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Việt Nam - Những thách thức 
đối với cơ sở hạ tầng 


Khi Việt Nam trở nôn giần hơn, Viẽt Nam đối mặt với những thách thức 
trong viềc điều chinh các chính sách và thể chế cơ sở hạ tầng, Trong khi 
nhừng thách thức trước kia là cung cấp các dích vụ cơ bản tới những nơi 
chưa có dịch vụ, xuất hiộn những thách thức mói như tiếp cận các nguồn tài 
chính mới, cải tiến các quy trình lập ke hOtạch, chuán bị cho đô thị hóa nhanh 
chóng, cải thiền tính hiẹu quá của các nhà cung cắp dịch vu cơ sò ha tầng, 
phát triển thê chế mạnh hơn đẽ khuyên khích khu vưc tư nhân đầu tư vào 
cơ sò ha tang hoặc khu vực tư nhân trực tiếp cung cắp co sỏ ha tầng, và phát 
trìẻn những phương thức có mục tiỏu xóa đói gíàm nghèo. 

Báo cáo Chien lược Phát tricn Vicn thông - Miện trạng và tương lai la một 
trong sáu báo cáo vè Những thách thức đối với cơ sở hạ tầng Viựí NatiL Các báo 
cáo khác đề cầp đến các lĩnh VƯC cắp nước và Vệ sính, Giao thông, Viỗn 
thông, Phát triổn đô thị, va những vắn đe liên ngành. 

Còng tác soạn thảo các báo cáo ngày đà đươc các cán bộ cùa Ngân hàng 
Thế giới và các tư vắn thực hiên trong thòi gian từ 2004 đến 2006. Các báo 
cáo đà được chĩnh sửa lại theo ý kiến đóng góp của Chính phủ trong cúc 
cuốc hội thào ngày 15-17 tháng 5 nam 2006, củng như các ý kiốn đóng góp 
quý bấu cua rấl nhiều chuyên gia cua Ngân hàng Thế giới, Bò phát triền 
quốc tế Vương quốc Anh, Ngan hàng Phát tri ồn chầu Á, và Ngấn hàng Hop 
tác Quốc tế Nhật Bản. 
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I. Tông quan 


N gành vien thòng cùa Việt Nam Hen 
tục tăng trường nhanh, chù yếu nhờ 
ting trưởng đicn thoại đi động, và có 
nhiêu dấu hiệu sò liếp tuc lăng trường trong 
tương lai. Vó'i dân số irén 80 triẹu người (ngang 
vói dàn số Oức), Vict Nam là mốt trong nhùng 
thi trường mới nòi lớn cùa khu vực AShAN. 
1'rong vòng ba năm qua, Việt Nam đã duy trì 
đưoc tốc độ tăng lông mật đô Viền thòng hàng 
nãm ở mức 42%. 

Mức lăng này cao hơn so vói con số cùa 


Trung quốc và là môt trong những mức tăng cao 
nhất tron thề giói. Dong lưc chính tao ra SƯ tang 
trưởng này là điền thoai di động, tang trung 
bình 53% mội năm trong vòng bốn năm qua. 
Mỏt số chuyên gia dự báo rằng chỉ cần tối cuối 
năm 2009 là Viẹt Nam có thè đnt tông rnâi đố 
viền thông trôn 50% 4 Tổng mật độ viỉn thống 
tính tới năm 2004 cao hơn một chút so vói An 
độ, hơi thấp hơn so vói Indonesia, nhưng vẫn 
chưa bằng một nửa so vó'i Philippines hay Thái 
lan. I lình l dưoi đấv thẻ hiện tỏng mật dộ vi en 
thông cùa Viôt Nam và mô í số nước 
chau Á. 


Hình 1: Tông mật độ viễn thông à một số núá< châu Á 

Ấn Dộ 
Việt Nam 
Indônèxia 
Philíppín 
Thái Lan 
Trung Quốc 
Malaixia 
Xingapo 

0 20 40 60 80 100 Ỉ20 140 

Sô" đường dầy trên 100 dân 

Nguồn Dục Ìrcn số liệu cũa ÍTU 

Ghi chư: Số liêu duòng di CA Ihoọi cố đinh cùa Dhrji lon lay lự nâm 2003 



ƯỚC tính tống mnl độ vi en thong 
năm 2005 đạt khoảng 19 9%/ gần, 
ngang vói Indonesia 

vè tang trường thu nháp cùa ngành, 
Vict Nam hiên là một trong ba thị 
trường Viễn thòng tang nhanh nhất b 
chầu Á, với tong thu nhap ngành đat 
1,88 tv USD vào năm 2005 và theo dư 
báo sẽ đat 5 tỳ USD vào năm 20 KƯ Tuy 
nhiên, thị trưởng Vìet Nam vẫn ỉã một 
trong những thị trường nhỏ nhất à chau 
Ả. (Xem bàng dưới đay.) 

Ke tìr khi cố chính sách Dỏí mới tử 
đầu những năm 1990, Viet Nam dã 
thực hiện chương trình lãng cường 
cạnh tranh à nhiều mảng thị trương 
viền thông khác nhau, chấm dứt tình 


3- "Mât đó víen thông' J (he hicn .số đưòng diẹn thoại tròn 10.0 dân, Lì đây "tổng một đò vien thòng" đưoc sử dung 
đe đàm bào tính cà đường điên thoại cổ dinh lẫn điện thoai di đông. 

4. Xom Business Monttor International (BMl), Bấo cáo Vi en thông Víèt Nam, 03 nám 2005 

5. BMP cùng bão cáo tròn. 

6 Pyramid Kt\scnrch, Triền vong cùa nưóc Víct Nam, tháng 9, 2005 




Báng 1 ỉ 

Quy mô và múc tâng trưỏng cỏa thị truòng vicn thông các nưốc 
châu A 


Nlíóc 

thông 2004 (inệu 
USD) 

thống 2005 [Iriêu 
USD) 

% tàng 
Irưỏng 

0~xlrôy-li-a 

13.331 

14.916 

\ 0,6% 

ĩrung quốc 

70 881 

78.936 

10,2% 

Hong Kong 

5 836 

6 236 

6,4% 

An đô 

15 24Ó 

18.554 

17,8% 

Indonesia 

8.519 

10213 

16,6% 

Nhài bôn 

144. ì67 

141.035 

-2,2% 

Moloysia 

4 634 

4.948 

6,4% 

New 

Zealand 

2 787 

2.903 

4,0% 

Phiỉíppmes 

4 079 

4.581 

10,9% 

Singapore 

3.978 

4.015 

0,9% 

Hòn quốc 

25,963 

26.749 

2,9% 

Đòi loan 

10.563 

10.306 

-2,5% 

Thai lon 

5.621 

6 255 

10,1% 

Việt Nam 

1.567 

1.877 

] 6,5% 


Nguồn pyromid Research, 2005; cóc con số cũo nỏm 2005 là uỏe lính 


năm 2002 đà ra đời một bộ mới 
la Bô Bưu chính Viền thông. 

Xót ve cạnh tranh, đà chấm 
dứt tình trạng độc quyền cùa 
VNPT trong moi địch vụ, vói 
các đối thù cạnh tranh hoặc 
đang hoat đòng hoặc đà được 
cấp phốp trong các ITnh vực như 
Internet, nhắn tin, diện thoại di 
đỏng, và thậm chí cả dịch vu 
nội hạt. Tuy nhiên, VNPT vẫn 
tiếp tục thống lĩnh ngành viễn 
thông nhờ thị phần cao (ước 
tính ở mức 90 - 94% toan ngành) 
củng như thông qua sỏ hữu cô 
phần trong từng mảng thị 
trường. Phần lớn sự gia nhạp 
thị trường mới là thông qua các 
doanh nghiêp nhã nước, quần 
đội, va thông qua hớp dồng 


trang dộc quyền cua rống cỏng ty Bưu chính 


họp tác kinh doanh không đi 
kèm với sỏ hữu (BCC 7 ), chứ 
không phài là thông qua sự tham gia CLỈa các 


Viễn thông Viột Nam (VNPT), đưa Internet vào 
sừ dụng, tách riêng chức năng làm chính 
sấ ch /quán lý điều tiết khòí chức năng thực 
hiện kinh doanh, bắt đầu tách bưu chính khỏi 
viễn thông, và đă giảm cước quốc tố cùng các 
giá cước dịch vụ khác. Hiệp đính thương mại 
song phương Việt Mỹ đà bắt dầu có hìÔLi lực 
với cac mốc thời gian cho việc mỏ cửa thị 
trường và đầu tư nước ngoai (Mỹ). Chính phủ 
đa thông báo ý định gia nhập Tô chức Thương 
mại Thế giói, và đã bắt đầu nghiền cứu cac 
phần liền quan tới viỗn thông trong bản chào 
VVTO can có. Các quán Internet caíe va cứa 
hàng Internet đang mọc lên như nấm à tất cả 
mọi thanh phố và nhiều thị trấn, quy hoạch 
phát trien lĩnh vực viễn thông và các lTnh vực 
liền quan đã được soạn thào và phê duyệt, và 


doanh nghiềp tư nhân. I lình 2 dưới đây tóm tắt 
tồng quan về ngành vicn thông. 

Biỏu đồ này cho thấy VNPT hoạt động trong 
mọi máng thí trường viễn thông, sờ hữu hai 
mạng hicn đang hoạt động (Vinaphone và 
Mobíphone) trong phân máng tăng trường 
nhanh nhất, điện thoai di động, và nắm cô phần 
trong Công ty Bưu chính Viền thống Sài gòn ' 
SPT (Saigon Post and Telecommunieations), 
một cồng ly có tieni năng lốn trong hầu hốt các 
phần mảng. Công ty Viễn thông Quân đội 
Victtcl, Công ty Vicn thòng Điẹn lực (đôi khi 
gọi là vp Telecom, trước là ETC) va Công ty 
Viễn thông Ha Nộí đa dược cấp phốp trong hau 
hết các mảng thì trường, va đang nối lên với tư 
cách là các dối thủ cạnh tranh với VNPT ỏ tầm 
quốc gỉa. 


7. BCCs lã các dự án trong đổ các còng ty nước ngoài cấp vốn đằu tư và đươc chia tdi nhuận, nhưng không nắm 
giữ co phần sớ hữu và không hoặc ít cỏ quyền kiếm soat quán lý Hình thức này đưọc cíc cáp kỹ hơn ở phàn ĨII. 
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Hình 2: Cở cấu ngành viễn thông Việt Nam 



Các khía cạnh đáng chú ý khác của ngành 
viền thông Viột Nam gồm' 

• Giá cước gọi quốc tế và giá thuc đường háy 
đã giam mạnh, khoảng 70% trong hai năm 
qua. Theo Bộ Bưu chính Viễn thòng vã một 
phán lích đôc lạp í hì mức giá hí én nay thấp 
hơn so với giá trung bình cửa khu vưc 
khoảng 7%. Dầy là mỏt thành lích lớn. 

• Internet mới được ứng dung ờ Viẹt Nam 
khá gằn đày, vào tháng 11 năm 1997, nhưng 
tăng trưởng rất nhanh, ước tính cỏ khoang 
7,5 triệu người sử dung tính tói cuối nam 


2004 và 11,6 triộii người vào cuối năm 2005, 
một thành tích đang ke. Tuy nhiẽn tý lê 
thàm nhầp cùa Internet vẫn thap ở mức 
14,3%, và chù ỵéu là mới thâm nhap đươc ờ 
vùng thành thị- 8 

• Iĩiỏu quá của ngành viỗn thông, được tính 
bang số đường dây tren một nhân viền, cùn 
thấp so với chu an khu vực, và khà năng chi 
Irà cùa một số dịch vu vien thông còn kếnu 

• Giao thức Thoại (rên Internet - Voice ovcr 
Internet Protocoỉ (VOIP) hiện đang đươc 
cung cắp một cách hạn chế ờ môt số dịa 
phương bằng cách quay thỏm một số ban 


8. BMỈ, trong cũng cuốn sách chi riêu. 
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phxrơng bằng cách quay thêm một số ban 
đầư. Ớ các nước khác cước phí rẻ của VOIP 
đà giup giám giá cả một cách đáng kể, và 
hiộu ứng này cung được dự đoán sẽ diễn ra 
ủ Víột Nam. 

• Việc quản lý điều tiết do Bộ Bưu chính Viễn 
thông thực hiện; tại thời điêm này ít có đề 
cộp tới viộc thành lập một cơ quan quản lý 
đièu tiết độc lập hoặc gần như độc lập. Tuy 
nhiên, Bộ Bưu chính Viễn thông buộc phải 
hiện đại hoá quy trình quản lý điều tiết theo 
yêu cầu của Hiệp định Thương mại Việt - 
Mỹ, và đă bắt đầu tham vấn với một sá các 
ben Hên quan, chủ yếu là các doanh nghiệp 
nhà nước và các bộ khác. ít có động thái để 
phán tích và kiểm soát các tập quán phản 
cạnh tranh mà VNPĨ bị cáo buộc đã thực 
hiện như trì hoãn kết nối về mật tài chính và 
về mặt kỹ thuật với các nhà cung ứng dịch 
vụ khác, hay duy trì giá cước cao đối vói các 
cuộc gọi sang nước láng giềng Thái lan. 

Mặc dù Viột Nam đă có tiến bộ đầy ấn tượng 
về mật độ viễn thông, giảm giá cước và tăng 
cường cạnh tranh, ngành viễn thông vẫn còn lạc 
hậu so với các nước trong khu vực xét về nhiều 
khía cạnh. Một đánh giá gần đây về các thi 
trường viễn thông khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương về các khía cạnh rủi ro, tiềm năng và 
quản lý điều tiết đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 14 
trôn 14 quốc gia được đánh giá, sau Pakistan, 
Thái lan và Indonesia. 9 


Việt Nam được xép hạng 158 trên tổng số 
167 nước trong Chỉ sá Tự do Báo chí Thế giới 
năm 2005 của tổ chức Nhà báo Không Bicn 
giới (Reporters Sans Trontieres), chỉ số này 
phản ánh một phần "các trỏ ngại chính đối với 
dòng chảy tự do của thông tin tron Internet/' 10 
Đặc biệt còn ít tiến bộ trong những lĩnh vực ưu 
tiên như: 

• Tăng cạnh tranh và tham gia của khu vực tư 
nhân trong mọi phân mảng thị trường bằng 
cách khuyến khích công ty tư nhân gia nhập 
thị trương, cải thiện chế độ kết nối, và quản 
lý giá cước theo hướng tiến bộ hơn 

• Phát triển thể chế quy trình quản lý điều tiết 
hiện đại và minh bạch, kể cả trong lĩnh vực 
quản lý dải tần 

• Cải cách và tái cơ cấu VNPT, kế cả bằng cách 
"cổ phần hoá" (tư nhản hoá) 

• Tăng cường cơ sở hạ tầng viễn thông và khả 
năng tiếp cận ở nông thôn. 

Đe có tiến bộ đáng kể trong những lĩnh 
vực này, cần phải lập lộ trình phát triển 
thông qua đổi thoại cỏi mở với các bên liên 
quan, và phải hướng tói soạn thảo luật viền 
thông mới, hiện đại nhằm thu hút nhà đầu tư 
và báo vệ người tiêu dùng. Việc chính phủ 
hiện đại hoá môi trường chính sách và quản 
lý điều tiết trong những lĩnh vực này sẽ đẳy 
nhanh và cải thiện kết quả hoạt động của 
ngành viễn thông. 


9. BMÍ, trong cùng cuốn sách đà nêu. 

10. Xcm http:// www.rsf.org/articlc. php3?id_articlc=15338.. 
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II. Khuôn khổ chính sách thể chế 


Các luật và quy chế quan trọng 

Cấc muc Liêu chính về phát triền ngành vien thông 
ở Viẻt Nam đư(X xác định trong cấc văn bản sau: 

• Pháp lẹnh Bưu chính Vièn thông năm 2002 

• Quyct định số ì 58/2001/QĐ-TTg ngày 18 
thang 10 năm 2001, phc duyệt chiến lược 
phát tricn Bộ Bưu chính Viền thông tới năm 
2010 và định hướng tới năm 2020 


Bàng 2: 

Cóc nghị định và quyết định quon trọng về viễn thông 

Ngày ban 

Quyết định hoặc Nghi định hành 

Quyết định Thỏ luông số 99/1998/NĐ-CP 26/5/1998 

Quyết định sổ 31/2001/QĐ-TTg 24/5/2001 


• Chiến lược Cồng nghe thông lin liền lạc cua 
Viện Chicn lược Bưu chính Vicn thông Quốc 
gia (Nirrs), được Bộ Bưu chíivla Viền thông 
phê đuyột vào tháng 1 năm 2005, đề ra mục 
tieu phát triỏn viễn thông và ICT tói năm 
2010 và 2020. 

Những văn bản trến và các quyết định quan 
trọng khác ảnh hương tới ngành viền thòng 
đươc the hiộn trong bàng dưới đầy. 


Nội dung 

Quy dinh giỏ cưóc buu diện và viển thòng 
Triển khai thuc hiện Chì tnị -5B-CT/ĨW đẩy nhanh ứng 
dung vò phát triển tCT giai đoọn 2001 -5 
Quỏn lý, cung cốp, vò sù dựng dịch vụ internel 
Phê duyét chiến luọc VNPĩ tỏi nồm 2010 và 2020 
Phê duyệt quy hoạch phói triễn Internet giai doon 

2001-5 

Quy dinh về mạng ỉuói vã dich vụ viển thông, thủ tuc cốp 
phép và gió cá; xóc định cóc loợi dich vụ viền thống 
Quy đinh chúc năng, nhiệm vu, quyền hạn và co cốu 
to chúc cua MPT 

Ban hành tạm thòi cuóc kết nối ihap hon so VÓI trưóc 

Các nhò cung ưng dịch vụ viển Ihôny chtếm ít hon 

30% thi phon có thể tụ dột mức cưỏc 

Quy định việc dặt mức cưổc cho cóc doanh nghiẻp 

Biểu cưổc dưa trên chí phí 

Ban hành, các quy dinh về quan lý dài lan 

Ban hành các quy định vè viễn thống 

Thành lộp Quỹ Dịch vụ Viền thổng Câng cộng Viêt Nam 

Quy dinh xữ phạt cóc ví phạm về bưu chính, viển 

(hông và sóng vỏ tuyến diện 

Phê duyệt đe an thi điểm lộp đoàn VNPT 

Phê duyệt chiến lược phát triển ICTdT tói năm 2010 


Nghị định số 55/2001/NĐ-CP 

Quyết đinh số 158/2001/QD-TTg 

Quyết dinh Thù luỏny số 33/2002/QĐ-TTg 

23/8/2001 

18/10/2001 

8/2/2002 

Pháp lệnh (Luật) sổ 43/2002 

1/10/2002 

Nghị định số 90/2002/NĐ-CP 

11/112002 

Quyết dịnh (V.PT số 148 /2003/QĐ-BBCVĨ 
Quyẻi dmn MPT số 21 7/2003QĐ-TTg 

26/8/2003 

27/10/2003 

Vòn bon số ló/BBCVT-KHTC 

6/1/2004 

Nghị định số 24/2004/NĐ-CP 

Nghị định sổ 1 60/2004/NĐ-CP 

Quy định MPT số 191/2004/QĐ-TTg 

Quy định MPT sổ 04/2004/TT-68CVT 

14/1/2004 

3/9/2004 

8/11/2004 

29/1 1/2004 

Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg 

Quyết định Thù luống sả 246/2005/QĐ-TTg 

23/3/2005 

6/10/2005 


Nguồn.' còc phóng von cùa Ngán hàng Thể giói; USAID, Đánh g<ó về cọnh trorìh trong ngành viền thông Việt Nom, 2005 
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Các kế hoạch và quyết định này đưa ra các 
mục tiêu chiến lược như sau: 

• Phất triển một cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia 
với công nghệ tiên tiến, dung lượng lớn, chất 
lượng dịch vụ cao trên phạm vi toàn quốc 

• Xây dựng ngành viễn thông trở thành ngành 
kinh tế hàng đầu, với tốc độ tãng trưởng 
hàng nãm 20-25% 

• Đạt mức thâm nhập vế "e-Việt Nam" (tiếp 
cận thương mại điện tử, chính phủ điện tử 
và công dân điện tử) ngang với mức trung 
bình khu vực ASEAN vào nãm 2010* 

Các mục tiêu cụ thể được nèu chi tiết trong 
kế hoạch của Viện Chỉến lược Bưu chính Viễn 
thông Quốc gìa gồm: 

• Đạt mức thâm nhập 32-42 tổng đường dây 
điện thoại trên 100 dân vào năm 2010 

• Đạt mức 25-35 người sử dụng Internet trên 
100 dân vào năm 2010, trong đó 30% tiếp cận 
bằng băng thông rộng 

• Đạt mức 10 máy tính cá nhân trên 100 dân 
vào năm 2010. 

Các luật và các nghị định cho thấy tự do hoá 
tuy chậm nhưng vẫn tiếp tục diễn ra trong ngành 
viễn thông. Quá trình chuyển biến hướng tới tự 
do hoá này hiện được tiếp sức nhờ ba yếu té 
chính; (1) sự so sánh mà các nhà ra quyết định se 
đưa ra với đối thủ truyền thống là Trung quốc, 
một quốc gia được xem là bỏ xa Việt Nam 
khoảng 5-10 năvề viễn thông và phát triển ICT và 
đầu tư hướng nội; (2) sự so sánh với các quốc gia 
ASEAN khác, và (3) động lực gìa nhập Tổ chức 
Thương mại Thế giới <WTO) trong tương lai gằn. 

Quan trọng nhắt và toàn diện nhất trong số 
các văn bản kể trên là Pháp lệnh (luật) Víỗn 
thông bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, 
2002, sau khí được Thường vụ Quốc hội phê 
chuẩn. Pháp lênh này gồm 79 điều tiếp tục quá 
trình cải cách ngành viền thông ở Việt Nam, và 
được mong đợi là sẽ khuyến khích sự tham gia 
cda tư nhân trong nưóc và nhà đầu tư nước 
ngoài vào ngành này. Pháp lệnh mới này có 
nhiều quy định như: 


• Doanh nghiệp thuộc bất cứ thành phần kinh 
tế nào cũng được phép cung cấp hầu hết các 
dịch vụ bưu chính viễn thông, trừ những 
dịch vụ "thiết yếu" như xây dựng, phát triển 
và quản lý các cơ sở ha tằng như mạng trục 
quốc gia, mạng quốc tế, di động và nội hạt", 
đây là nhừng dịch vụ do các doanh nghiệp 
nhà nước đảm nhiệm. 

• Giắy phép cho việc thiết lập mạng lưới và 
cung cấp dịch vụ có thời hạn tối thiểu là 15 
năm, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 
có thời hạn 10 năm; và giấy phep đối vói các 
đường cáp viễn thông trên thềm lục đia và 
đặc khu kinh té có thời hạn 25 nầm. 

• Cấm các doanh nghiệp có thị phần trên 30% 
sử dụng thế manh thị trường của mình để 
cản trở các doanh nghiệp mới tham gia. 

Các nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh 

trên đã được ban hành bao gồm: 

• Quản lý bưu chính 

• Quản lý vièn thông 

• Quản lý dải tần. 

Các bản nghị định quản lý viễn thông và quản 

lý dải tần được cung cấp trong phằn Phụ lục. 

Các biện pháp cải cách đáng chủ ý khác mà 

chính phủ đă thực hiện trong vài năm qua gồm: 

• Thành lập Bộ Bưu chính Viẽn thông thay thế 
Tổng cục Bưu chính Víen thông, với nhiệm 
vự đề ra chính sách và quản lý "tin học viễn 
thông" (cả vỉễn thông cả tin học) 

• Quyết định tách bưu chính khỏi viễn thông 
vào năm 2005, với kế hoạch tách các khía 
cạnh tài chính và tác nghiộp của hai chức 
năng muộn nhất là vào năm 2007 

• Năm 2005 thông qua quy chố thành lập Quỹ 
Dịch vụ Viền thông Công ích Việt Nam. 
Quỷ này sẽ hoạt động như một cơ chế Nghĩa 
Vu Dịch vụ Chung cho cả nước, với số vốn 
$31,5 triệu, trong đó nhà nước góp 40%. 
Phần còn lại do các doanh nghiệp đang hoại 
động ti ong ngành góp nốt. Sau đó, 5% thu 
nhạp từ dịch vụ dì động sẽ được góp vào 
quỹ, cùng với 4% thu nhập từ dịch vụ điện 
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thoại đường dàí quốc tế và 3% thu nhập tử 
dịch vụ đien thoại đường dài trong nước. 

• Nòm 2005 thông qua Luật Giao dịch Điền tử, 
và chu an bị đự thào luật Công nghệ Thông 
tin với sự tài trơ cùa Hàn quốc, dư kiốn ban 
hành vào nam 2006 

• Giảm giá cước điện thoai quốc tế, giá thuỏ 
kênh, tiếp cận Internet và phí kết nối, xuống 
mức má MPT và ít ra lằ một phần tích độc 
lập cho rang lá gói giá chung cùa thị Irưừng 
thấp hơn 7% 50 với mức trung bình trong 
khu vực 11 

• Ký kết Hiệp đinh Thương mai Song phương 
Việt - Mỹ với Mỹ vào tháng 12 năm 2001, 
bao gom cá linh vực viền thông, đc ra các 
mốc thòi gian cho việc mở cửa thị trường và 
cấc biên pháp sở hữu dành cho cấc nhà đầu 


tư (Mỹ) sau 6 năm 

• Thừa nhân nguyên tác 'Thế mạnh thị trường 
đấng kỏ" và "quàn lý đièu hốt không dối 
xứng" trong các quy đính đặt giá cước gần 
đầy, cho phổp tắt cà các nhà cung cáp dịch vu 
có ít hơn 30% thi phần đươc tự đặt mức CƯỚC 

• Cấp giấy phcp cho CÁC nhà cung ứng dịch vụ 
mới trong các linh vực dịch vụ cơ ban, quốc 
tế, di động, IXP, ĨSP, vá các pha [ì màng thị 
trương khác. 

Phân công trách nhiệm làm chính 
sách và quản lý điều tiết 

Theo tinh thần ciìa các luật, nghị đinh va quyết 
định nều ở phần tren thì trách nhiêm trong 
ngành được phán công như báng dưới đây. 


Bàng 3: 

Phân công trách nhiệm chính trong chính sỏch viễn thông 


Co quan 


Trách nhiệm 


Cóc Phó Thỏ tưóng (DPMs) 
Võn phòng Chính phu (OOG) 


Bộ Bưu chính Viền ihông (VPT) 

Bò ĩhuong mọi (MoT) 

Bộ khoa học Còng nghè 
(MOSTỊ 

Bó Ke hoach Đồu tư (MPlj 
Bon Chĩ đạo Guốc gio về ICT 


Trong số 4 Phó Thú tưỏng, một nguòi (Phó Thu luống ìhưòng irực) chịu Iróch 
nhiêm ve ngònh viền ihồng, mốt ngưòi phụ trách về ICT, và mộl nguàt phụ trách 
về chính phu điên lư 

Vồn phòng Chính phỏ phuc vụ vói tư cách bon thu kỷ vò bô phân xử lý cua Thư 
luống vò Phó Thu tưóng, dong ihòi chiu trách nhiệm diều phối cóc sóng kiến 
chính sách Ihể chế giữa các cơ quan Vãn phòng Chính phỏ quỏn lý chưong trình 
chỉnh phù điên tù ngay 'rong nội bồ vàn phòng, tạp Irung xày dựng c.ỏc mọng 
giữa cóc ban ngành vò các tĩnh 

Đe ro chính sách và quàn [ý diều hết ngành vièn ihông, đai diên cho vón sỏ hũu 
cỏa nhò nưóc Irong các doonh nghièp cung ỏng d|đì vụ dưa Irên ca sỏ thiểt bị 
ho lang, kể cỏ doanh nghiêp có ưu thế manh lò VNPT 

Đề ra chính sách và xáy dựng luột pháp cùng các chưong Irình Ỉ5ẻn quan tói 
thưong mọi điên từ và ihuong mai nói chung 

Phól triển cóc chuông trình Nghiên cứu và Phói triển (RẲD) vè viển ihông và ICT, 
dề ra các liêu chuẩn vể ICT. Bộ Khoa học công nghệ truóc đòy là tóc nhôn chính 
sách chỏ cho! về ICT, nhưng vai trò này dỏ ihay doi !ừ khi Bộ Bưu chính Viễn 
thông ra đòi 

Đỏm bào đầu tu đủ vổ kip thòi cho những kế hoọch phát triển công nghệ Im hoe 
(được dinh nghĩo rỏng để boo hàm cò viến thông) dã đuọc phê duyêt 
Theo dõi giám sót (hục hiện quy hooch IT quốc gio (bao gom cố viển thống, ICT, 
và cóc dự ón ICT, các chúc nỏng và trổch nhiệm củo tất cỏ các bô ngành) 


1] . CÓ vắn cùa Ngân hàng Thế giỏi, ông jose Moncdcro đã sử dụng cấc ticu chí vã quy trình ITU trong phân tích 
này. Mondcro, Xcm lại Báo cáo Tóm tiìt Giá Vtcn thông, thấng 12 năm 2003. Các mức giá tiếp tục gìim them nữa kê 
tử khi phàn tích chi ti ốt này đưoc thưc hicn. Cấc mức giá được thảo luận kỷ hơn trong phằn V là phan nói vồ keí quà 
hoai đông cùa ngành 
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Hình 3: MỘI số đơn vị trong sơ đồ lổ chút của MPT 



Các chức năng chính sách và quàn lý đíồu 
tiết chủ chốt trong ngành vicn thông được chính 
thức giao cho Bộ Buu chính Viễn thông (MPT). 
Hình 3 dưới đây mô tả môt số lĩnh vực quan 
trọng được giao cho Bộ mới va quan trọng này. 

Các vụ phu trách về viễn thỏng và sóng vỏ 
tuyến điện trong Bộ như đươc vè trong sơ đồ có 
chức năng quản lý điều tiết quan trong. 1 Iiẹn chưa 
thấy nói gì về việc thành lạp một cơ quan quàn lý 
điều tiết độc lập hoặc gần như độc lạp. Tuy nhiên, 
Bộ Bưu chính Vicn thông đă có sáng kiến hicn đại 
hoá một số các quy trình tham vấn như 

• Tháng 12 năm 2003 Bô thông báo rằng sẽ 
thực hiện tham vấn các bên liên quan trong 
việc dự thảo Luật Công nghệ Thông tin mới, 
dự kiến se trinh lên Quốc hội vào năm 2007 

• Tiến hành một loạt các hội nghi bàn tròn với 
các bên liên quan, với sự tài trợ của UNDP, 
với mục đích xây dựng chiến lược quốc gia 
về IT và sóng vỏ tuyến. 

Hơn nữa, Hiệp định Thương mại Song 
phương Việt - Mỹ có dẫn chiếu tới Ban Tham 


chiếu Vicn thông cùa VVTO, và qua đó đòi hòi có 
những thay đổi trong quy trình quán lý đicu 
tiốt Cụ thề là Hiệp định đòi lìỏi một số (hay đổi 
trong quy trình quản lý và quỵ trình thị trường 
như sau: 

• Tiỏu chí cap phép phải đảm bao minh bạch 
(mặc dù có thê có ngoại ]ỏ khi lưa chon đối 
tác trong nước trong các giắy phép được cấp) 

• Cho phép công luận góp ý về việc xây dựng 
luât, quy đình và thù tục hãnh chính 

• Xoá bỏ cơ chế phần bìột giá CƯỚC phí trong 
khoảng thời gian 4 năm 

• Cấm lam dụng độc quyền. 

Mac dù có nhieu điồu hứa hẹn, nếu chỉ dựa 
những biện pháp này của Hiêp định thì cũng 
chưa đạt được yều cầu của việc gia nhập WTO 
về ngành viền thông. Hơn nừa, các lĩnh vực then 
chốt về kết nối, tiếp cận chung và quản lý sóng 
vô tuyến không được xừ lý trong Hiêp định, trừ 
việc kết hợp các Vàn bàn Tham chiếu Viền 
thông của WTO, mà van bán này chỉ hướng dẫn 
rất ngắn gọn (dù quan trọng) vế lĩnh vực này. 
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III. cấu trúc thị trường và sở hữu 


Các bước đi tiến tới tự do hoá 

Quá trình ticn triển của ngành vicn thông. Cho 

đến cuối những năm 1980, đặc điềm tieu bi cu 
cùa ngành bưu chính viễn thông ờ Việt Nam là 
sự quản lý nghiêm ngặt cùa Nhà nước, cắc điều 
kiên thị trường độc quyen và sự kiềm soát chặt 
che đối với tắt cà mọi loại hình dịch vụ vien 
thông. Nãm 1986 đánh dấu sự khừi đau cùa các 
chương trình cải cách Doi mới, quá trình tư nhân 
hoá dần dần (ờ Việt Nam gọi là cổ phần hoá") 
cùa một số doanh nghiệp Nhà nước (SOE) trong 
một số lĩnh vực, việc tạp đoàn hoá một số doanh 
nghiệp Nha nước khác và bắt đầu quá trình tư 
do hoá dần dằn trong ngành viền thông. 

Cho đến năm 1993, Tong CL 1 C Bưu chính Viền 
thông (DGPT), một cơ quan Chính phủ, là nhà 
cung cáp dịch vụ viền thòng công cộng duy 
nhất ớ Việt Nam. Trong nam đó, hai tổ chức 
riêng biôl đà ra đời: DGPT được xây dựng để trở 
thành một cơ quan chiến lược với nhiêm, vụ 
quàn lý điều tiết và phát triển, va một Tong 
cỏng ty Bưu chính Viền {hông (VNPT) mơi ra 
đời được Nhà nươe trao độc quyồn đê điồu hành 
hộ thống viền thông toan quốc. VNPT đa và 
đang cung cấp tát cà các loại hình dịch vụ viễn 
thông à tất cả 64 tỉnh và thành phố. 

Cũng trong năm 1993, chính sách cồng nghẹ 
thông tin (ĨT) quốc gia đầu tien của Viột Nam 
đước xây dựng, phàn ánh các kế hoach chuyên 
đoi dan dần toàn bộ nen kinh té sang nen kinh 

X v ^ A ^ 1 \2 

te thị trường thay vì một nen kinh te chi dạo. " 


Chương trình IT này được phe chuẩn trong 
Nghị quyết 49/CP rất quan trong của năm 1993 
về Phát triển công nghẹ thông tin. 

Năm 1995, Việt Nam gia nhập AS1ÌAN và 
binh thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ. Việc bình 
thường hoa này đa dẫn tơi viộc ký kết Hiệp định 
Thương mại Song phương (BTA) giữa hai nước 
vào năm 2001; Hiệp định Phương mại Song 
phương nay có một phan quan trọng về viền 
thong. Năm 1996, một chương trình quác gia 
được xây dựng nhằm thiết lập hạ tầng còng 
nghẹ thòng tin liên lạc (ICT) hiẹn đại. Nghị định 
109 năm 1997 của DGPT tiốp tục xu hướng tư do 
hoá, cho phép cổ thỏm nhiều đối thù cạnh tranh 
tham gia vào thị trương đa từng một thời gian 
dài trong tình trạng độc quyền. 

Từ năm 1997 đến nay, đã có thỏm nhiều giấy 
phép kinh doanh được cấp trong tất cả các dòng 
dịch vụ, và vien thông cũng như các lĩnh vực 
liên quan ngày càng được chu ý nhiều hơn. Sự 
chú ý này xuất phát từ các nhân tố sau: 

• Quá trinh tự do hoá các luật điều chỉnh viẹc 
thành lập các doanh nghiệp nhỏ đã dần đến 
sự ra đời cửa hơn 25.000 doanh nghiệp nhò 
và vừa hàng năm, và đây là một trong số ít 
các nguồn chủ chốt tao ra sự phát triển và 
viẹc làm mới cho nen kinh tế. Những việc 
làm mới này là quan trọng vì hàng năm có 
hàng triệu học sinh mơi tốt nghi ẹp ra trường 
cằn có công ăn việc làm. Các nhà hoạch định 
chính sách nhận định rằng các doanh nghiêp 


12 Lưu ý rằng "ÍT" trong chính sách aia Việt Nam thường phàn ánh tất cà những gì mà đa phần các nhà quan sất 
coi là công nghẹ thỏng tin, viền thông, cõng nghicp phàn mềm/phan cứng và các dự ấn vi tính hoá nội bỏ. 
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nhỏ này cần sử dụng viễn thông hiệu quả và 
càng tăng cường tỷ lệ áp dung ICT ở các 
doanh nghiêp vừa và nhỏ thì sẽ càng có thêm 
tăng trưởng và việc làm. Việc nâng cấp ICT 
trong các doanh nghiệp này là một điều rấl 
tốt giúp đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo; điều 
này đã được công nhận khi viễn thông và 
ICT được đưa vào Chiến lược giảm nghèo ờ 
Việt Nam cùa Ngân hàng Thế giới. 13 

• Các nước mà Việl Nam thường tư so sánh, 
bao gồm Trung Quốc, Thái Lan và 
Philippines, đang hướng mạnh tới viễn 
thông và 1CT. 

• Trong nỗ lực tham gia vào hệ thống thương 
mại với nền kinh tế khu vực và toàn cầu, Viột 
Nam nhận thức được sự cần thiết của hệ 
thống viễn thông tốt và hiệu quả. 

Két quả của những nhân í ố tác động trẻn là 
các nhà hoạch định chính sách ở Quốc hội, Dáng 
Cộng sán và Chính phủ đã coi viền thông như 
một ngành kinh tế hàng đàu. 

Cấu tníc hiện tại và tình hình cạnh 
tranh 

Cấu trúc sở hữu và thị trường. VNPT vần là nhà 
cung ứng dịch vụ viễn thông công cộng chủ 
chốt, và tham gia vào mọi hoạt động trong 
ngành này. Với lư cách là nhà cung ứng dịch vụ 
lớn nhất, VNPT là một tập đoàn gồm nhiều đơn 
vị khác nhau, các doanh nghiệp nhà nước 
(SOEs), các công ty cổ phần, công ty liên doanh 
và các công ty và đơn vị khác dưới cùng một 
mái nhà chung cung cấp một loạt dịch vụ viễn 
thông. Hình 4 ở trang sau thổ hiện sơ đồ tổ chức 
của VNPT. Cấu trúc tổ chức này gồm các phòng 
ban nội bộ của VNPT, cũng như các đơn vị chi 
nhánh trực thuộc, gồm công ty viền thông liên 
tỉnh (VTN), cồng ty truyền số liệu (VDC), công 


ty viễn thông quốc tế (VTI - có hợp đồng hợp 
tác kinh doanh với Telstra,), các công ty hoạt 
động ở 61 tỉnh thành phố (với một số hợp đồng 
hợp tác kinh doanh với Telstra, Trance Telecom, 
và NTT), các công ty thiết kế xảy dựng, các 
trung tâm nghiên cứu đào tạo, một công ly tài 
chính, một khách sạn, và nhiều còng ty khác. 

VNPT còn sở hữu hai công ty điện thoại di 
động; Mobiíone (có hợp đồng hợp tác kình 
doanh với Comvick) và Vinaphone (có hợp 
đồng với Nokia). Hai công ty này thuộc chi 
nhánh dịch vụ viền thông di động Víệl Nam 
(VMS) của VNPT. Ngoài ra, VNPT còn có một 
số công ty dịch vụ nhắn tin (ABC, MCC, 
Phonelink, Polink, và SKPRO), và điện thoại 
còng cộng dùng thỏ (GPC, mà nhà cung ứng là 
Sapura). 

VNPT đã lắp đặt 1,148 triệu đường dây cố 
định mới trong năm 2004, và được ước tính sè 
lắp đặt thcm khoáng 1,3 triệu đường dây mới 
trong năm 2005 và khoáng 1,75 triệu nữa 
trong năm 2006. Tốc độc tăng trương nhanh 
này se dẫn đến kết quả là tỷ lộ sử dụng điện 
thoại cố định se vượt mức 10% vào cuối năm 
2006. 14 Nếu đạt được thì đây sẽ là một tiến bộ 
đáng kể. 

VNPT được ước tính là chiếm khoảng 90% 
đốn 94% toàn bộ thị phần của thị trường viễn 
thông. Như hình 2 trong Phần I cho tháy, VNPT 
hoạt động mạnh (và thống trị) trong mọi dòng 
kinh doanh và từng mảng thi trường, 

Những tác nhân khác đang tiến tới tham gia 
đầy đủ vào mọi lĩnh vực gồm Viettel, một 
doanh nghỉôp Nhà nước trực thuộc quân đội, 
Công ty Viễn thông Điện lực, một doanh nghiệp 
Nhà nước trực thuộc Tông công ty Điện lực, 
Công ty Vien thông Hà Nội (Ilanoi Telecom) và 
Công ty Bưu chính Viễn thống Sài Gòn (SPT). 
T rong số các công ty này, SPT có cơ cấu sở hữu 


13. Xem Phụ lục đề biết thcm thông tin về sự lăng trưỏng của các doanh nghìộp vừa và nhổ ở Việt Nam. 

14. BMI, trong cùng cuốn sách đá ncu. 
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phức lạp nhất, vối 87% thuộc sở hữu của 11 tổ 
chức chính phủ, trong đó VNPT chiếm 18%, và 
13% cô phần còn lại do các cá nhân, các công ty 
tư nhân và nhân viên nắm gìừ. SPT chiếm 
khoảng 2,6% thị phần của toàn bộ thị trường 
viễn thông, so với khoảng 90 - 94% cùa VNPT. 

Hình 4 ở dưới đây cho thấy cờ cấu và các lĩnh 
vực kinh doanh của VNPT. Theo nguồn tin báo 
chí thì VNPT đang chuẩn bị hiện đại hoá, tập 
đoàn hoá và cổ phần hoá cơ eắu doanh nghiệp 
trong năm 2006. Có thông tin rằng kế hoạch mới 
sẽ tách các hoat động của từng khu vực để giao 
cho các công ty riêng biệt, còn công ty mẹ sẽ sở 
hữu co phần trong các công ty con. Điều này sẽ 
cho phép các nhà đầu tư, bao gồm cả các nhà 
đầu tư nước ngoài, mua cố phần và qua đó 
VNPT có thể huy động số vốn cần thiết. Tạp chí 
Bưu chính Viễn thông đưa tin các bước đi se 
được tiến hành như sau: 13 

Chính phủ Việt Nam đâ bật đèn xanh cho 
kế hoạch thiết lập một tập đoàn viễn thống 
thuộc sở hừu Nhà nước mới, Tập đoàn Bưu 
chính Viền thông Viột Nam (VNPTG) vào đầu 
năm 2006. Dơn vị mới thành lộp sẽ thay ihế 
Tổng công ty Bưu chính Viễn thông (VNPT), 
đang trong quá trình tiến tới tư nhân hoá 41 
trong số các đơn vị trực thuộc của mình. Cho 
đến nay công việc được tiến hành ở 26 trong số 
các đơn vị đó, và đang được tiến hành tại 15 
đơn vị còn lại. Tập đoàn mói sẽ vẫn duy tri 
nắm giữ 50% cổ phần trong nhicu đơn vị trực 


thuộc của VNPT bao gồm các đơn vị sản xuất 
thiết bị, phát triển phần mềm, lắp đặt phần 
cứng, du lịch, bảo hiểm và các dịch vụ gìá trị 
gia tăng. 

Tình trạng cạnh tranh theo mảng thị trường. 
Cạnh tranh trong thị trường viễn thông Việt 
Nam đã tầng lên đáng ke trong thập kỷ vừa 
qua, so với năm 1993 khi thị trường này vẫn 
hoàn toàn là độc quyền trong mọi mảng thị 
trường. Tuy nhiên cũng cần phải nhán mạnh 
rằng cạnh tranh trong ngành viễn thồng tại Việt 
Nam hiện nay chủ yếu là từ các doanh nghiệp 
Nhà nước khác (và cả quân đội) mớì gia nhập 
thị trường vì họ nhìn tlìắy tiềm năng lợi nhuận 
và đa dạng hoá chứ không phải xuất phát từ các 
doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân. Một báo 
cáo của GIP1 (Sáng kiến Chính sách Internet 
toàn cầu) chỉ ra rằng VNPT đà cố vận động để 
ngăn chặn việc cấp phép cho các đối thủ cạnh 
tranh đích thực thuộc khu vực tư nhân và qua 
đó giúp hạn chế "sự cạnh tranh" đối với các 
doanh nghỉệp Nhà nước khác. Bản báo cáo cũng 
chỉ ra rằng "sự chậm trễ trong việc cấp phép cho 
dịch vụ di động CDMA của Công ty Bưu chính 
Viễn thông Sài Gòn rồ ràng là một minh chứng 
về thế mạnh độc quyền của VNPT”. GIPI kết 
luận là VNPT có quyền lực mạnh hơn cả Bộ Bưu 
chính Viền thông trong việc đặt giá trong khi lẽ 
ra phải là ngược lại, đồng thời chỉ ra rằng trên 
thực tế hầu như không có các doanh nghiệp tư 
nhân hoạt động trôn thị trường viễn thông. 16 


15. Xem http://www.tclcgcography.com/cu/article.php?artíđejd=10221 

16. GIP1, 'Thúc đly cải cách quy chế chính sách Internet ỏ Việt Nam: Thực trạng phát triển ngành viễn thông ỏ 
Việt Nam 1 ', Báo cáo đánh giá, tháng 3/2004. 
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Hình 4: VNPT - một $ố công ty trực thuộc 


VNPT 

61 BưlI cục tỉnh và địa phương 


Các c,ty con 
$. hữu NN 


Các liẻn doanh 

trên cơ sỏ BCC 

1 

1 - 7" ^ 1 

Các c.ty viên thông ' 

khác 

1 1 

Các lĩnh vực 

khác 

VTN 

VN-Telstra 

c.ty thiết bị VN Telecom 

Xây dựng 

VTI 

VN-Korea Telecom 

c.ty vầy dựng BCVT 

Du lịch 

VDC 

vina Daesung (s.xuít 

c.ty lài chính BCVT 

T ư vấn 

GPC 

cáp quang) 

c.ty lắp đăt thiết bị 

Nhạp khấu 

VMS 

VN-Alcatel 

c.ty thiêt bj viền thông 

Báo hiểm 


VN-Siemens 


Thiết kế 


VN-Fujitsu 


In àn 


VN-NEC 




V.v 



Nguồn, trang web vá 

các 

cuộc phỏng vấn VÓI VNPT, 2004 



Ghi chú; VMS gõm Mohúíonn và Vinaphorì^ 


VN1T duy trì tĩu thố úp đào trong hầu hbi 
i:ár phnn màng thị trường, và cỏ cỏ phần sò' hửu 
trong nhieu màng Tình hình phcìn màng thi 


trưòng ncu trong Iĩinh 2, phần ] đưoc tóm Gi 
lai trong Bàng 4 đưối dầy và đưcv di ồn già í cu 
thê bôn dưói. 


Bàng 4: 

Tóm tát phồn mỏng thị trưòng, cóc nhân lố dỗn đầu và cóc nhân to thach thức 

Mông Các nhõn lố Ghi chú về nhân tố Các nhõn tố Ghi chú về các nhõn tố thách 

thị truồng dẫn dầu dỗn dầu thách thức thúc 

Điện thoại cỗ 

dinh nội ỜỊO 6t 
đưòng dùi 


[)ich vụ Quốc 

tế 

kinh doarìh vói lưc 

TelsVa 


VNPT 


Khocng 90% ihi 
phần 


VieMel 

SPT* 

Honoi I elecom 


VTl* 


Viễn thòng Diếrì 
luc 

Do VNPT sõ hữu, có Vielĩeỉ 
H ọp dồnq hop lức Vi in thông Diòn 


G’iỏy phép phgm VI toàn quết 
Gióy phép phom vỉ to ùn quốc 
Giốy pnép trong phạm VI I lò 

Nối 

Giày nhép phạm vi loàn quốt. 

Do Quôn đc- sỏ hũư 
1 ru óc lò h ỉ c 


17. Các cuôc phòng Viín cùa Ngán hùng ĩhô guu vó] Nlprs, tháng 12/2(1(13 

iS SPT, dối thu canh tranh duy nhất dang hoai đòng, 01 ' 23 000 dudng đáy cố đinh trong khu VƯC Sài Còn 
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Báng 4: 

Tóm tốt phân mảng thị trường, các nhân lố dỗn đau và cóc nhốn to thách thúc (liếp) 


Đưòng dày cho 

VNPT* 


VUn thòng Điẻn 

Truóc là ETC; 

‘huê quốc tế vo 



||JC 

Lá chi nhánh cùa còng ty Điẻci 

ĩ rong rvựỏc 




lự:: 




Vielieì 

Do Quàn đội sò hữu 

Dlc.h vu di 

Vinaphone* 

Năm 2005 chiêm 

SPP 

Có họp đảng hop tóc kinh 

dóng 


4 30', 1 hỊ phèn; duọe 

Ị''S-Fc>Re"; 

doanh vó 1 SLD của Hàn quốc. 



dự tính sẽ giâm 


Cõng nghệ cu MA, 



xu óng còn 3 7% vào 


Dược dụ kiến lù chiếin 10% thị 



lồm 7010 


phần vòc năm 2010 



Có họp đòng cung 


Mội phím thuôc Sỏ hữu cua 



cốp thiết b. chuyến 


VNPT; Gláy phép trốn toàn 



mgch vò cóc thiết bị 


quốc 



ỉiện quan Y hóc voi 

hcnci Telecom 

Cỏ hẹp đòng họp tác kinn 



Nokia, 


doonh tn giá 5656 triệu VÓI 



Cóng nghệ CọM; 


Hutchison vói cõng nghệ CDMiA 



Thựỏc sô h*jụ cua 


3G; 



VNPT 


hiện sứ dung cõng nghệ GSM; 
Dụ kiến se chiểrn 1 1 -* % ihị 
phồn vào 2010 


MobiFone* 

Năm 2005 chiêm 

Viền thông Điện 

F.ormei'l/ ETC; 



39% thi phản; duoc 

lực (Vp Telecom) 

Cong nghè CDMiA; dư kiến sẽ 



dự kiến sẽ' giâm 


chiếm 10% íhị phan vào 2010 



xuồng còn 37% vào 

VieUcl 

Có hop dong rnỏi vói Ericsson 



2010, 


dể cưng cốp mạng GPRS; 



Hợp đồng hop toe 


Thuộc sỏ hữu cỏo Qưôn đôi. 



kinh doanh VÓI 


Còng nghề GSM; Dự kiến sẽ 



Com VI le đ.ang trong 


chiếnì 5% lh[ phần vào 2010, 



qua trình thanh 1% 


mặc dù có thèm han 500 ngàn 



công nghê GSM; 


thuê bao chĩ trong vòng 6 tháng 



Thuộc so hu J Cu ủ 
VNPT; đang lèn kể 
hoạch cổ phan hoa 


đâu nam 2005 

Cung cấp dich 

VDC* 

VDC - Còng 1/ 

Net.narn 

Doonh nghiệp Nhà nuóc đuọc 

vụ Internet (chỉ 


iruyẾn só Kộij Viòt 


sụ hẻ tro cùa Canada 

tính những nhò 


Nám; 

5PT' 

Mội phan thuốc sò hữu cua 

cung cốp 


ĩhuộc số hữvJ cun 


VNIPT 

chính) 


VNPT 

FPT 

Một phân thuộc sa hữu cua 
nhàn vièn 




Vieltel 

Quân đòi 


VDC* 

như trên 

Viổrì thòng Điên 

Chiếrn du phần rat nhò 

IXCs (cóc nhò 



lưc 


chuyển rrtach 



SPP 

Chiếm thị phân rối nhỏ 

trung g(ũn) 



Hu noi Telecom 

Chiếm thị phan rốt nhỏ 

OSPs (các nhà 
cung cốp dịch 

VDC* 

nhu trên 

Muòi còng ty nhã 



vu trục luyến) 


NyuũẠ Càc cuộc phòng vổn của Ngán hòng Thể gi ở-:, %Tqnnid Reseurdu 2005 

Các nhân lũ conh tronh duọc dành dau dà (cũng như dưoc dnnh dàu hoa |hj) ihuộc sỏ hữu hoác 5Ọ hựu rr.ộr phồn cỏc VNFT 
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Các dịch vụ điện thoại cố định nội hạt và đường 
dài. VNPT thống trị ihị trưởng này, với khoảng 
90% 17 trong tổng số 6,85 triệu đường dây cố định 
nội hạt đang hoạt động. 18 VNPT đang hợp lác 
với Siemens trong một dự án trị giá 107 triệu 
USD nhằm cung cấp dịch vụ điện thoại không 
dây nội hạt tại 10 tỉnh miền trưng. Sức mạnh 
độc quyền của VNPT đá giảm vì trong vòng 2 
năm qua, giấy phép hoạt động cũng đã được 
cấp cho Vỉettel (doanh nghiệp Nhà nước thuộc 
sở hừu Quân đội), SPT và Hanoi Telecom (chỉ 
trong phạm vi các thành phố đó) và Công ty 
Viễn thông Điên lực (doanh nghiệp Nhà nước 
hoạt động trôn toàn quốc trực thuộc Công ty 
Điện lực, đồi khi củng được biết đến với cái tên 
VP Telecom). 

Như đã đè cập ở trên, VNPT không những là 
nhà cung cấp thống trị trong mảng thị trường 
này mà lại còn nắm khoảng 18% phần sở hữu 
đối với SPT. 

Như đã mô tả ở trên, Quỹ Dịch vụ Viễn 
thông Công cộng sẽ cung cấp kinh phí cho việc 
mở rộng dịch vụ nội hạt tới những vùng nông 
thôn nơi chưa có dịch vụ hoặc dịch vụ yếu kém* 

Dịch vụ Quốc tế. Mãi cho đến gần đây, Công ty 
Viễn thông Quốc tế (VTI), một doanh nghiệp 
trực thuộc VNPT, vẫn là nhà cung cấp dịch vụ 
quốc tế duy nhất tại Việt Nam. VTI được thành 
lập tháng 3 nãm 1990 và hoạt động theo quyết 
định số 324/QĐ-TCBĐ ngày 9 tháng 9 nãm 1996 
của Tổng cục Bưu chính - Viễn thông. VT1 có các 
trạm trung chuyển đặt tại Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh và Đà Nẵng, được liên kết với nhau bằng 
đường trục SDH; 6 trạm vệ tinh mặt đất với 6 
ăng-ten hoạt động bằng các hệ thống vệ tinh 
Inlelsat và Interspuínik và hai hệ thống cáp 
quang ngầm dưđi biển đang hoạt động (T-V-H 
và SE A-ME-WE 3) được kết nối với các hệ thống 
cáp ngầm dưới biển khác. VTI cũng hoạt động 
cả trên lĩnh vực VSAT. VTI vận hành một hệ 


thống kỹ thuật số hoàn toàn và có khoảng 1.500 
nhân viên. VTI có hợp đong hợp tác kinh doanh 
với Telstra của úc dể phát triển các mạng dữ 
liệu và thoại quốc tế. 19 VTI đang len kế hoạch 
phóng vệ tính, Vínasat-1 trong tương lai gần. 
Nhưng việc phóng vệ tinh được hoãn lạí, có tin 
là cho đến năm 2008. 

Ngày 29 tháng 7 năm 2002, Bộ Bưu chính - 
Vien thồng cấp giấy phép cho Viettel (một 
doanh nghiệp Nhà nước thuộc Quân đội) và cho 
công ty Viễn thông Điện lực Việt Nam cưng cắp 
các dịch vụ điện thoại quốc tế chuyển mạch. 

Dịch vụ điện thoại Internet (VOIP) quốc tế 
đang đươc cung cắp bởi VNPT, Viettel, SPT 
(như đã nói ở trên, thuộc một phần sỏ hữu của 
VNPT), Vishipel, Công ty Viễn thông Điện lực 
và Hà Nội Telecom. 

Theo lịch biểu của Hiệp định Thương mại 
song phương (BTA) với Mỹ, các nhà đầu tư 
nước ngoài (Mỹ) có thể tham gia vào thị trường 
dịch vụ 'Vệ tinh" vào cuối năm 2005 với tỷ lệ sở 
hữu lên tới 49%. (Tuy nhien, xem phần thảo 
luận về BTA ở dưới). 

Các đường dây quốc tế và nội địa thuê ricng. 
về các đường dây quốc tế và nội địa thuê riêng, 
tình hình như sau: 

• VNPT thống trị thị trường và cho đến gần 
đây nắm giữ độc quyèn vồ đường dây thuê 
riêng 

• Gần đây, công ty Viễn thông Điện lực bắt 
đầu đưa ra dịch vụ đường dây thuê riêng nội 
địa và mới được cấp phép cung cấp dịch vụ 
đường dây thuê riêng quốc tế. Dịch vụ này 
vẫn chưa đi vào hoạt động. 

• Viettel củng cung cáp dịch vụ đường dây 
thuô riêng nội địa và củng mới có giấy phép 
cung cấp dịch vụ quốc tế. 

Do cạnh tranh ngày càng tăng, giá thiết bị hạ 
cũng như do có những thay đổi chính sách cùa 


19. Xem Phụ lục đe biết danh sách vả mỏ ta ngắn gọn về tất cả các hợp đồng hựp tác kính tế ở Việt Nam. 
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Chính phủ, nhà cung cáp thống trị VNPT đã 
phải hạ giá dịch vụ một cách đáng kể. Ví dụ, 
tháng 5 năm 2005 VNPT đã giảm 20% tới 40% 
mức phí thuê bao hàng tháng đối vối đường dây 
quốc tế và giảm 10% mức phí thuê bao cho 
đường thuê nội địa. 

Dịch vụ Di động. Mảng thị trường này là động 
lực chính tạo ra lăng trưởng viễn thông ở Việt 
Nam với tỷ lộ tăng trưởng đạt trung bình 53% 
một năm trong suốt 4 năm vừa qua. Ớ Viẹt Nam 
gần đây cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa hai nhà 
cung cấp dịch vụ di động toàn quốc và cả hai 
đều thuộc sở hữu của VNPT với tư cách là một 
bộ phận của Cống ty Dịch vụ Viền thông Di 
động Việt Nam (VMS), và cả hai đều sử dụng 
còng nghệ GSM. Ước tính tỷ lệ thị phần năm 
2005 của tong số 9,3 triệu thuê bao di động là 
Vinaphone chiếm 43% và Mobiíonc chiếm 39%, 
vì vậy tong cộng là 82% thị phần thuộc vè 
VNPT. 20 Pyramid Research dư đoán rằng thị 
phần của Vinaphone se giảm xuống còn khoáng 
37% vào năm 2010 và thị phần của Mobiíone 
cưng bị giảm xuống còn khoảng 37% vào năm 
đó, đồng thời cũng dự đoán rằng thị phàn của 
các công ty khác sẽ tăng len từ mức không đáng 
kể như hiện nay lên khoảng 26% vào năm 2010. 

Pyramid cung ước tính rằng vào cuối năm 
2004 mật độ viễn thông di động đuổi kịp vớì 


mật độ viễn thông cố đình, cả hai con số này 
đcu đạt khoảng 7,5% tỷ lệ thâm nhập và rằng tỷ 
lệ CAGR 21 trong lĩnh vực di động "đang ở mức 
khoảng 50% sẽ điều hoà dần xuống mức khoảng 
21%" 22 Pyramid củng dự đoán rằng mật độ 
viễn thõng dí động sè đạt mức khoảng 27% vào 
năm 2010, cao gấp hơn hai lần so với mật độ 
viễn thống cố định vào thờỉ điểm đó. 23 Các dự 
đoán của BMI có phần lạc quan hớn, cho rằng 
mật độ viền thông di động sẽ đạt mức khoảng 
39,9% vào cuối năm 2009. 

Vinaphone có mức tăng trưởng là 50.000 
thuê bao/tháng. Vinaphone đã chi khoảng 1,1 
tỷ đôla đế mở rộng việc phủ sóng trong nàm 
2003. Mobitone đã nhận được 456 tríẹu USD 
đầu tư từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với 
Comvik cda Thuy Đĩen. Mặc dù Mobiíone và 
Vinaphone là "người một nhà" hai bôn có vẻ như 
cạnh tranh khá mạnh mè. Tong thu nhập di 
động của lất cả các công ty được ước tính là đạt 
khoảng 1 tỷ USD, trong đó chỉ khoảng 7% là từ 
các dịch vụ truyền số liêu dí động. Các con số 
này được dự báo là sẽ tăng len thành khoảng 2,9 
tỷ và 8,7% vào năm 2010. 24 

Bộ Bưu chính Viễn thòng và VNPT đang tiến 
tới kết thúc hợp đồng hợp iác kinh doanh giữa 
Mobiíone với Comvik và đang thay đổi sang 
một cơ cấu mới, theo đó chính phủ sẽ vẫn giữ 
51% sở hữu còn số cổ phần cửa 49% còn lại sẽ 


20. N1PTS ước tính thị phần di động của VNPT vào tháng 12 năm 2005 la 85%, một con số gần vói ước tính của 
Pyramid Research đươc trình bày dưới đây (Các cuôc phổng vấn của Ngân hàng Thế giói, tháng 12, 2005). 

21 CAGR = tỷ lệ tấng trưởng phức hợp hàng năm. 

22. Víẹn Nghiền cứu Pyramíd, "Triền vọng của nưỏc Việt Nam", tháng 9, 2005 và Pyramid Research, "Thị trường 
Viển thông tại Viẹt Nam", tháng 2, 2004, www. pyrnmidrcscarch.com. Pyramid Research dư đoán rằng công nghẹGSM 
se tiếp tục thống trí thi trưòng túi năm 2010, với công nghệ CDMA đạt khoảng dưới 20% thị phần bỏi nhu cầu sử dung 
dữ liêu còn thấp trong khi công nghệ này lại tốn kếm vc đầu tư vốn. Người ta cũng tiền đoán mức độ cạnh tranh ngày 
càng táng lên, bờì Bộ Bưu chính Vien thông đã cho phép có thêm các tác nhân mưi tham gia thi trường giam giá thắp 
hơn so với giá của hai công ty con của VNPT. 

23. Do đó mục ticu quốc gia do NÍPTS đặt ra là "đạt tong mật độ viền thông khoảng 32-42 vào năm 2010" thời gian 
hiện đang tiến triển đung hưởng và có vẻ như có thề đạt được, nếu không xảy ra các tình huống bất ngờ. Một nhân tố 
có thổ làm chậm tốc độ tăng trưởng là sự lưỡng lự của các nhà đằư tư nước ngoài trong việc đầu tư hàng tỷ đôla vào 
một mỏi trường còn chưa chấp nhân sỏ hừu nước ngoài; xem các phần tháo luận dưới đảy về Hiệp định Thương mại 
song phương (BTA), các hợp đồng hợp tác kinh tế, về đầu tư và tài chính. 

24. Pyramíd Research, trong cùng cuốn sách dà nều 
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được bán rộng rãi ra công chủng. Trong một 
phát biểu hồi tháng 4 năm 2005, Thứ trường Bộ 
Bưu chính - Viển thống Trần Dức Lai đã còng bố 
kế hoạch cổ phần hoá Mobiíone và Vinaphone. 
Các nha quan sát tin ràng viộc bán co phần của 
Mobiíone sẽ mắt ít thời gian hơn, do trừ ngại 
chính là viẹc kết thủc hợp đồng hơp tác kinh 
doanh với Comvik đă được giai quyết tháng 5 
nảm 2005 trong khỉ viộc co phần hon Vìnaphonc 
50 kéo dài hơn, do các bưu điộn địa phương 
trong nước cũng có một phần sỏ hữu trong 
doanh nghiệp này. 

Bốn nhà cung cấp địch vụ dĩ động khác đã 
được cấp giấy phép và đang hoạt động là: SPT 26 
(sử dụng công nghẹ CDMA), Hanoi Telecom, 
Công ty Viền thòng Điỏn lực (trước đây là PTC) 
và Victtel (doanh nghiệp Nhà nước thuộc sở hữu 
cửa Quân đội). Được biết trong một vài tháng 
đầu, SPT và công nghệ CDM.A cùa doanh nghiệp 
này gặp vắn dồ do giá điên thoại cao, thiếu mầu 
mã điộn thoại và thiếu cả thỏ SIM Do đó, mức độ 
tãng trưởng cửa các thuê bao sử đụng CDMA 
thoạt đầu rắt "leo tèo", 27 mạc dù có khả năng con 
số này có thỏ sè mở rộng đôn mức chiếm mốt 
phần ba tổng số thuê bao vào năm 2010 2H Công 
ty Viettel thuộc Quân đội da thu hút thỏm 
khoảng 540.000 thue bao trong nứa đầu nãm 
2005, đưa công ty này trỏ thành một mối đc doạ 
tiềm tàng đối với hai đối thủ cạnh tranh hàng 
đầư. Theo Pyramid Research thi Vinaphone, một 
trong số hai công ty hang đầu, sẽ "liến hành tư 
nhân hoá trong vòng hai năm nừa" với nhiều khả 
năng là Telenor của Na-uy là nhà đầu tư chính. 
Cồng ty Viễn thông Điện lực đà đàjìh 200 triều 
đôla đe len kế hoạch phục vụ 2 triộu khách hàng 
bằng công nghệ CDMA 450 Mhz. 


Theo Hiộp định Thương mại song phương 
(BTA), các nhà đầu tư tư nhân nước ngoài (Iloa 
Kỳ) được phép tham gia vào thị trường dịch vụ 
di động từ cuối nãm 2005 với tý lẹ sớ hữu lốn tới 
49%. Tuy nhiên, có vè như Viẹt Nam vẫn chưa 
theo kịp lộ trình đe đáp ứng được yêu cầu trôn 
(xem phàn thào luận dưới đây vè B I A). 

Liền quan tỏi tình hình tiền trien về kỹ thuật, 
BMI chỉ ra rằng: 29 

Khỏng có vỏ gì là Việt Nam có mỏt chính Scich 
rõ ràng đe tiến thi viỏc triền khai mạng 3G (thế 
he thứ ba) và có vè vicc cho phep như đích vu 
này sẽ được đưa ra theo kiổu bất thường - môt 
điồu khòng có lơi cho sự thành công về măt 
lau dài. Do đỏ, tháng 2 năm 2005, Hutchison 
Telecom đã nlìàn đươc giấy phép cung cấp 
dịch vu CDMA2000 có giá trị trong 15 năm, 
bao gồm việc nâng cấp lcn công nghệ 3G như 
một phần của hợp đồng hơp tác kinh doanh 
với Hanoi Telecom. [Nhưng] vẫn chưa rỏ thời 
đíem công nghe 3CỈ đươc tung ra thị trường và 
hơn the nửa, vẫn chưa có môt kế hoạch cu thẻ 
nào đươc các công ty khác xấc nhận, còn 
Mobííone gằn đầy chì hạn chế mức dó thừ 
nghíẹm ở công nghẹ 2.75 G. 

Vào tháng 11 năm 2005, được biết Phó Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng đà phủ quyết đè nghị 
của Truyền hình Việt Nam xin tham gia thị 
trường di đông đang sinh lợi. Ống cung khang 
định lại phán quyết trước đổ là không cắp thêm 
giấy phép hoạt động trong lĩnh vực di động nữa 
nhằm đảm bảo chắt lượng dịch vụ cao trong số 
6 nhà cung cấp hiộn tại. 

1SP và các dịch vụ Internet khác. Có 3 loại giáy 


25. Trung tâm Nghiên cứu Thị trưòng Thế giỏi, VVMRC, Háo cáo quốc gia: Việt Nam (Viền thông), tháng 10 nãm 
2005. 

26. Nhưđà nỏí ỏ tron, VNPT sớ hữu 18% co phần cua SPT, ngoài việc sò hửu 2 nhà cung cấp dịch vụ di động có 
vị thế thống trị. 

27. Pyramíd Research, trong cùng cuồn sách đã nOu. 

28. pyramid Research, trong cùng cuốn sách đà nẽu. 

29. BMI, trong cùng cuốn sách đa nêu. 
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phép hoạt đông Internet ờ Việt Nam; chuyên 
mạch trung gian Internet (IXC), tương đương 
với các nhà bán buôn; cung cấp dịch vu Internet 
(1SP), tương đương với các nhà bán lẻ và các nhà 
cưng cấp dịch vụ Internet trực tuyến (OSP) 
cung cấp các dịch vụ về nội dung và thông tin. 

TXC. Thị trường chuyên mạch trung gian 
Internet (1XC) được mở ra từ đầu tháng 5 năm 
2002, khi PPT (cũng là một nhà cung cấp dịch vụ 
internet) và Víettcl được cấp giấy phép hoạt 
động như 1XC, ngoài độc quyền trước đây cùa 
Công ty truyền số liệu Việt Nam, một công ty 
thuộc VNPT. Sau đó, Công ty Viễn thòng Diện 
lực, SPT và Hanoi Telecom củng đà đưoc cấp 
phép hoạt động như IXC. 

ISIT VNPT thống trị thị trường ISP thông qua 
Công ty truyền số liệu Việt Nam (VDC). Công 
ty này nắm giữ 57% thị phần. 30 Sáu tổ chức nắm 
giữ 99% thị trường và hai trong số sáu tổ chức 
đó (VNPT và FPT) kiểm soát 76% thị trường. 
(Xem hình vẽ bên dưới). 

FPĨ (Công tỵ Đầu tư và Phát triển Cóng 
nghệ), nhà cung cấp dịch vụ ISP lớn thứ hai, là 

Hình 5: Thị phần cún các ISP chính 


một công ty với phần lớn sỏ hữu thuộc Nhà 
nước và mốt phần nhỏ sỏ hừu thuộc vồ chính 
các cô dông là nhãn viẾn của công ty, công ty 
này hoạt dộng trong lĩnh VƯC phân phối máy 
tính, đào tao và phần mèm. 

Netnam, được ra đời nhờ hồ tro của 1DRC 
cùa Canada, là một doanh nghiệp thuộc sỏ 
hứu Nhà nước trực thuộc Viện Kỹ thuật 
Thông tin cua Chính phù và được sử dung 
rộng rãi bởi các cơ quan phát triên và giới 
chuyên môn Việt Nam. Công ty này cung cấp 
dịch vụ Internet điahup, khả năng kết nối 
nhanh, các bàn tin, các diễn đản, thư viện dữ 
liệu, các trang bản sao, tạo trang web vố các 
giải pháp kinh doanh. 

Việc tự da hoa trong lĩnh vực ISP gần dây đã 
dẫn đến việc có ló công ty mới được cấp giấy 
phcp, tuy rằng không phài tắt cả số đó đả đi vào 
hoạt dỏng. 31 Bốn trong số các công ty này 
(Tham Tam, OCĩ, Việt Khang và Công nghe 
Mạng) là các công ty cô phần (tư nhân). 

Lưu ý rằng VNPT sở hữu thống trị dối với 
nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất dồng 
thời nắm một phần sở hữu cua nhà cung cấp 
dịch vụ lớn thứ ba là SPT. 



□ VNPT 

□ FPT 

□ SPT 

□ VIETTEL 

□ NETNAiVi 

□ oơ 


Nguôn. cóc cuỏc phỏng vàn cùa Ngán hang Thế giòụ USAID, trong cuồn 
sách đà nêu Irẽn. Sô liệu nôm 2004. 


OSP. Có 11 nhà cung cắp dịch vu 
Internet trực tuyến (C)5P) được cấp phép 
tại Việt Nam, đó tà VDC (một công ty 
thuộc VNPT), FPT, Netnam, SPT (với 
một phần sở hữu thuộc VNPT), Viettel, 
OCI, Công ty Viễn thông Diên lực, 
Vishipel, Netsoít, Elinco và Techcom. 

Theo các điều khoản cùa BTA, đàu tư 
nước ngoai (Hoa Kỳ) với tỷ lộ cổ phần lền 
tới 50% đă được cho phép trong các dịch 
vụ Internet vào cuối năm 2004 (nhưng 
xem phần thảo luận dưới đây). Đầu tư tư 
nhân trong các dịch vu Internet được cho 
phép đạt tới tỷ lệ sở hừu 100%. 


30. Con số và hình vẽ tron là tính vào thòi điềm cuối năm 2004, Các cuộc phỏng vấn tháng 12 năm 2005 của Ngân 
hàng Thế giới vởi NỈPTS cho thấy rằng VNPT vẫn chicm khoáng "55 đến 60% thị trương Internet" vào thời điềm đó. 

31. U5A1D, 2005, 'trong cùn;; cuốn sách đả nèư. Xem Ihém Phụ lục để biết danh sách các nhà cưng cấp I5P. 
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Sự tham gia của khu vực tư nhân 

Sư tham gia của khu vực lư nhan trong ngành 
vícn thông đang điỗn ra va Liếp tuc tăng thom. 
Hiẹn nay đà có tư nhản tham gia vào di ch vu điẹn 
thoại di động, Internet va nhắn tin, thông qua 
hĩnh thức Hợp đồng hơp tác kinh doanh BCC. 

Thang 12, 2001 Việt Nam và Mỹ ký ket Hiệp 
dính Thưong mại Song phương (BTA) md lối 
cho mòt lương đầu tư tư nhan nước ngoài đang 
ke theo lộ trình có trật tư điền ra trong vài năm 
tới. Các di cu khoản va khung thời gian cùa hiêp 
đinh này được trĩnh bày trong Báng dưới đây. 
Dự kiến khuôn kjaô này sẽ được mỏ rộng vè 
pham vi đê áp dụng cho tất cà các quốc gỉa như 
là một phần cùa bàn chao WTO ve ngành viền 
thông mà Viột Nam sắp đưa ra trong năm 2006. 

Ve viẹc công ty hoá hoặc tư nhân hoã ("cơ 


bàn (ngoài các đièu khoản cila BTA ra) là thông 
qua hợp đồng hơp tác kinh doanh (BCC) trong 
đó các công ty nước ngoai cáp vốn đầu tư và chia 
sè lơí nhuan, nhưng không được sờ hữu cô phần, 
vã ít lìoăc không cỏ quyền kiếm soát quản lý. 

Trong đa số trường hơp, hơp đồng hợp tấc 
kinh doanh cỏ những điẻm han chế làm tăng chi 
phí vốn: 

• Thiếu sỏ hữu cua nhá đầu tư tư nhản và hạn 
ché quyồn quản lý gây ra những hâu quà 
tieu cực, như gia tang rủi ro của nha đầu tư, 
dân tới khó tìm vốn, hạn chế sự chuyền giao 
kiến thức quàn lý sang cho doanh nghiep. 
Ngoai ra, bởi vì hinh thức BCC tách rọi các 
nhà quàn lý khiến họ không bao giở bici tới 
rủi 10 cùa nhà đầu tư, nền họ ít có động co đế 
quản lý một cách hiẹu quả vì lợi nhuận. 


Bàng 5: 

Hiệp định thưong mgi Việt Nom-US phần về đầu tư nưóc ngoài trong lĩnh vực viễn thông 


Gioi 

đoạn 

Phân mỏng thị trưòng 

Ty lệ đau tư tối đo 
dành cho nhà đầu 
tư nưóc ngoài (Mỹ) 

Ngày 

Thòi họn, 

0 

Tat cá cóc mòng thi truòng 

0% 

Thài điểm ký BTA 

Thár.g 12 2001 

l 

Cóc dịch vụ gjỏ In gia lãng cuo Viền 
thống 

TỐj đa 50% 

2 nãm sau hiêp dinh 

Cuối 2003 

II 

Dịch vư Internel giá 1f| gio tăng 

Toi da 50% 

3 nòm sou hiệp đình 

Cuối 2004 

III 

Di dông, cho Ihuẻ kènh vò vê linh 

Tối đa 49% 

A năm sau hiệp dinh 

Cuối 2005 

tv 

Diện ỉhoai cố dinh (kể cà dưong dàiỊ 

Tối do 45% 

ó nâm sau hiềp đinh 

Cuổi 2007 


phần hoa 7 ') (tắt nhiên là) VNPT, ít thay có thào 
luần hay tham vấn công chung về phương án 
thực hiẹn. Tuy nhiên, đã có những bước đi đáng 
kể dể bắt đầu tách cấc cấu phần công ty này ra, 
nhắt la phần điện thoại di động đỏ đón nhạn 
đầu tư cố phần cùa tư nhần và nước ngoai. 

Cho tới nay, cách duy nhất để tư nhân nước 
ngoai tham gia đầu tư các mạng vìỗn thông cơ 


• Quá trình đàm phấn thường mất rất lâu. 

• Iĩlnh thức BCC trước đây háp dan hơn la ở 
chỗ nha đầu tư có sư bào đám của tinh trạng 
độc quy ồn. Với viộc mở cứa dần dần thị 
trường viền thông (chủ ycu cho các đối thiì 
cạnh tranh là cúc doanh nghiẹp nhà nước), 
mối quan tàm cua nhà đầu tư nước ngoài dối 
với hình thức này có thẻ sẽ giảm đi. 

Cho dù hình thức BCC có vấn đề, củng can 
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lưu ý rằng các hơp đồng 13CC gần đáy đã đươc 
đàm phán với những điều khoán tạo cơ hôi 
chuyền đoi cư cấu sơ hữu vồ sau này, khi đươc 
phép. Hơn nữa, BCC tỏ ra là mộl phương pháp 
rát hiẹư quà để thu hut vốn đầu tư nước ngoài 
vào Víẹt Nam. Ví đu, hợp đong BCC gần đây 
giữa Ha nôi Telecom và Hutchinson đem lai 656 
triệu USD đầu tư nước ngoài, môt khoan tiền 
không nhò. 

Mòt báo cáo cùa USAID gần đầy khí nói vồ 
thực tế rang BCC vẫn là cách đnu tư duy nhất và 
là cách khdng đem lai thoa mần cỏ nôu: "Điồu 
quan trọng cần lưu ý la Viêt Nam vẫn đang đi 
châm so với lich biỏu thưc hiên Hiêp đinh 


Thương mai Song phương".' 32 Viêt Nam đang 
Uốn tới cho phép đầu lư cô phần vào dìch vụ di 
đông và các mảng khác, du khi so sánh VỚI các 
nước châu A khác về hạn chế sở hữu nưóc ngoài 
thỉ Việt Nam tụt hậu hơn so với những môi 
trường viễn thông tiến bò như Singapore, và 
thám chí là sau cá Indonesia, Dao và Cam pu 
chia. (Xem Bảng 6 dưới đây). 

Nhìn tới cuối thap niên này, cố ve như vị thê 
thống Iri cùa VNPT trên thi tmờng se giàm. Cấc 
doanh nghiệp ngoài VNPT dang đưoc khuyên 
khích gia nhâp thi trường tao thỏm sư canh tranh. 

Củng có nhiều khà măng là cách tiếp cản BCC 
sẽ dần đươc thay thố bời những cơ chế thuận loi 


Báng 6: 

Tỷ lệ sỏ hũu nưóc ngoài được cho phép ỏ tưng nơóc 



% von nưóc nqoàì được phép 

Cóc cỏi eóch pháp luột cồn có/được phép 

Brunei 

Không cho phép 

Không cho phép 

Cambodio 

49%, có ngoai lệ 

Không 

Èndonesin 

VÓI cóc nưòc ngoài khối ASEAN 35% 

JV -liên doanh), JO (đảng số hữu Ị, 


■\j r AN: 40% (có ngoại lệ) 

ưu đỏi khu vục 

Lao PDR 

Đối tóc liên doanh cung Lốp tối thiểu 30% 
vốn, không giói hạn tran 

-IV hoảc sỏ hữu nưóc ngoòì 100% 

iVioloysia 

ó 1 % cho 5 nã na dảu, sau giâm xuồng còn 
49% 

Thông qưa việc mua c.o phiếu cùa nhò vộn hành 
hiện tợi 

Myanmar 

Không cho phép 

Không cho phép 

Philippìnes 

40% 

Không han chế 

Singapore 

1 00% 

Không hạn chế 

Thoiland 

4 9% 

Liên doanh 

Việt Nam 

Không cho phép 

Chĩ thông que BCCs 


Nguồn: USAID, cùng cuốn trên; nghiên oju cùa WoT'íd Bqrtk, nguồn so !ièu cùa Thái ton; [TI; Báo cáo lh, Ìrưòny vión thông Thoi '.an, 
4/2005 


32. U3AID, Oấnh gki \ c canh tranh trong ngành viền thõng VÚT Xam, 2005, trang 26 lvio cáo này củng nỏu những 
thay đồi quy chế luât pháp can thiết de đàm bão hcb bieư cùa BTA. Cac cuộc phóng van do Ngàn hãng The gì ôi thực 
hiọn vào tháng 12, 2005 vó'1 các quan chức Vict Nam chiu trách nhièm ve ván dồ co phan hoá khăng dmh ràng "cắc 
cong ty nuòc ngoài không đưoc phép vưọt quá 30% vốn .su hừu, nhất là trong ngành viễn thór,g J ' Các quan chức nay 
cho biết có hai phương án đang được can nhắc; 1) chuyển đóí các hop đồng BCC hién tại thành cãc công ty cỏ phan 
hoa; điều naỵ đòi hòi phải sứa đoi luát đầu tư nưốc ngoài dò táng mức trần 30%; hoãc 2) chuyền đố) coc hợp đỏng 
BCC hiện tai thanh cấc liên doanh, đây cung ì ã phương ãn mã các nhà dau tư nưtV ngoài úng hô hun. Phương án này 
se đòi hòi phải thay đồi môt so nghi dinh chính phù 


Ì9 



hơn cho nhà đầu tư cho dù từng BCC có thể vẫn 
vận hành tốt. Hiệp định BTA với Mỹ báo hiệu 
sự chấm dứt dần dần của các BCC. Đây sẽ 
không phải là hiện tượng diễn ra một cách 
chóng vánh, mà sè là một quá trinh dàn dần. (Ví 
dụ, hợp đồng BCC đầu tiên không có sự tham 
gia của VNPT, với SPT, có một điều khoản vè 
việc chuyển đối BCC thành một liên doanh khi 


luật pháp Việt Nam cho phép). Nếu Việt Nam 
gia nhập WTO, thì tiêu chuẩn tối thiểu chắc sẽ 
là việc áp dụng các thời hạn và yêu cầu trong 
BTA với Mỹ cho toàn ngành —và dĩ nhiên BTA 
cho phép đầu tư trực tiếp. Dường như các hợp 
đồng BCC sẽ dẫn dà được đàm phán lại theo 
thời gian để cho phép tăng đầu tư trực tiếp, sỏ 
hữu và quyền kiểm soát quản lý. 
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IV. Đầu tư và vốn 


Thu nhập và vốn 

Việt Nam vẫn là một trong những thị trường 
viền thông nhỏ nhất ở châu Á, với tổng thu 
nhập viễn thông khoảng 1,88 tỷ vào năm 2005 33 
Lý do chính là bởi vì GDP trên đầu người vẫn 
tương đối thấp và dân số tập trung nhiều ở 
nông thôn ít có tiếp cận với dịch vụ viễn thông. 

Tuy nhiền, về mức tăng thu nhập của ngành 
từ năm 2004 sang năm 2005, Việt Nam đạt tỷ lệ 
tăng trưởng 16,5%, bám sát Indonesia (16,6%) 
và Ân độ (17.8%) về tốc độ tăng trưởng trong 
khu vực châu Á. 

Việt Nam phải đối mặt với những thách thức 
tương tự như các nước đang phát triển khác về 
việc làm cách nào để trang trải chi phí của việc 
mở rộng đáng kể mạng lưới. Đe đạt chỉ tiêu 35 
đường điện thoại trên 100 dân từ mức hiện tại là 
19,9 trên 100 dân (cả cố định lẫn di động) sẽ cần 
phải chi khoảng 240 triệu USD cho một điểm 
phần trăm (tính bằng cách lấy 800.000 đường 
dây cho một điểm phần trăm (một phần trăm 


của mật độ viễn thông - lấy dân số Việt Nam là 
80 triệu) nhân với chi phí đơn vị khoảng 300 
USD cho một đường điện thoại 34 ), tương ứng 
tổng số tiền cần có là 3,6 tỷ USD. Tổng ngân 
sách đầu tư của năm 2003 chỉ đạt 313 triệu USD, 
nếu ngân sách của VNPT duy trì như vậy trong 
năm năm (2005-2010) thì sẽ chỉ đạt tổng mức là 
1,6 tỷ, thiếu đi mất 2 tỷ USD so với nhu cầu. Và 
khi nguồn lợi nhuận chủ yếu của VNPT ” dịch 
vụ cho thuê kênh và gọi quốc tế — bị cắt giảm 
nhiều, thì câu hỏi là liệu VNPT có đủ khả năng 
đạt các chỉ tiêu đầu tư này không. Khả năng đầu 
tư của VNPT bi suy kém hơn nữa bởi vì nó 
không có khả năng gây vốn bằng cách phát 
hành trái phiếu hoặc cổ phiếu trên thị trường tư 
nhân. Tất nhiên, các hợp đồng BCC đang tạo ra 
hàng trăm triệu đô-la tiền đầu tư cho dịch vụ 
điện thoại cố định và di động trong chính VNPT 
cũng như các đối thủ cạnh tranh khác. Nhung 
dường như khó có thể thu hút con số hàng tỷ 
đô-la đầu tư nếu không cho phép tham gia bằng 
cổ phiếu. 


33. Pyramid Research, trong cùng cuốn trên, 

34. Tổng chi phí trên một đường dây có thể là khoảng 200 USD hoặc thậm chí ít hơn nhiều ở vùng đô thị, và chi 
phí triển khai điện thoại di động trên một đường dây là rất thấp, nhưng ờ vùng nồng thôn chi phí trên một đường 
dầy (hoặc thậm chí là cả điện thoại di động) sề cao hơn. Chi phí trên một đường dây có khả nàng sẽ giảm trong giai 
đoạn này, mặc dù các linh kiện điộn tử, với chi phí đang giảm nhanh, không còn chíém tỷ lẹ cao trong tổng chi phí 
như trước đây. Ngoài ra, cùng cần lưu ý rằng cầu dc đạt do nhu cầu bị dồn nén tử lâu thì đang được thoả măn rồi, 
và chi phí tiếp thị, triển khai và xây dựng tính trên một đường có thể sẽ tăng khi cần đến vỏi những khách hàng chưa 
có nhiều động cơ sử dụng (với nhiều sự lựa chọn hơn) và tới những thị trấn nhỏ. Chi phí của "mạng trục" gồm các 
cột tháp, lộ quyồn và cấc nút khu vực cần bổ sung để đảm bào phân phối, dung sai và giảm thiểu nhu cầu backhaul 
(việc gửi dừ liệu lên mạng chính), sẽ chiểm phần lón hơn nhiều trong tổng chi phí, và vì thế sẽ đẩy chi phí đơn vị 
của việc triền khai dịch vụ điện thoại rộng rãi ỏ nông thôn Việt Nam đc đén với đa sá dân. Xem 
www,srtelecom.com/imports/pdf/en/CDMA-Networks-ruralPB3.pdf. cần lưu ý rằng hai hợp đồng BCC gần đây 
ở Việt Nam, với Cable & VVìreless và Prance Telecom, có chi phí trung bình khoảng 900-1.000 USD một đường dây. 
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Các dự báo cùa Pyramiđ Research cùng xem 
xét cá ván đe thu nháp và đầu tư. Pyramid 
Research nhận định rằng nói chung thu nhầp từ 
địch vụ điện Ihoai cố định sẽ gan như không đổi 
tử năm 2006 lói năm 2010.Còn cổ dự báo về 
nhừng điều khấc như: 

• Giảm thu nhập dịch vu đien thoại đưòng đài 
quốc tc (ILD; goỉ ra ngoai nước), diên thoại 
đường dài trong nước (DLD) vã mạch số liỏu 
riềng 

• Hăng nhe vồ thu iìr dịch vu đien thoại nôi 
hạt 

• Giàm thu tính trén đường day đìỏn thoai cùa 
hô gia đình và doanh nghiẹp 

• Tăng (hu nhạp từ Internet; nhưng không đu 
đề bù mức giam cùa đường dài quốc tế và 
đường dài trong nước. 

Theo củng hướng với lì hững dư báo này, 
VNPT có mức ihu nhập gầy thất vọng trong nửa 
đầu năm 2005, tháp hơn kế hoạch chỉ tiêu 
khoáng 8%, khi quy ra con số hang nấm. 

Cho nền cầu hòi đát ra là VNPT sề theo đuổi 
chiếu lược tăng trưởng và cỏng nghệ gì, và chiốn 
lược đó có hiếu quả và có tính cạnh tranh vè mặ t 
chi phí không? Nếu chiốn lược không mang tính 
cạnh tranh cao, thì việc đi tìm nguồn vốn có thổ 
trờ thành vấn dồ lớn. Các nguồn vốn chỉ hạn chế 
trong phạm vi các khoản lợi nhuộn giữ lai, vay 
thiết bi, vay nợ, phất hành cổ phiếu và sự giúp 
đò cùa nhà tài trơ. Theo cơ cáu hiên lại, VNPT 
khó có thê tao vốn bằng cách phát hành trái 
phiêu hoặc cỏ phiếu, và dường như lợi nhu ân 
giữ lại cung phái chịu áp lực. Hiẹn đang có môt 
số nguồn hỗ trợ của nhà tài trợ hôn ngoái, 
nhưng những nguồn này clìẮc là quá nhỏ bé so 
với nhu cầu. 

Bảng 7 dưới đây tiếp tục phan tích vè dầu tư 


cua xã hội và cho thấy rằng tỳ lẹ chi cho 1CT so 
vổì GDP của Vìct Nam còn thắp. Với tỷ le 2,4%, 
Viềt Nam có vì trí thấp hon tất cà các nước được 
phần tích (rong khu vực, va thạm chí cùn tháp 


Bàng 7 

Tỹ lệ chi tiều ICT trên GDP ả một số nưóc 


Nước 

Phồn trâm GDP 

Singapore 

10,5 

Malùysia 

6,9 

Philippines 

5,8 

Ấn Độ 

3,7 

Thỏi tan 

3,5 

Indonesia 

3,4 

Viêt Nem 

2,4 


Nguồn Chỉ sế Phái lnển Thể giỏi, 2004, 2005 
Ghi chờ: số liệu in nghiêng lò củo nôm 20Ũ2 


hơn Indonesia l%. Vl 

Đẻ tránh dươc nhửog khó khăn trong vấn đồ 
cắp vốn, điều quan trọng la cần thu hút nguồn 
vốn tư nhân vào ngành viễn thông. Sè cần huy 
dộng cà vốn tư nhân trong nước lẫn nước ngoài 
đe đáp ứng nhu cầu. Và sẽ chì thu hút đươc vốn 
tư nhân như vậy nếu có những cài tiến quan 
trọng trong quy ché vận hành cda ngan lì, như: 

• Tái cơ cắu và cải cách VNPT 

• Khuyên khích va cáp phép cho các nhà cung 
ứng thưc sự là tư nhan 

• Chuyền dằn tử cơ che lĩCC (hoặc đàm phán 
lạ ỉ) đe liến tới sò'hữu tư nhân thuần lu ý đối 
vói các cơ sơ 

• Thưc chất hũá hơn nữa VLỎC tách nhà cung 
ứng có vị thế thống trị khòi chính phủ 

• Xoá bỏ cơ ché đa sờ hữu của nhà cung ứng 


35. IVramid Research, trong cùng cuỏn sách dã nêu. 

36 ĩ.ưu ý rang V1CC xác đinh và đo lưòng các khối nicm đưCc sử dung trong bàng r.íiy là rầt khó, các định nghĩa 
dưõc sử dụng 0 nhiều nưdc cỏ thỏ không gióng nhau nên can thán trong khi sứ dung các két quà chính xác. Hòn nừa, 
"chi tiêu" cũng không đồng nghĩa VỚI "đầu tư' mà có the tà những chi tiêu tốn kém vào nhừng thict bị cố giá thành 
thắp. Tuy nhiên, đủ sao viềc so sánh tông the giửa các nưóc van hừu ích. 
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có VỊ thế thống trị 

• Tạo cơ chế quản lý điều tiết hiệu quả đối với 
việc kết nối liên mạng, quản lý số và quản lý 
dải tần 

• Gia nhập VVTO và đáp ứng tất cả các ycu cầu 
của tổ chức này về ngành viễn thông. 

Các lĩnh vực đầu tư tiềm năng 

Có một số nhtlrng công nghệ mới hứa hẹn đem 
lại tiếp cận dịch vụ viễn thông với chi phí rẻ hơn 
và hướng tới khách hàng hơn cho Việt Nam. Đó 
là tiếp cận Internet băng thông rộng hữu tuyến, 
WiMax và giao thức VOIP dựa trên phần mềm; 
những công nghệ này được thảo luận dưới đây. 

Băng thông rộng. Trên khắp thế giới, thị trường 
viền thông đang được tổ chức quanh hai công 
nghệ: băng thông rộng cố định và băng thông 
hẹp di động. Việt Nam, đà có sự khởi đầu muộn 
với băng thông rộng cố định, ở vị trí còn xa mới 
tới góc cong của đồ thị tăng trưởng của lĩnh vực 
này, nhưng đang bắt đầu bám đuổi. Trong băng 
thông hẹp di động Việt Nam cùng bắt đầu 
muộn nhưưg không muộn như với băng thông 
rộng và đã có sự tăng trưởng mạnh. Cho nên 
lĩnh vực này phát triển hơn. Cả hai lĩnh vực đều 
hứa hẹn nhiều cơ hội đầu tư. 

Tiếp cận Internet bâng thông rộng hữu tuyến 
ở Việt Nam có tỷ lệ thâm nhập thấp, nhưng 
được dự báo táng trường nhanh do nhu cầu cao 
và do cuộc chiến giảm gỉá gần đây. Ước tính 
hiẹn (cuối 2005, đầu 2006) có khoảng 100.000 
khách thuê bao dịch vụ băng thông rộng ADSL 
(đường thuê bao số phi cân xứng) ở Việt Nam, 
với VNPT chiếm khoảng 45% thị phần. Các đối 
thủ cạnh tranh chủ chốt là FPT (với khoảng 
30.000 khách thuê bao vào giữa năm 2005) và 
Viettel (10.000 khách thuê bao), cả hai đang có 
mức giá thấp hơn mức gìá của VNPT một cách 


đáng kể. Cuộc chiến giảm giá này đã khiến giá 
cả xuống rất thấp, chỉ còn 37 ƯSD/tháng với hộ 
gía đình thuê bao của VNPT (giảm từ mức giá 
trước đây là 68 USD), và chỉ đúng 2 USD/tháng 
(nguyên văn như vậy) cho gói ADSL thấp nhất 
mà FPT cung cấp. Đây là một trong những mức 
giá thấp nhất thế giới. 37 TeleGeography dự báo 
rằng số người thuê bao ADSL sẽ vượt ngưỡng 
200.000 vào năm 2007, và cho rằng cung như thế 
cũng chưa đủ cầu. 38 

Công ty Viễn thông Điộn lực Việt Nam và 
Truyền hình Cáp Việt Nam đang liên danh với 
nhau để cung cấp tiếp cận Internet bảng thông 
rộng cho khách thuê bao truyền hình cáp, với 
tốc độ truyền dữ liộu cao; liên doanh này mới ở 
giai đoạn đầu. 

VViMAX. WiMAX là chuẩn mực không dây mới 
do Intel đi đầu. Cống nghệ này sử dụng ăng-ten 
và liên lạc hai chiều đe thay thế bakchaul. 
Chuẩn không dấy mới này vẫn còn đang trong 
giai đoạn mới hình thành, nhưng những đầc 
điểm sau đă rõ: 

« 268mb/giây mỗi chiều, với tốc độ thực tiễn 
là 70mb/giây 

• tam bán kính 30 dặm (48 km) 

• hỗ trợ VOIP, đa phương tiẹn và số liệu 

• các đặc tính mạnh về an ninh, ke cả mã hoá. 

WiMax sẽ tạo kết nối Internet trực tiếp cho 
từng cá nhân người sử dụng điện thoại di động 
và người thuê bao bàng thông rộng tại nhà, thay 
thế cho các phương án hiện tại là cáp và ADSL. 
YViMax phù hợp với những nước có vùng nông 
thôn rộng lớn khiến cho việc đặt cáp quang trở 
nên rắt tốn kém. Có nguồn tin cho biết Việt 
Nam đang cân nhắc WiMax, còn Singapore thì 
đã đang tiến hành thử nghiêm. 

VOIP dựa trên phần mềm. Nói về dịch vụ điện 
thoại quốc tế, dịch vụ VOIP dựa trên phần mềm 


37. Thai Nevvs Service, "Cạnh tranh khốc liệt khiến giá cả thấp ỏ Việt Nam," 10 tháng 10, 2005 

38. Xem http:// www.telegeography.com/ cu/artiđe.php?artidc_id=7544. 

39. Xcm www.skype.com/ để có thềm thông tin. 
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có tiềm năng to lớn ở Việt Nam. Một ví dụ của 
dịch vụ này là Skype, 39 được nói tới rất nhiều 
trong thời gian gần đây. Skype (và những gói 
phần mềm tương tự) là phần mềm miễn phí, có 
thể tải về cho phép người sử dụng có thể thực 
hiện cuộc gọi miễn phí ở bất cứ nơi nào trên thế 
giới qua mi-crô trong máy tính. Skype sử dụng 
công nghệ P2P (đòng đẳng với đồng đẳng) để 
kết nối với những người sử dụng Skype khác. 
Chất lượng dịch vụ được coi là vượt trội so với 
điện thoại đường dây trên đắt truyền thống. 


Dich vụ này được tung ra vào đầu năm 2004. Tỷ 
lệ xâm nhập dịch vụ này ở Việt Nam còn rất 
thấp, nhưng cùng với thời gian, dịch vụ này 
cũng như các dịch vụ tương tự khác chắc là sẽ 
tạo ra áp lực giảm giấ cước điện thoại quốc tế ở 
Việt Nam và các nơi khác. 

Nhừng công nghệ này và các công nghệ mới 
khác có thể là những lĩnh vực màu mờ để thu 
hút đầu tư tư nhân, rồi sau đó sẽ là lợi ích cho 
người tiêu dùng là cá nhân, là tổ chức, các nhà 
đầu tư lớn và từng cá nhân cổ đông. 
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V. Tình hình hoạt động của ngành 


Tiếp cận dịch vụ 

Ke từ khi có chính sách Đổi mới từ đầu những 
năm 1990, Việt Nam đã cải thiện mội cách đáng 
ke cơ sờ hạ tầng viễn thông của mình, nhắt là vc 
dịch vụ cơ bản hiện đại và dịch vụ điộn thoại di 
động. Từ năm 1991 tới năm 2005, tổng số đường 
điẹn thoại đang hoạt dộng ở Việt Nam đă tăng 
từ 100.000 len thành 16,2 triệu (trong đó 6,9 triẹu 
là đường điện thoại cố định và 9.3 triệu là điện 
thoại di động — lưu ý là điện thoại di động đã 
vượt điện thoại cố định về số lượng). Tổng mật 
độ viễn thông tăng từ 0,1 len thành 19,9 trên 100 
đân trong giai đoạn này. Vi íốc độ tăng nhanh 
như vậy nên phần lớn các cơ sờ hạ tầng viền 
thông được xây dựng trong thập niên vừa qua. 
Hệ thống này hiẹn đại với công nghệ số. Đường 
cáp trục Bắc Nam được xây dựng vào năm 1995. 
Ngày nay tất cả các trung tâm đô thị lớn đcu có 
các mạng điện thoại hiệu suất cao với độ thâm 
nhập rộng rãi. 

Tỷ lệ thâm nhập ở vùng nông thôn chưa đến 
3% theo 1TU, so với tỷ lê tham nhập từ 15 tới 
30% ở thành thị. 40 Theo nghiẻn cứu của BMI, 
một phần ba thôn làng ở Việt Nam là ở địa hình 
núi non hoặc những vùng khó tiếp cận được 
bằng giải pháp viễn thông rẻ .41 Hiện tại 8298 
trên 8921 xằ ở nông thôn (tức là khoảng 93%) có 
ít nhất một đường dây điện thoại. Hơn 40 tỉnh 
đạt 100% số xã có ít nhất là một đường điện 
thoại cố định. ITiường thì cáp đồng được sử 
dụng, nhưng ở những vùng khó khăn như vùng 


40. Không có số liệu về tỷ lộ thâm nhập của tỉnh. 

41. BMỈ, trong cùng cuắn sách đá nêu. 


sâu vùng xa, mièn núi hải đảo thì lại sử dụng vi 
sóng nối một điểm với một điểm, một điểm với 
nhiều đìem và giải pháp vệ tinh. Phần lớn mạng 
lưới ở nông Ihôn thuộc quyến kiểm soát và sỏ 
hữu của VNPT, mặc dù một số doanh nghiệp 
khác đang chuẳn bị tham gia thị trường nông 
thôn. Có dịch vụ điện thoại di động ở một số 
địa điem thuộc 64 trẽn 64 tỉnh. Dịch vụ Internet 
đã được cung cấp cho một số vùng nông thôn, 
đăt ở các điềm bưu diện xã. Có một số trang 
iveb cung cáp thông tin vè sản xuất nống 
nghiộp nông thôn, Tỷ lệ phát báo qua bưu điện 
khá cao vối 85,4% các xã nông thôn được phát 
báo hàng ngày, Thị trường nông thòn vì thế khá 
hơn so với vài năm trước, nhưng cũng chỉ đạt 
khoảng 3% tổng mật độ viễn thông, nên còn là 
một thị trường thiếu dịch vụ. 

Có một số các dự án của các nhà tài trợ được 
triển khai nhằm cải thiện tinh hình ở nông thồn. 
Ví dụ, vào tháng 9 năm 2005 VNPT và Ericsson 
đã hoàn thành dự án do JICA tài trợ lap đặt 
140.000 đường điộn thoại ở vùng nông thôn 
thuộc 10 tỉnh miền Trung. Việc lắp đặt được hỗ 
trợ bởi một khoản vay lãi suất ưu đãi của J1CA. 
Còn có nhiều nỗ lực khác đang tiến hành ở vùng 
nông thôn, được tài trợ bằng vốn vay hoặc viện 
trợ không hoàn lại của Thuy điển, Pháp và các 
nhà tài trợ khác. 

Chính phủ đă nhận thức về vấn đề của 
nông thôn và đã thông qua quy chế thành lập 
Quỹ Dịch vụ Viền thông Công ích Việt Nam 
như là một cơ chế để đảm bảo cung cấp dịch 
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Bàng 8. 

Tổng một độ viễn thông (âố đưòng điện thoọi trên ]00 dơn) 
ỏ một số nưóc 




1995 



2004 



Cổ định 

Di dộng 

Tổng 

Cố đình 

Di động 

Tổng 

Trung Quốc 

3,3 

0,29 

3,59 

244 

25,8 

49,9 

Ản Độ 

1,29 

0,01 

1,3 

4,3 

4,8 

9,1 

Indonesia 

1,69 

0,1 1 

L8 

4,6 


18,7 

Viatơysio 

16,57 

5 

21,57 

17,6 

57,3 

74,9 

pihlíppines 

2,05 

0,72 

2,77 

4,1 

38,7 

42,8 

Singapore 

40,52 

8,68 

49,2 

43 

n ^ - 

i.. ẫ . 

132,1 

Thói lan 

6,00 

2,26 

8,32 

10,6 

42 

52,ó 

Việt Nam 

L05 

0,03 

L08 

6,98 

5,3 

1243 

Nguùr. ITU, l'Ju ý con số củc 

đưòrg điện thcọi 

cố định 

cũa T hái lan là 

con số cũa 

nõr V. 2003 


vụ cho toàn dơn (USO) đe 
giải quyết van đề này. Mặc 
dù đa xác đình dưoc nguồn 
vốn, nhưng các chi ũối vận 
hành cùa cơ ché náy còn 
dang đươc làm rõ. 

Theo báo cấo thi số điẹn 
thoại dùng, thè hoãc dùng vu 
tính tới ngày 26 tháng 12, 

2005, tăng từ con số 10.703 
vào cuối nam 2004 42 Dây lă 
tỷ lệ thâm nhập thấp, nhưng 
tì n h h in lì đ ược g i á m nhẹ 
phan nho nhờ các cửa hàng ờ 
các thị trấn và nóng (hôn đầu 
đe khách hang va người qua 
đương dùng ctiộn thoại rèí 
thu một khoản tiền nhất định. 

Cùng giống như nhãng nước khác trong khu 
vực, thị trường điẹn thoai di đông ờ Việt Nam đà 
có sự bùng nô. số người thuê bao tăng từ 22.500 
năm 1995 lền con số ước tính là 9,3 triệu vào năm 
2005 r tăng trung bình hàng nấm tren 80%. (Những 
nam gan đây hơn mức tang trung binh là 53%:) 

Trong thị trường điện thoại cố định, hl trieu 
đường đà được lắp đặt trong năm 2004, vã 
khoáng 1,3 triệu đường trong năm 2005, tăng 20% 
so với năm 2004. Tốc độ tăng trưởng hàng năm vè 
điện, thoại cố định dạt mức trung bình trên 20% 
trong vòng ba năm qua, một thanh Lích đấng ke. 

Tông mật độ viền thông năm 2004 cùa Việt 
Nam la 12,3 cao hơn so với Án đô (9,1), nhưng 
kém hơn cắc nitóc lang giềng và dối thù canh 
tranh nhơ Indonesia, Trung quốc, Thái lan và 
Malaysia. (Xem bảng dưới đay). Lưu ý rằng các 
con số của năm 2005 cho thấy Việt Nam có mát 
dô đường điện thoại, cố định là 8,4 và di động là 
11,5, cộng lai thành tổng mật độ viễn thông ớ 
mức 19,9, một mức tang đáng ké khác so với 
tông mạt độ năm trước chỉ là 12,3. 


Mãi tới tháng 11 năm '1997 Việt Nam mới có 
két noi vĩnh vicn với Internet, măc dù đa có 
tham gia một số hoai đỏng nối mạng trong nấm 
năm trước đó. Tới cuối năm 2003, theo ITU, Việt 
Nam có khoảng 3,5 triệu người sứ dụng Internet 
và một số rat ít các chù Internet (xem bang dưới 
day). Tý lẹ thâm nhập cao hơn so vói Trung 
quốc, Ân độ và Indonesia, và hơi kem hơn 
Philippines. Cu thỏ, tỷ lệ thâm nhập ciia Việt 
Nam là khoảng 4% Tuy nhiỏn, các cnn số ước 
tính về tăng trường từ năm 2003 chu thấy Việt 
Nam đạt khoang 11,6 triệu Iigưòl sử dung vào 
cuối năm 2005, lương ứng với tý lệ thâm nhập là 
khoảng 14,3 trên 100 dân. 

Sự tăng trường thị trương Internet bị cản í rờ 
cho mãi tới năm 2002, do có bức tường lừa ngăn 
chặn các luồng nội dung phàn cam về tình dục 
hoặc chính trị từ ben ngoài vào. Việc thực hiện 
chính sách bức tường lửa đà được chuyền ỉ ừ 
chính, phu sang cho các nhà cung ứng dịch vu 
Internet. Đươc biết các 15P vẫn được yêu cầu 
phải ngăn chăn luồng vào từ khoáng 200 trang 
phàn cám. 


42 ] J hòn£ vấn cùa Ngăn hàng The giũi Víh Vinaphonc, tháng 12 năm 20(15. 
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Bảng 9. 

Sữ dụng Internet ỏ một số nước 

Nguòi sử 

Nưóc Chủ Internet Chủ Internet/ Ngưòí sử dụng dụng/ 

1 G' J dân 10 1 1 00 dân 

Trưng quốc 89 357 1 33 700 2,57 

Ấn độ 86.871 ì 18 481 1,75 

Indonesia 62 036 


Malaysia 

107 971 

Philippines 

27.996 

Singapore 

484 825 

T há 1 lon 

103.700 

Việt Nom 

340 


3 

8 080 

3,76 

43 

8 692 

34,53 

3 

3 500 

4,40 

55 

2 135 

50,88 

17 

6.031 

9,65 

0 

3,500 

4,30 


Hiệu quả 

Do theo chỉ số hiộu quả 
được sử dung pho biến 
nhắt (số đường điện thoai 
chính trên số nhân viền), 
Việt Nam còn thua khá xa 
so với các nước trong khư 
vực. Trong từng năm cổ số 
liộu so sánh, Việt Nam cỏ 
số đường dầy ít nhất trên 
một nhản vicn, thường là 
kém đen một nưa hoặc 
thậm chí ít hơn nữa. So 


Nguồn; iTU 2004 


Như đã nêu ở phần trước, tiếp cận Internet 
băng thông rộng vẫn còn đang ờ giai đoan 
đầu giới hạn trong khoảng 100.000 khách 
hàng, cho du nhu cầu cao. Được biết hồi 


sánh Viột Nam với Trung 
quốc (thường Việt Nam 
vẫn hay so vđi Trung 
quốc), cho thấy Trung quốc 
hiẻu quà gắp ba lần theo chỉ số này. Tuy nhiên, 
điều khích lộ là các con số của Việt Nam đang 
cai thien dan len. 


tháng 12 năm 2005 Công ty Viễn thông 
Điện lực có thừ nghiệm dịch vụ 
Internet di động với tốc độ truyền số 
liều tới 156 kb/giây, dủng cho những 
vùng nông thôn. Công nghệ 
CDMA2000 củng sẽ hồ tro thoai VOIP, 
Tình trạng thiếu tiếp cạn bang thòng 
rông ỏ thành thị và nhất là nòng thôn 
là một yếu tố cản trỏ lớn đối với tiếp 
cận và SỪ dụng Internet; đề thay đổi 
tình hình cần phải có đầu tư lớn. 

Tiếp cận Internet bị cản trở bỏi tý lệ 
thâm nhập thấp của máy tính cá nhân, 
con số được bao cao ỉà 1,6 máy tính 
trền 100 dân vào năm 2004, và dự báo 
đat 1,9 vào năm 2005 và 5,3 vào cuối 
nam 2009 


Bàng 10: 

Số đưòng dây điện íhoọi chính trên một nhân viên 



1995 

1998 

2001-3 

-r ^ 

í rung quoc 

84,8 

196,6 

158,7 

Ần độ 

28,4 

50,7 

90,7 

Indonesia 

82,1 

146,2 

181,3 

Malaysia 

1 15,5 

161,8 

219,4 

Phílippines 

72,5 

1 76,7 

256,7 

Singapore 

223,9 

202,0 

221,2 

Thái lan 

99,6 

144,4 

197,9 

Việt Nam 

13,4 

16,7 

48,9 


Nguồn. ITƯ 2004, Ngòn hàng Thế giỏi, 2005 

Các con số cùo nỗm 2001 đưọc in nghiêng. Cort số eỏa Việt Nom là C’ja 
cuối nòm 2003 - số liệu mói nhai cỏ duọc. 


43. BMI, trong cùng cuốn sách đà nêu. 
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Định giá 

"Giỏ thị trường" 44 cùa Vìêt Nam về địch vu điẹn 
thoai cố định cao lì ơn so với giỏ ciìa Trung quốc 
và cua Ân độ, nhưng thấp hơn so với các nước 
khác trong khi.1 VƯC, trong khi giò thí trường vè 
phí địch vụ đi động và Inicrnei vẫn cao so với 
chuan khu vưc\ Xem I3òng 'H dưới đây. 


Mức cước trong hai lình vưc quan trọng là 
gọi đi quốc te và thuê dường dây quốc tế đa 
giám đáng kề trong giai đoạn từ nam 2001 cho 
tới nay, bảy giừ cước gọi dí nước ngoài rỏ hơn ít 
nhnt la 7% so vói mức trung bình trong khu vực, 
Ấy là (heo VNPT va một phan tích độc láp 4 " 1 
Trong năm 2005 đà có hai lần giảm cước đỉ đông 
cua VNPT- tấc nhằn chính trcn thi trường. 


Bàng 11: 


Gíỏ giỏ eỏ 

thị trưòng về điện thogi cố dính, di dộng vò 

Internet ò một số nưóc châu Á 



Gĩò gíó diẻn thoại cố đinh 
(USD một tháng, cư dônỊ 

Giỏ gìó diện thoại di động 
(USD mội tháng) 

Gìò gió Internet 
(USD mót tháng} 

Trưng quốc 

3,56 

3,70 

10,14 

Ản dô 

3,21 

3,25 

8,74 

Indonesia 

6,15 

4,55 

22,26 

Moioysia 

8,69 

5,59 

8,42 

Phtlippines 

12,20 

4,03 

1 7,05 

Singapore 

6,67 

5,72 

1 1,04 

Thai lan 

8,34 

6,84 

6,98 

Việt Nam 

4,27 

6,89 

19,85 


Nguồn- sổ liệu cỏo Ngàn hòng Thể giói vò ITU, phưong pháp cúo Ngcn hàng Thẻ giòi. 
Số liệu nãm 2ŨŨ4 


Trong một nỗ lưc nhằm tranh thù tang số 
khách thuê bao diện thoại cố định, thấng 12 
năm 2005 VNPT đă tung ra một dợt khuyến mai 
giảm tói 30% phí két nối, mìcn phí dịch vụ cho 
ba tháng đầu với những khách hang kỵ kết thời 
gian tài thieu lá sáu thang. Khách hang lò doanh 
nghiệp khi yêu cau lắp đặt nam đường dây trở 
len được giảm gi tá 50%. 


Bàng dưới đay cho thấy bắt đầu từ tháng 9 
nảm 2005 (số liộu cùa lần thay đôi gần dây 
nhất), CƯỚC gọi đi nước ngoài đà giam hơn 
70% so với mức cước của ba năm trước đó. Dó 
là sự thay đôi lớn trong một Ihỡl gian tương 
đối ngan. 

Dịch vụ VOIPcda VNPT vã các nha cung cáp 
khác da được cấp phóp (và chưa dược cấp phép) 


44. "Ciò thj trương" là một nhổm giá cà các hang hoá khác nhau, gôp lại đc mã so sánh, ơ dây gió thi triíõng vỉ' 
dtện thoai co đinh cùa hô gia đinh gồm một phần năm cùa phí lắp dăt, phí thue báo tháng, va chi phí cùa 15 cuôc gti[ 
nỘL hat vào giò cao điềm và 15 cuôc goi nôi hat vào giò' thấp điém. Gĩò thi trường di đòng dưa trên chi phi trá trưdc 
cùa 25 cuộc goi di động nồi mang và sang mang khác, trong đó có cả các cuộc goi sang máy co đtnh trong gio cao 
diỗm, tháp diém và vào cuối tuần. Giồ còn tính cá ba mươi tm nhan SMS. Giỏ thí trương Internet gồm 20 gu5 một tháng, 
10 vào lúc cao điểm, K) vào giờ thấp đicm. Có tính cước điên thoại, nhirng khỏng tính phí thuc bao đương điện thoai 
Tất cà cấc gtò thi trưò'ng đèu do Ngân hàng The giói tính, sú dung cac con số so sánh tưong ứng của 1TU hoác con số 
của Ngân hàng Thế giới. 

45. Phần tích đõe lầp đươc thưc hiên vào tháng 12 năm 2003, kc từ đỏ giá còn tiếp tuc giam nữa. 
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Bàng 12: 

Diễn biến cua cưác phí điện thogỉ quốc tế (PSTN) 


Vùng/Ngay ihoy đổi Thổny 12 Tháng 7 

[mức gió tính bồng USD) 200ì 2002 

Vùng 1 A5EAN, Trung Quốc, 1,70-2,30 1,50-1,70 

Đòi Loan, Hong Kong, Macno, Hòn 
Quác và Nhạt Bản 

Vùng 2. My, Canada, Ồ-xlrôy-li-a, 2,30 - 2,00 1,80 - 2,00 

New Zealand, châu Au, Triều Tiền, 

Cu bo và Ân Độ 

Vung 3 những noi còn lọt 2,30 2,0 


Tháng 1 Thóng 4 Tháng 9 

2003 2003 2005 

1,30 - \ ,40 0,90 0,43-0,55 

1,50 - 1,70 1,00 0,43-0,55 

1,70 1,10 0,64 


Quyết định 

Quyết định 897/200 ì /QD-3BCVT, ngay 30 thòng 10 nỏm 2001, DGPT 
Quyết đinh 4 7Ó/20Q2/QD-BBCV1, ngày 13 thóng 6 năm 2002, DGPĨ 
Quyết đinh 25/2002/QD-BBCVT, ngòy 18 tháng 12 nãm 2002, MPT 
Quyết đinh 4 7/2003/QD-BBCVT, ngày 20 thang 3 nãm 2003, MPT 
Quyết đinh 408872005/QD-GCT r ngày 3 iháng 8 nỏm 2005, VNPT 


Có hiệu lực từ 
Ihány 12 năm 200 1 
Thang 7 nãm 2002 
Tháng 1 nổm 2003 
Tháng 4 năm 2003 
Thang 9 nòm 2005 


vói mức giá chiết giảm đáng kề từ lưu lượng 
chuyên mạch thông thường đà khiến giá truy ồn 
số liêu và thoai đường dài quốc tế va trong nước 
va làm táng lưu lượng. 

Trong giai đoạn từ năm 2003 Loi nả nì 2005, 
cước thuỏ mach quốc tế riêng qua cap ngầm 
dưới biôn giam khoảng 70% (xem bang dưới 
đây). Một lần nữa, đay là một sự thay đòi lớn 
trong một thòi gian ngắn. Do canh tranh gằn 


dây tăng lẽn, nên công ty hàng đầu là VNPT đà 
đang giảm giá mỏt cách đáng kề. Ví dụ, tháng 5 
năm 2005 VNPT giam cước thuê dường dảv 
quốc té khoáng 20 tới 40%, còn cước trong nước 
thì giam 10%, 

Theo một quyết đinh của MPT vào năm 2003 
(số 2l7/2003QĐ-TTg), tất cả các nhà CLing cáp 
dịch vụ viền thống cổ thị phần dưới 30%, và vì 
thế đưoc xem là có "sức mạnh thị trưòng không 


Bòng 13: 

Diễn biến cỏo CƯÓC phí thuê mọch quốc tế riêng 


Quyếl đinh 

Có hiệu lực lừ 

Mạch 2040 Kb/giây, 
uso/thóng, vùng 1 

Mach 2048 Kb/gtỏy, 
ƯSD/tháng, vùng 2 

Quyết đinh 477/2002/QD-TCBD, 

13/6/2002, DGPT 

Tháng 7, 2002 

$2824 

$2824 

Quyết đinh 25/2002/QD-BBCVT, 
18/12/2002, MPT 

Tháng 1 , 2003 

$2400 

$2400 

Quyết đinh 54/2003/QD-BBCVT, 
20/3/2003, MPT 

Tháng 4, 2003 

$1008-1440 

$1080-1440 

Quyếl (linh 1 1/2005/QD-BBCVT 
28/4/ 2005 

Tháng 5, 2005 

$404-71 4 

$404-714 


Nguèn: Phóao vốn CÙQ Ngòn hàng Thê giói nõm 2004 và cuổi nòm 2005 
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đáng kê" có thê lự đăt mức giá cùa mình mà 
không cần MPT phẻ duyêt. Quyết đinh nay bao 
trùm mọi loai dịch vụ viễn thông, kể Că dí động 
và Interret. Cách tiếp cạn này là một sự thay đổi 
lớn so với tập quán trước đây là MPT phô duyệt 
(và thường bác bỏ) mọi đồ xuất giá cà. Cách tiếp 
cận quản lý điều tiết mới này đã khiến cho mức 
cước gìàm đáng kẻ. Nhưng mội số nhà phô bình 
cho ràng cách tiếp cận "sức mạnh thị trường 
đáng ke" mới này không minh hạch trong cơ 
chế áp dụng, và không hỗ trợ đước cho các 
doanh nghiệp mới thanh lập. 


Khả năng chi trả 

Giỏ giá cước phí ihị trường hang tháng về điện 
thoại cố đinh (được mỏ tã ở phần trên) tướng 
ứng khoang 9% thu nhập trôn đầu người ờ Viêt 
Nam (xcm Bảng 14 dưới đáy). Tỷ lộ này khá cao 
so vớí chuẩn khu vưc. 

Các giò thị trường vồ địch vu di động và 
Internet vẫn còn cao, phái nói là cao nhất so vớí 
chu an khu vực. Cho nôn dù giá cá đă giảm đáng 
kô trong những nam gần đây, van cần phải cố 
gắng hơn nửa. cần cỏ nghiên cứu giá cà một 
cách toàn dìộn, độc lạp và hiẹn đai. 


Báng 14; 

Giỏ giá cỏ thị truồng so vói thu nhộp đầu ngưài 



Giố gió diện thoọí cố 
đỉnh (% cuo GNI trên 
đàu ngưòí) 

Giô giá điện thoọi di 
dộng (% cùa GNI trên 
đau nguồi) 

Giỏ giá Internet (% 
cỏo GNỈ trên đồu 
nguôi) 

GNI trên đồu 
ngưòi, phương 
phỏp Atlas [dầng 

USD hiện tạt) 

Trong quốc 

3,32 

3,44 

9,34 

1.290 

Ân đỏ 

6,21 

6,29 

lố,92 

620 

lndonesJơ 

ố,48 

4,82 

23,43 

1 140 

Malaysia 

2,24 

1,44 

2,17 

4.650 

Philippines 

12,51 

4,14 

17,49 

1.170 

Singapore 

0,33 

0,28 

0,55 

24,220 

Thói lan 

3,94 

3,23 

3,30 

2.540 

Việt Nom 

9,32 

15,04 

43,31 

550 


Nguồn Ngàn hàng Thế gjỏi vò íĩư, sổ liệu nãm 2004 
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VI. Những vấn đề chính 


N hững vấn đề chính sách công lâu dài 
cần ưu ticn đe phát triển ngành vicn 
thông Việt Nam là: 

1. Thúc đẳy cạnh tranh và sự tham gia của khối 
tư nhân 

2. Cải thiện thể chế và thủ tục pháp lý 

3. Cơ cấu lại và cải tổ nhà khai thác chủ đạo 

4. Cải thiện khả năng tiếp cận viền thống và 
các đích vụ thông tin cho các khu vực nông 
thôn. 

Mỗi chính sách ưu tiên nêu trôn đều licn 
quan đến nhau: chính vì vậy, cạnh tranh là một 
động lực mạnh để phát triển hoạt động dịch vụ 
tốt. Thể chế luật pháp và những thủ tục đáng tin 
cậy, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả sẽ hổ trợ 
cạnh tranh và đầu tư. Cơ cấu lại và đổi mới tồ 
chức sẽ cải thiện tính cạnh tranh của tố chức và 
bản chắt cạnh tranh của thị trường, khích lộ tất 
cả các nhà cung cấp dịch vụ phục vụ khách 
hàng tốt hơn. Cải thiện khả năng tiếp cận của 
các khu vực nông thôn phụ thuộc vào các chính 
sách, đầu tư khích lệ, cạnh tranh, các mức giá, 
kết nối; và việc sử dụng các nguồn bao cấp hiếm 
hoi hoặc các cơ chế khác một cách hiệu quả 
nhất. Những vấn đề ưu tiên này được tiếp tục 
thảo luận dưới đây. Bốn vấn đề đàu tiẻn tập 
trung vào những khu vực trọng yếu; hai vấn đề 
sau tập trung vào quá trình thực hiện để đạt 
được tiến độ. 

Thúc đẩy cạnh tranh và sự tham gia 
của khối tư nhân 

Khu vực phức tạp này gồm ba vấn đề chính: sự 


gia nhập của các doanh nghiệp mới, kết nối và giá. 
Sự gia nhập của các doanh nghiệp mớĩ. Chính 
phủ đã cấp phép cho những nhà cung cấp dịch 
vụ mới, và như vây làm tăng tính cạnh tranh. 
Đây là điều đáng biểu dương. Tuy nhìen, vẫn 
chưa có lộ trình được chính phủ phê duyệt, 
trong đó nêu kế hoạch của chính phủ làm tăng 
tính cạnh tranh, tăng đầu tư nước ngoài và đầu 
tư của khu vực tư nhân, ngoài Hiệp định thương 
mại song phương Việt Mỹ, mà hiộp định này chỉ 
giới hạn trong một quốc gia, phạm vi tương đối 
hẹp và chưa được đưa vào lịch trinh. Một lộ 
trình như nêu trên cần đề cập những lĩnh vực sử 
dụng các công nghệ mới (như dải tần số rộng, 
tiếp cận địch vụ vô tuyến, VOIP, nhừng công 
nghệ di động tiên tiến, vvv) để khuyến khích 
đầu tư trực tiếp nước ngoài và làm hài lòng 
khách hàng. Thảo luận và phê chuẩn một lộ 
trình như vậy sẽ rất hữu ích trong việc xây dựng 
những bản chào viền thông VVTO, một phần 
trong quá trình gia nhập Tổ chức thương mại 
thế giới - một mục tiêu của chính phủ trong 
tương lai gần. 

Những vấn đề khác liên quan đến sự gia 
nhập của những doanh nghiệp mới, cạnh tranh 
và sự tham gia của khối tư nhân bao gồm những 
vấn đe về các hợp đồng hợp tác kinh doanh 
(BCCs) và vai trò của sự tham gia của khối tư 
nhân trong ngành viễn thông. Các hợp đồng 
hợp tác kinh doanh đã kích thích sự phát triển 
mạng, mang lại những đầu tư lớn, nhưng thực 
sự vẫn chưa có những cơ chế dài hạn và thỏa 
đáng đối với việc huy động nguồn vốn và khả 
năng chuyên môn của khối tư nhân. Đầu tư tư 
nhân thực sự, quyền sở hữu, chấp nhận mạo 
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hiếm và quản lý doanh nghiệp là thật sự cần 
thiết để đạt được lợi nhuận cửa một nền kinh tế 
thị trường. 

Tài liệu chiến lược phát triển công nghẹ 
thông tin và viền thông do bộ Bưu chính viễn 
thòng thông qua ngày 6.10.2005 không đưa ra 
được dự kiến hay mục tiêu chia sẻ thị trường 
trong tương lai cho các doanh nghiệp tư nhan, và 
cũng không đè ra phương thức thu hút đầu tư tư 
nhắn nào đê đạt được nhừng mục ticu đáng biêu 
dương của chiến lược, cấp giấy phép cho những 
doanh nghiệp mới là hữu ích và cung đang được 
thực hiện, mặc dù kinh nghiệm ỏ các nước khác 
cho thấy bên cạnh vicc cấp phép thì nhiều trở 
ngại khác lại nảy sinh ở cách thức tham gia của 
khối tư nhân và cạnh tranh thực sự. Cả kế hoạch 
của Bộ bưu chính viễn thông và xu hướng hiện 
nay đều không rõ ràng vè việc sẽ thu hút được 
bao nhiêu đầu tư tư nhân thực sự so với đầu tư 
cùa các doanh nghíộp nhà nước và quân đội 
(nhiiưg doanh nghiệp cho tói nay đang chiếm 
đầu tư ưu thế). Cần tiếp tục có đối thoại giữa 
chính phủ và những doanh nghiệp mới tham 
gỉa/ có tiềm năng tham gia đổ khuyến khích sự 
gia nhập của họ. 

về việc cắp phép cho những doanh nghiệp 
mới tham gia, thủ tục cấp phép đối với những 
công ty cung cấp dịch vụ và mạng viền thông 
vẫn chưa được xác định đúng đắn và chưa 
minh bạch, vẫn có ít nhất một số cớ đổ doanh 
nghiệp chủ đạo làm cản trở cấp phép cho 
những doanh nghiệp khác. Giáy phcp được cấp 
cho các công ty liên thông vói nhau, bao gồm cả 
các doanh nghiệp nhà nước, mà không nghiên 
cứu một cách minh bạch tính hiộu quả cuả thị 
trường, năng lực của các doanh nghiệp được 
cấp phép, đàm phán về đấu thầu cạnh tranh, về 
sự cần thiết phải thu hút những nhà đầu tư tư 
nhân và nhửng yếu tố khác. Các nước khác đâ 
chuyển sang phương thức cắp phép phân loại 
đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực vicn thông công cộng, và đã thực hiên 
những nghiên cứu về tính hiệu quả, như là của 
việc cấp phép cho mạng di động mới chẳng 


hạn. ơ những mảng dịch vụ có tính cạnh tranh 
cao (như nhắn tin, cung cấp dịch vụ internet, 
vv...) nhiều nước đă thực hiện cấp đãng ký đơn 
giản cho những nhà cung cấp dỊch vụ muốn 
tham gia, hoặc thậm chí cho phép bất cứ ai 
củng có the thực hiện cung cấp dịch vụ này mà 
không cần đăng ký. 

Kết nổi: Một điều tiôn quyết đối với cạnh tranh 
hiệu quả trong nghành viễn thông là một cơ chế 
kết nối không phân biệt đối xử và được quản lý 
minh bạch, trong đó những nhà cung cấp dịch 
vụ chính bắt buộc phải cung cấp những mức phí 
dựa trên chi phí và khống được phốp câu kết với 
những cơ quan được bao cáp để chống lại cạnh 
tranh. Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt 
nam hiện nay thực chất đang nắm vị trí thống 
trị trong tất cà các mảng thị trường. Dựa trền 
kinh nghiêm của nhừng nưóc khác, dù phát 
triển cạnh tranh thực sự, tổng công ty bưu chính 
vicn thông và những doanh nghiẹp viền thông 
lớn có thể bị lôi cuốn sử dụng quyền lực chính 
trị và thị trương của mình để thao túng mức giá 
và các điều kiện licn kết để có lợi cho họ, hơn là 
tuân thủ theo một "sân chơi bình đẳng", hoặc 
thậm chí chỉ là một sân chơi "danh nghĩa" phản 
lợi ích của họ (mặc dù nhửng sân chơi bình đảng 
mới có thể khuyến khích được những doanh 
nghiệp mđi tham gia) 

1 liện nay không có quy trình minh bạch nào 
đế đưa ra hay giải quyết nhửng tranh chấp hay 
mức giá cho kết nối, và bộ Bưu chính viễn thông 
không được trang bí đii đổ giải quyết những 
ván đề nảy sinh trong lĩnh vực này. Có rất nhiều 
phàn nàn xuất hiện quanh vấn đề nhà khai thác 
chủ đạo thực hiện kết nối chậm. Không có phân 
tích chi phí cho các mức giá kết nối và không có 
một mô hình chi phí nào dựa trên các nhà khai 
thác hiện tại hay dựa trôn một mô hình doanh 
nghiệp kinh doanh hiệu quả. Viộc triển khai 
xây dựng một "bản chào giá kết nối tham chiếu" 
(RIO) đang có tiến bộ. Dây sẽ là một phương 
pháp tieu chuẩn để giải quyết ván đề này; việc 
triển khai nền được khuyến khích. 
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Kinh nghiệm ở nhiều thị trường tự do hóa 
cho tháy vấn đề kết nốì nhanh chóng nổi lên 
như một vấn đề quan trọng nhất. Do vậy, cải 
thiện chất lượng và cung cấp thông tin cũng như 
điều luật trong lĩnh vực này giữ tầm quan trọng 
mang tính sống còn. 

Dinh giá. Bộ bưu chính viễn thông {trước kía là 
tông cục bưu chính viễn thông) trong sáu tháng 
vừa qua, và trong vòng ba năm qua đã giảm gíá 
một cách đáng kế. Tuy nhièn, quá trình này 
không mang tính minh bạch, không có nghiên 
cứu nào hay một mò hình giảm giá nào được 
công bố, và củng không có cân bằng giá thực sự 
(trong đó khống có mức giá thấp hơn chí phí 
nào được đièu chỉnh tăng len) 46 

Phân tích các cuộc gọi đi quốc tế cho thấy 
những mức giá này gần đây vẫn là rất cao, 
nhưng hiện nay chỉ còn khoáng 7% cao hơn mức 
trung bình trong khu vực. Đây là một thành tựu 
đáng kể. 

vẫn cần phân tích và loại bỏ những bao cấp 
chéo, một hình thức khó phân tích, hoạt động 
không hiệu quả, khiến những doanh nghiệp 
tham gia vào thị trường hoại động kám hiệu 
quả và có thể bao cấp nhầm đối tượng hay 
nhầm chương trình. Bao cấp hiện nay nằm cả 
trong dịch vụ nốỉ đường dài quốc té, nộí địa và 
cả trong dịch vụ trong nước. Đe tạo ra tính 
trưng lập một cách cạnh tranh, cần có ưu ticn 
cao đối với những bao cấp mang tính minh 
bạch, Một kế hoạch chuyển tiếp có thổ giiíp nối 
tiến trình đi từ tinh trạng hiện nay tới một hệ 
thống hiện đại hơn. 


Bộ bưu chính viễn thông thống nhất chỉ tập 
trung phê duyệt giá cho các công ty chiếm hơn 
30% thị phần. Dây là một bước đi trong đường 
hướng đủng đắn hướng tới một sự quản lý 
không đối xứng- Tuy nhiên, vần chưa có một lộ 
trình hay một kế hoạch thống nhất nào nhằm 
tiến tới một quá trình xem xét mức giá cho 
những doanh nghiệp có quyền lực thị trường 
đáng kể. 

Cuối cùng, do những giảm giá đáng kể được 
Bộ bưu chính viễn thông báo cáo, nguồn tài 
chính nào được dùng để phát triển ngành một 
cách nhanh chóng vẫn chưa được làm rõ. Liệu 
các mức cước phí hiện nay có đủ không? Di vay 
có phải là phương án khá thi hay không? Tố 
chức các hợp đồng hợp tác kinh doanh có đd 
đáp ứng nhu cầu không, hay cần thông qua cải 
cách đề thu hút đầu tư tư nhân để lấp nhùrìg 
khoảng trống này? Một nghiên cứu chuyên 
ngành sẽ trả lời tất cả các câu hỏi này có thể giúp 
Bộ bưu chính viễn thông và các cơ quan hữu 
quan hiểu được mối liên hộ giữa những hoạt 
động quản lý điồu tiết trong thời gian gần đây 
và trong tương lai. 

Phát triển những thể chế và quy trình 
quản lý hiện đại 

Việt nam hoàn toàn lán thành nguyên tắc quản 
lý độc lập với các doanh nghiệp trong một 
tương lai rất gần, vì sự gia nhập WTO trẻn thực 
tế sẽ đòi hỏỉ phải có cam kết với Bản tham chiếu 
vè các nguyên tắc quản lý đối với các dịch vụ 
viễn thông cư bản 47 , và vì Việt nam đã cam kết 


46, vẫn chưa có thảo luận về 'Thung giá." "khung giá" trong ngành vicn thỏng thường cho phep mỏt hay nhìèu 
nhân tố giá trong một còng thức giá, áp dụng cho các mức gía hiộn hành và nhửng thay đoi giá trong tương lai. Nhân 
tố giá đặc trưng gồm nhân tố trươt giá trong đỏ cho phép tăng giá, và một nhàn tố đẼ \ rt (nhân tố âm) đối VỚI sản lượng 
tăng và giá thiết bị giám. Nhản tố ,ă x* thường lớn hơn nhàn tố trượt giá nhiều, do đó theo thời gian các mức giá trong 
ngành thường có xu hưổng giảm tới gằn chi phí (dự kiến), ơ Việt nam, các mức giá giảm quá nhanh đến nỗi vấn đè 
này chưa được đưa ra. Nhưng khi CÁC mức giá bắt đầu cân bằng, viẹc bộ Bưu chính víen thông làm quen với còng cụ 
quản lý trọng yếu này là rất quan trọng. 

47. Trong quá trình gia nhập WTO, đòi hỏí Víct nam đàm phán một kế hoạch cam kct với nhừng đốí tác thương 
mại chính, sau đó trình những cam két này. Trong thực tiền, Tài liệu tham chiếu là tài liệu cơ bán. 
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với tài liệu noư trên bằng việc đưa tài liệu này 
vào trong thỏa thuận thương mại song phương. 
Vấn đề ở đây là mặc dù Tổng công ty Bưu chính 
Vicn thông Việt nam trcn danh nghĩa tách biệt 
khỏi Bộ BiíU chính Viễn thông, nhirng tren thực 
tế Bộ có vai trò sở hữu Tổng công ty Bưu chính 
Viền thông Việt nam. Các nước khác đã giúp cải 
thiện vấn đề này trong giai đoạn chuyển đổi 
bằng cách giao chức năng sở hữu cho bộ tài 
chính hoặc một cơ quan tương đương, ván đề 
này vẫn còn đang được thảo luận và thực hiện 
tách được các trách nhiệm này sẽ là một bước 
liến cơ bản. 

Bộ bưu chính viễn thông được thành lập 
theo quyết định vào cuối năm 2002, và dường 
như không hứa hẹn sẽ thành lập một cơ quan 
quản lý điều tiết riêng biệt trực thuộc hay nằm 
ngoài Bộ bưu chính vicn thông trong tương lai 
gần. Tuy nhiên, có khả năng thành lập một 
phương án hai bước, trong đó thành lập một 
''Úy ban quản lý" trực thuộc Bộ bưu chính viễn 
thống trong tương lai gần, và ủy ban này là cơ 
sở để thành lập nên một cắp thẩm quyền quản 
lý sau này. 

Đồng thời, WTO nhấn mạnh viec tăng cường 
năng lực cho các nhà quản lý viền thông, 48 cần 
đồ cập đến một số vấn đề liên quan đến nầng 
lực của Bộ bưư chính viễn thông và cải thiện 
những quy trình quản lý. Nhửng lĩnh vực được 
quan tâm bao gồm tàng tính minh bạch và sự 
đóng góp của khối công cộng và các cơ quan 
hữu quan, những thực tiễn ép giá có thể xảy ra 
trên thị trường, và những quy trinh quản lý 


được cải thiện trong xem xét mức giá, quản lý 
kết nối, cấp phổp và quản lý băng tần. 

về dài hạn, một cơ quan quản lý riêng biệt sẽ 
hữu ích cho Việt nam, vì đã được minh chứng là 
hữu ích trên hơn 100 quốc gia trên thế giới. 
Thống nhát chung rằng một cơ quan quản lý lý 
tưởng cần phải có nhừng đặc tính sau: 

• Trung lập, công bằng, hợp lý, vô tư và khách 
quan trong giải quyết vấn đề với tất cả các 
bền. 

• Minh bạch trong quá trình hoạt động, tuân 
thủ theo những nguyên tắc cung cấp thông 
tin, lắng nghe các bổn, đưa ra quyết định đựa 
trẽn thực tế, đưa ra những quyết định giải 
thích những nguyền tắc áp dụng và có quyền 
kháng nghị. 

• Có năng lực cao trong những lĩnh vực chủ 
chốt, nhưng tự nguyện và có thể ký hợp 
đồng thuê/ mua nhừhg kiến thức chuyên 
môn riêng, 

• Bao gồm một đội ngũ cán bộ gọn nhẹ, không 
quan liêu. 

• Đội ngũ cán bộ được đào tạo tốt, thường 
xuyên được đào tạo chéo trong những 
chuyên môn chính như kinh tế, phân tích 
chính sách, kế toán, điều lệ, kỹ thuật và luật. 

• Sỏ hữu một nguồn thu nhập đủ để cung cắp 
chi phí sử dụng cán bộ và các phương tiên 
thĩết bị cơ quan. 

• Thực hiện các quy định phù hợp với tài liệu 
tham chiếu quản lý viễn thông của To chức 
thương mại thế giới 49 


48, Dặc biệt, Tài ỉiộu tham chicu quản lý vicn thông và đicu IU, VI trong Hiep định chung vc thương mai và dịch 
vụ GATS. 

49, Trong tài liệu tham chiếu, những khái niệm cơ bàn gòm; a) ngăn chặn những hành động chống cạnh tranh cùa 
những nhà cung cấp lớn; (b) minh bạch, khóng phân bíẹt đối xứ và những nhà cung cấp lớn cung cắp kết nối dựa trcn 
chi phí, bao gồm hoậc là cồng bố những thỏa thuận kết nối, hoậc sử dụng một bản chào kết nối tham khảo ràng buộc 
nhà cung cấp dịch vụ, và cơ chc giải quyết tranh chấp; (c) minh bạch, không phân biệt đối xử và giao ước dịch vụ 
chưng trung ỉập mang tính cạnh tranh; (d) các đicu kiộn và các tiêu trí cấp phcp được pho biến rộng rãi; (c) Các cơ 
quan quản lý đicu tiết hoạt động độc lập với các cơ quan cung cắp dịch vụ; và (f) các thủ tục phân bổ và sử dụng 
những nguồn tài nguyốn quý hicm (như tần sóng vô tuyến, kho sổ và quycn đi dây) phải minh bạch, không phàn biệt, 
kịp thời và khách quan. 
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• Thực hiện cấp phép và điều tiết các thị 
trường phù hợp với điều VI, VIII và IX của 
Hiệp định chung về thương mại và dịch vụ 
GATS. 

Lưu ý rằng việc thành lập nên một cơ quan 
quản lý điồu tiết riêng biệt không có nghĩa là bộ 
chủ quản từ bỏ chức năng xây dựng một chính 
sách tống the cho ngành hoặc ra những quyết 
định trong những vấn đề quan trọng. Một ví dụ 
về Cơ quan quản lý đièu tiết viễn thông Ân độ 
(TRAI) đà hoạt động rất hữu ích trong lĩnh vực 
này. TRAI và bộ hữu quan, mỗi tỗ chức có thẳm 
quyền luật pháp riẻng, trong đó trách nhiệm 
chính của bộ là cấp phép cho những cơ quan 
mới tham gia vào ngành. Trong những phần 
việc như cấp phép, bộ vẫn giữ thẳm quyền cơ 
bản và có thể dùng TRAI để thu thập ý kiến 
cồng chúng, xây dựng những kiến nghị - nhưng 
bộ không giới hạn chỉ trong các kién nghị này. 
Bằng cách này, bộ hưởng lợi từ quá trình tham 
vấn có sự tham gia của tát cả các cơ quan lièn 
quan, trong khi bộ vẫn có phạm vi quyền hạn 
rõ ràng. 

Một phương án tổ chức cơ quan quản lý 
điều tiết khác ở Ma-lai-xi-a, trong đó cơ quan 
quản lý viễn thông sử dụng phương pháp 
"phân cáp quản lý theo từng lớp" Ở phương 
pháp này, mỗi lớp trong bộ truyền thông (lớp 
nội dung, lớp ứng dụng, cáp dịch vụ, lớp 
phương tiện) hoặc là được quản lý, không được 
quản lý hay được quản lý từng phần. Một số 
nhà phân tích cho rằng phương pháp này có xu 
hướng phá vỡ "các cụm công nghệ" và làm cho 
quá trinh quản lý (và dịch vụ) thuận lợì hơn 
cho người tiêu dùng. 

Cơ cắu và phương pháp quản lý này có thể 
khống chỉ đơn thuần giới hạn trong ngành viễn 
thông, mà còn có thể mở rộng hơn trong lĩnh 
vực công nghệ, bao gồm cả phạm vi hoạt động 
của Công nghẹ thông tin liên lạc. 

Có một số lĩnh vực chuyên môn cần cải 
thiện quy trình quản lý đá đươc thảo luận ở 


trẽn, như là cấp pháp, dịnh giá và kết nối. Một 
trong những lĩnh vực quan trọng nữa là quản lý 
băng tần. 

Cần đặc biệt quan tâm đến quản lý sử dụng 
băng tần vô tuyến điện. Thực hiện quản lý và tổ 
chức cấp phép được cải thiện có khả năng tăng 
lợí ích kỉnh tế của nguồn tài nguyên quý hiếm, 
trong khi có khả năng tạo ra những nguồn thu 
nhập đáng kẻ. Ở hầu hết các nước đang phát 
triển, chính phủ "dành dụm" băng tần vô 
tuyến điện - gíữ lại một số lượng thừa thãi để 
chính phủ sử dụng, nhưng trôn thực tế lại 
không sử dụng hết nhiều đến thế. Đây là cách 
không hiệu quả, và với sự phát triển của di 
động và không dẳy, cần phải thường xuyên 
xem xét phản phối lại từ phía sử dụng cho 
chính phủ sang sử dụng cho tư nhân. Giám sát 
băng tằn tự động, và máy tính hóa quy trình 
quản lý băng tần là những lĩnh vực quan trọng 
đê cải thiện quản lý nguồn tài nguyên công 
quan trọng này. Những vấn đề chính nằm 
trong phạm vi quản lý bàng tần bao gồm: 

• Phân phối thỏa đáng cho phát triển di động 
GSM, CDMA và vô tuyến. 

• Dải tần số cho những dịch vụ mới, và khá 
năng đền bù cho những bẽn bị ép buộc từ bỏ 
bãng tần 

• Những dải tần số không được cáp phép. 

• Định gìá thỏa đáng cho băng tần khan hỉếm 
phân bổ cho sử dụng mang tính thương mại 

• Hướng chuyền đổi sang di động mobile 3G 

• Tiềm năng đối với dịch vụ cho khu vực nông 
thôn 

• Tính chất kịp thời của quản lý. 

• Giám sát các dải tần số đâ được cấp phép 
được máy tính hóa để tránh "phát thanh bất 
hợp pháp", nhiều sóng hay sử dụng trái 
phép. 

• Cung cấp đủ tài chính và thẩm quyền để 
quản lý dải tần số, sử dụng phương pháp 
hiện đại. 
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Cải tổ và tái cơ cấu VNPT 

VNPT hiện nay lả một doanh nghiệp nhà nước 
và là một khối các bộ phận, các công ty nhà 
nước trực thuộc, các chi nhánh công ty cổ phần, 
các khu vực hành chính phi lợi nhuận và các 
công ty khác. Bộ bưu chính viễn thông đặt kế 
hoạch cho khu vực này, nêu rỏ; "MPT sẽ tập 
trung vào cảí cách doanh nghiẹp, giới thiệu mô 
hình tổng công ty cho VNPT...." Thực sự doanh 
nghiệp hóa VNPT, và tạo ra những đơn vị thành 
viên trực thuộc 50 se là một bước tiến lớn. Tuy 
nhiên, những kế hoạch tong thổ chưa rõ ràng 
trong việc làm thế nào để tiến triển hơn nữa 
trong vắn đề này, măc dù có những bản tin báo 
chí và nhưng thông báo của chính phủ là vấn đề 
này đang được đế cập đến, và có thông báo rằng 
công ty điện thoại di động Mobiphone của 
VNPT sẽ được cổ phần hóa từng phần. 

Tính chát đa quyền sở hiTu của VNPT và tính 
chủ đạo cùa doanh nghiệp này trong ngành Là 
đáng chú ý, nhất là trong lĩnh vực điện thoại di 
động. Mạc dù những quan sát viên và khách 
hàng cho biết các đơn vị trực thuộc VNPT có 
cạnh tranh với nhau trong cùng những ngạch 
kinh doanh, cơ cấu hiện nay gợi lên những câu 
hỏi liệu cạnh tranh này trôn thực tế có nên bị 
hạn chế không. 

Thách thức đối với thu hút nhừng đầu tư 
viền thông đe hỗ trợ tăng trưởng kinh té trong 
bối cảnh các mức giá quốc tế đang giám nhanh 
chóng, dẫn đến làm giảm nguồn thu nhập chủ 
yếu cho doanh nghiệp chủ đạo và những nhà 
đầu tư tiềm năng, là một thách thức mà Việt 
nam, giống như ỏ nhiều nước đang phát triển 
khác đang gặp phảỉ. Thách thức này phần nào 
tạo bởi bản chất độc quyền tự nhiên (từng 
phần) của cơ sở hạ tầng viễn thông (đặc biẹt 


trong cơ sở hạ tầng truy cập), và thách thức này 
đòi hỏi thiết kế những cơ cáu chuyển đổi thị 
trường chi tiết. 

Như vậy, thách thức chính rõ ràng sẽ là quản 
lý sự chuyến đổi trong cơ cấu thị trường trong 
đó cho phép tầng đầu tư công cộng và tư nhân 
trong ngành, Với điều kiện cơ cấu thị trường 
hiện nay, đây biíức đầu sẽ là thực hành cơ cấu 
lại tổng công ty VNPT (có thể bằng cách chia 
nhỏ hay co phần hóa thông qua bán cổ phiếu và 
cơ cắu lại các ban bệ của công ty củ). Việc cơ cấu 
lại cần tuân thủ CÁC chính sách và qưy định 
nhằm củng cố những mục tieu đã đề ra đối với 
việc to chức cơ cấu lại tong công ty (ví dụ định 
mức giá, bao gồm giá bán lẻ, bán buôn và các 
mức giá két nối). Năng lực thể chế để quản lý 
quá trình chuyển đoi và quản trị được đặt ở vị 
trí đặc biệt quan trọng, điều này có nghĩa là 
công tác xây dựng năng lực ò cáp bộ se là yếu tẩ 
khả thí chủ yếu để có thể tiếp tục thực hiện. 

VNPT hiện nay tham gia nhiều vào sản xuất 
các thiết bị như các bộ điện thoại và bán buôn, 
bán lẻ các thiết bị thông tin, phục vụ cho mục 
đích sử dụng nội bộ và bán ra ngoài, Ở nhừng 
nước khác, người ta thấy rằng nếu nhà vạn 
hành tham gia vào cung cấp thiết bị như vậy sẽ 
tạo nên tình trạng không hiộu quả và cung cấp 
các công nghệ lỗi thời với giá đắt. Không để 
cho VNPT tiếp tục thưc hiện những hoạt đông 
kinh doanh này sẽ gần như là hoàn toàn cần 
thiết để cải thiện tính hiệu quả và thu hút các 
nhà đầu tư. 

VNPT vẫn chưa tách biệt hoạt động bưu 
chính ra khỏi các hoạt động viễn thõng, mặc dù 
tong công ty đã thông báo ràng haì hoạt động 
này đã được quy đinh là riêng biệt và việc tách 
hai hoạt động này đang được tiến hành. VNPT 
tham gia nhiều vào các hoạt động kinh doanh 


50. Một đơn vị thành vicn trực thuộc là một đơn vị cỏ hệ thống tài khoản rỉcng, chi trà các mức gìá dựa trên thị 
trường cho công ty mẹ đề mua hàng hóa và dịch vụ. Một đơn vị trực thuộc như thố này có thể vẫn hoàn toàn nằm đưói 
sự chì đạo của công ty mẹ, và tuán thủ các phương hướng hoạt động củng như chính sách của công ty me. Nhưng bàn 
chát của moi quan hệ tàí chính dưứi hình thức này là đơn vị thành vicn không thể cho bao cấp hoặc nhận bao cắp 
ngầm, và hình thức này gióng tư nhãn hóa, vì các báo cáo taí chính rõ ràng và minh bạch. 
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ngân hàng của bưu chính (hệ thống tín dụng). 
Thực sự là tắt cả các nhà độc quyền viễn thông 
(hoặc đã từng là độc quyền trước kia) đang tìm 
kiếm đầu tư bên ngoài đều đă hoàn toàn tách 
hoạt động viền thông ra khỏi bưu chính, vì kinh 
doanh bưu chính thường lổ, cồng nghộ thấp và 
đòi hỏi nhiều lao động - đối ngược hẳn với kinh 
doanh trong hoạt động viễn thông. 

VNPT, giáng như hầu hết các nhà độc quyền 
viễn thông hoặc đã từng là các nhà độc quyền 
viễn thông, ở một mức độ nào đó dường như 
đang nghiễm nhiên chiếm được khách hàng. 
Trong điều hiện thị trường cạnh tranh, phương 
pháp này phải được thay đổi, và nhà độc quyền 
sẽ phải hoạt động dựa trên nhu cầu và hướng 
tới khách hàng. 

Tăng cường tiếp cận viễn thông và cơ 
sở hạ tầng viễn thông cho khu vực 
nông thôn 

Số đầu dây điộn thoại trén 100 đầu người cho 
thấy sự khác biệt lớn giữa các thành phố lớn và 
các khu vực nông thòn ở Việt nam, ở những nơi 
vấn đề hàng ngàn làng mạc chưa có dịch vụ 
viễn thông hoặc có dịch vụ viễn thông yếu kém 
cần được đề cập đến. Cần đặt ra những phương 
thức mới đồ khuyến khích các nhà cung cấp 
dịch vụ hiện hữu đĩ vào khu vực nông thôn, và 
tạo ra những biện pháp mới cho những khu vực 
mà vốn đầu tư tư nhân rõ ràng là không thực 
hiện được. Việt nam đang tiến tới tạo ra một thể 
che dịch vụ chung, một thể chế sẽ giup cải thiện 
vấn đề này; nỗ lực trôn nẻn được khích lộ và 
trong quá trinh thực hiện nên kết hợp những 
kính nghiệm quốc tế tốt nhất. 

Tương tự như vậy, truy cập internet tren 
khắp cả nước vẫn còn thắp và thực sự chưa có ở 
các khu vực nông thôn, cần có những phương 
thức mới để đưa thông tin internet đến các khu 
vực nông thôn, nơì phần lớn dân số sinh sống. 
Những phương thức này có thể là trực tiếp hoặc 


qua trung gian. Truy cập băng rộng Internet 
hiộn nay hoàn toàn chưa có ở khu vực nông 
thôn Việt nam. 

Kinh nghiệm ở các nước khác cho thấy khối 
tư nhân được khuyến khích khi tham gia vào thị 
trường viễn thông với chi phí thấp hoặc không 
mất chi phí để tiếp cận thị trường nông thôn, vì 
vậy vấn đề 'Tanh giới" của đầu tư tư nhân sẽ 
không còn đặt ra ở đây nừa. Thông thường, 
điều này đòi hỏi phải giảm bớt những luật lệ và 
quy định khắt khe của chính phủ. Loại trừ một 
số lý do nào đó, đầu tư tư nhân sẽ thường không 
đi đến những địa phương không hấp dần về 
mặt thương mại, do vậy cần sử dụng một số các 
biện pháp sáng tạo, ví dụ như đáu giá ngược, hỗ 
trợ dựa trên kết quả, phát triển các lổ chức phi 
chính phủ, đưa những khư vực hấp dẫn và 
không hấp dẫn vào quá trình cấp phép (vói 
những mục tiêu cụ the bắt buộc đối với những 
khu vực không hắp dẫn), giảm rủi ro cho những 
nhà đầu tư, khuyến khích các hợp tác xã tư 
nhân, cho vay lãi suất thấp, dùng chính phủ 
như một mô hình người sử dụng, thông qua đấu 
thầu để thức đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng, vv. 

Sau khi đã thảo luận bốn vấn đề tồn tại cơ 
bản, chung tôi chuyển sang hai vấn đè: Xây 
dựng một lộ trĩnh và sửa đổi luật viễn thông 
hiện hành. 

Xây dựng một lộ trinh 

Hiện tại không có một lộ trình cho chuyển đổi 
trong tất cả những vấn đề nêu trôn, nhCrtìg vấn 
đề đã được thảo luận cởi mở và thống nhắt. Các 
kế hoạch và nghị định có xu hướng là những tài 
liệu kỹ thuật hay những mục ticu thâm nhập 
viễn thông, nhưng không phải là những cơ cắu 
được cân nhắc kỹ càng, sử dụng những thay đổí 
chính sách phản ánh thực tiễn quốc tế tốt nhất. 
Cần tiến hành lập kế hoạch chính sách và Hên 
kết những thay đổi chính sách với các kết quả 
dự kiến nhiều hơn nừa. Chính sách Công nghẹ 
thông tin liên lạc của Viện chiến lược bưu chính 
viễn thông quốc gia (NIPTS) là một bước trong 
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xu hướng đúng, nhưng chính sách này cung cần 
tập trung hơn vào vấn đề làm thế nào đe đạt 
được những mục tiêu đáng biêu dương. 

Sửa dổi luật viễn thông hiện hành 

Luật viễn thông hiện hành mới được xây dựng 
và có nhiều điểm tiến bộ. Nhưng đó chưa phải 
là một bộ luật viễn thông hiện đại trong đó 


nhận thức rõ mối quan tâm của khách hàng, đặt 
ra những quy định quản lý hiện đại, khuyến 
khích sự gia nhập của thành phần tư nhân và 
khuyến khích cạnh tranh, khích lệ các nhà đầu 
tư. Luật này (hoặc những quy định thực hiện) 
cung không nhất quán với Hiộp định thương 
mại song phương và WTO. 

Phần tiếp theo đây sẽ đề cập con đường đi 
tới thảo luận những vấn đề này. 
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VII. Con đường đi phía trước 


T hách thức hiện nay chính phủ đang gặp 
phải là thành lập một chính sách hiộư 
quả và một môi trường quản lý dẫn tới 
sự phát triển không ngừng của ngánh viễn 
thông, nhằm đánh giá hoạt động của ngành 
viễn thông ở các khu vực nông thôn và thành thị 
một cách lạc quan và để huy động vốn đầu tư tư 
nhân cũng như trình độ chuyên môn để quản lý 
tốt các doanh nghiêp viễn thông hoạt động 
trong ngành. 

Có bốn ưu tiên chính. ƯL1 tiên thứ nhất là 
củng cố và bám sát những chính sách ủng hộ 
cạnh tranh đối với ngành viễn thông, để có thể 
hưởng lợi từ cạnh tranh thị trường. Ưu tìcn này 
gồm khuyến khích những thành viên mói gia 
nhập ngành, cả ì thiện hộ thống quản lý két nổi 
hiện hành, tảng tính minh bạch và định giá dưa 
trên chi phí. Ưu tiên thứ hai là khuyến khích 
những chính sách ủng hộ cạnh tranh bằng cách 
xây dựng những quy trình quản lý có độ tin cạy 
cao, minh bạch và hiệu quả cao trong bộ Bưu 
chính viền thông trong tương lai gằn, để trong 
tương lai làu dài, những quy trinh này có thê 
chuyển thành một cơ quan quản lý không phái 
là Bộ. Ưu tiên thứ ba là cải to và cơ cấu lại 
VNPĨ, sử dụng thay đổỉ quản lý nội bộ và 
những tác động bên ngoài như cổ phần hóa. Ưu 
tiên thứ tư, đối với những khu vực địa lý chưa 
được thị trường cung cắp dịch vụ tốt, là thông 
qua và thực hiện một loạt các chính sách và 
chương trình giúp giải quyết được vấn đề thiếu 
khả năng tiếp cận tớì các dịch vụ viễn thông, và 
nói rộng hơn là các dịch vu thông tin ở hàng 
ngàn làng mạc và những khu vực nông thôn 
Việt nam. 

Bên cạnh bốn ưu tiền cải cách nêu trên, có hai 


vấn đe phục vụ cho quá trình cải cách - đó là 
giải quyết một lộ trình cải cách và sửa đổi luật 
viễn thông hiện hành. 

Việt nam đã thực hiện một công việc tuyệt 
vời là gia tăng mật độ phủ sóng viễn thông một 
cách nhanh chóng, từ một mức khởi đầu rất 
thấp. Song nhiều nước đã sai lầm trong quản lý 
quá trình chuyển đổi, khi đi đến một quyết 
định khó khăn cho phép những tác động thí 
trường thay thế sự điều khiển của nhà nước, 
dưới sự quản lý của nhà nước, vấn đề Việt nam 
sẽ thực hiện thách thức này hay không, khi nào 
thực hiện và thực hiện như thế nào vẫn còn chưa 
rõ ràng. Một phương pháp chi tiết hơn đè cập 
đén vấn đề này được thảo luận dưới đây. 

1. Thúc đẩy cạnh tranh và sự tham gia 
của các thành phần tư nhân 

Có hai mục tiêu riêng biệt nhưng liên quan đến 
nhau trong lĩnh vực này. Mục tiêu thứ nhất là 
tạo ra cạnh tranh vì cạnh tranh tạo ra những 
khích lệ tích cực để lăng sản lượng và nhiệt tình 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu thứ 
hai là tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều kênh 
đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư và đáp 
ứng các mục tiêu thực hiện. 

Để hoàn thành những mục tiêu này, việc xây 
dựng và công bố một kế hoạch nhằm xóa bỏ chế 
độ đa sở hữu trong đó nhà khai thác chủ đạo 
hiện đang nắm giữ ở tất cả các mảng thị trường, 
nhất là trong mảng điện thoại di động, Kế hoạch 
hay lộ trình này cần chỉ rõ: các bước chính sách 
và quản lý sẽ được tiến hành để cơ bản táng 
thâm nhập băng rộng vào các khu vực nông 
thôn và thành thị, thực sự thu hut đầu tư tư 
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nhân; làm thế nào để thực hỉện những quy trình 
đơn giản và minh bạch cho nhừng thành viên 
cạnh tranh mới tham gia vào ngành; làm thế nào 
để giảm sự chỉ đạo phản cạnh tranh; và làm thế 
nào đê nhừhg công nghộ viễn thông mới, sáng 
tạo sẽ được khuyến khích chứ không bị chính 
phủ gây trở ngại, cần đặt ra và phổ biến một 
tầm nhìn rõ ràng về cơ cấu ngành viễn thông 
trong tương lai. Cơ cấu này cần bao gồm một số 
doanh nghiệp vững mạnh, mỗi doanh nghiệp 
hoàn toàn độc lập với nhau, và tất cả đều hoạt 
động dưới sự quản lý công bằng. 

Một cách khác để đạt được những mục tiêu 
này là xác định những yêu cầu cần đạt được để 
có thể gia nhập WTO trong ITnh vực viễn thông. 
Trong phạm vi hoạt động cạnh tranh, điều này 
ít nhất sẽ đem đến sự phát triển một (hoặc 
những) bản chào viễn thông đáng tin cậy. Ngoài 
định rồ nhừng quan điểm đàm phán thương 
mại riêng biệt, một bảng chào tin cậy cần nêu 
những vấn đề như: mở các mảng thị trường cho 
các doanh nghiệp nước ngoài tham gia; khả 
năng tăng sở hữu tư nhân lền trên 50%, ít nhất 
là trong một số mảng thị trường nhất định; đề ra 
những mốc thời gian thực tế để thực hiện những 
thay đối được đề xuất, và đáp ứng những yéu 
cầu trong Tài liệu ứiam chiếu viển thông đă 
được thống nhất trong hỉệp định thương mại 
song phương, một tài liệu có lẽ là chìa khóa để 
gia nhập WTO. 

Cách thứ ba nhằm thúc đẩy cạnh tranh là tiếp 
tục thực hiện các điều khoản mở cửa thị trường 
và đầu tư ứng hộ cạnh tranh nêu trong hiệp đính 
thương mại song phương Việt nam - Hoa Kỳ. 
Viộc thiếu nhất quán với hiệp đinh này không 
phải là một dấu hiệu tốt. Thực hiện những giao 
ước trong hìộp định thương mại song phương sẽ 
tác động tích cực đến thị trường, và sẽ giảm rủi 
ro đầu tư cũng như chi phí mở rộng các mạng 
lưới viễn thông ở Việt nam. 

Một yếu tố cơ bản khác giúp đạt được canh 
tranh và khuyến khích thành phần tư nhân 
tham gia là việc cắp phép, cấp phép là một vấn 
đề khởi đầu quan trọng trong lĩnh vực này. 


Chính phủ cần bắt đàu xem xét tổng thể các 
chính sách và các thông lệ hiên hành đối vối cấp 
pháp. Mục tiêu là tiến dến một hệ thống cấp 
phép có phân loại trong đó xắp xếp hợp lý hóa 
và làm rõ các thủ tực cấp phép. Một mục tiêu có 
liên quan thứ hai là tăng tính minh bạch trong 
quá trình cáp phcp. Một mục tiêu khác là đám 
bảo sử dụng một cách kinh tế và tối ưu nhất 
những nguồn tài nguyên quý hiếm. Nhừng 
chính sách và thông lệ dược cải thiện và thực 
hiện đúng đắn có thể tạo ra nhừng thu nhập có 
thuế và không thuế đáng kể cho ngân sách nhà 
nước. Khuyến nghị rằng cần xem xét những 
yếu tố này trước khi cấp phép mới cho các dich 
vụ vô tuyền. Quá trình xem xét nền phân tích 
làm thế nào để thực sự thu hút đầu tư tư nhân 
dược cấp phcp, ben cạnh những đầu tư của 
doanh nghiệp nhà nước - những đầu tư cho tới 
nay vẫn rất phổ biến. 

Kết nối là một lĩnh vực hét sức quan trọng và 
đầy thử thách cần cải thiện cạnh tranh và 
khuyến khích sự tham gia của khối tư nhân. 
Thực hiẹn một hệ thống quản lý kết nối mạng 
đáng tin cậy và công bằng là quan trọng thiết 
yếu nhằm tạo điều kiện cho những công ty mới 
tham gia vào ngành củng như để khích lệ nhừng 
công ty đang hoạt động thực hiện đầu tư. Tình 
trạng hiện tại liên quan đến những khó khăn kết 
nối chưa rỗ ràng, nhưng có vẻ có dấu hiệu của 
lạm dụng độc quyền, cần thực hiộn một nghiên 
cứu về vấn đề này, xác định những khiếu nại 
của nhà khai thác, ảnh hưởng của doanh nghiệp 
chủ đạo và sự lạm dụng nếu có, và nhừng cách 
thức để đáp ứng được nhũng yêu cầu rất cụ thể 
của WTO trong vấn đề này. (Những yêu cầu 
này bao gồm kết nối "tại bất kỳ điểm nào có thể 
thực hiện được, ...phải dựa trên chi phí, 

.minh bạch,.hợp lý,.kịp thời, không 

trói buộc.không phân biệt....") Việt nam tại 

thời điểm hiện nay còn rất xa mới đáp ứng được 
những yêu cầu này. 

Điổm đặc trưng của hệ thống quản lý kết nối 
hiện đại bao gồm sự công bố Các bản chào kết 
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nối tham khảo (RIOs) S1 của các doanh nghiệp 
chủ đạo, và công bố các thủ tục giải quyết tranh 
chấp kết nối có quy định giới hạn thời gian. Việt 
nam hiện nay chưa thực hiện được những vấn 
đề quan trọng này, 

Trở lại khía cạnh đinh giá trong thúc đẩy 
cạnh tranh - cho tới gần đây chính sách của 
Chírvh phủ cồng bố giảm các mức giá, dần đến 
các mức cước nối quốc tế, đường dài và tuyến 
thuê bao giảm, thậm chí giảm xuống còn thấp 
hơn mức chuẩn trong khu vực. Mới gần đây 
Chính phủ đã thực hiện một bước tích cực là cho 
phép các doanh nghiệp tự do định giá cho dịch 
vụ của mình, trừ phi doanh nghiệp đó nắm giữ 
quyèn lực thị trường quan trọng. 

Tuy nhiên, quản lý định giá hiộn nay đang 
bước vào một giai đoạn khó khăn hơn nhiều về 
mặt kỹ thuật. Trong tương lai rất gần các nhò 
quản lý của chính phủ sè cần đấu tranh với 
những khái niệm khó như khả năng thông đồng 
giá, khả năng áp dụng những phương thức "giá 
khung" có liên quan đến lạm phát để có mức giá 
tối đa, nhà khai thác chủ đạo lạm dụng trong 
quyết định giá, và những phân tích về chi phí 
dưới giá. Những bước giải quyết các vấn đề này 
bao gồm: tiến hành một nghiên cứu tổng thể để 
biết chắc rằng các mức giá trong toàn bộ các 
mảng thị trường thực sự đạt mức chuẩn hay 
thấp hơn mức chuẩn trong khu vực, hoặc đang 
ở những mức hợp lý; xây dựng và công bố một 
kế hoạch tiến tới một hệ thống định gía hiện đại 
(bao gồm thủ tục, đào tạo, phát triển năng lực 
trong ngành củng như năng lực cho các công ty 
đối tác, quyền kháng nghị của những quyết 
định quản lý, v,v...); và tiến hành một nghiên 
cứu về những nguồn tài chính cần thiết để tiếp 
tục phát triển ngành. Việc đặc biệt tạp trung vào 
công tác cân bằng lại mức giá, đưa các mức giá 


phù hợp với các chi phí thấp hơn, là vấn đề mấu 
chốt ò đây. 

Lưu ý rằng có thể có một tranh luận rằng 
Việt nam có thể đạt được những mức giá thấp 
hơn mức chuẩn của khu vực hay các mức chuẩn 
quốc tế một cách rõ rệt. Đó là vì những doanh 
nghiệp mới (như ỏ Việt nam) có thế sử dụng 
nhìttig công nghệ mới nhất với chi phí thấp nhất 
để đạt được chất lượng dịch vụ tốt và mức thâm 
nhập cao, với mức giá cơ bản là thấp hơn các 
nước láng giềng, những nước đầu tư vốn được 
thực hiện vài năm trước đây 

2. Phát triển những thể chế và quy 
trình quản lý hiện đạỉ 

Chính phủ phải có những biện pháp nhanh 
chóng để thành lập những quy trinh quản lý 
hiệu quả đáp ứng được nhừng thử thách trong 
quá trình gia nhập BTA, GATS, WTO và nhữìrg 
thực tiễn quốc tế tốt nhất. Những thực tiễn này 
cần minh bạch, công bằng và hiện đại, cho phép 
tất cả các bên quan tâm tham gia góp ý trong 
từng trường hợp cụ thể hoặc trong trường hợp 
tranh chấp, 

Cần tiến hành một nghiên cứu cụ thể về vai 
trò mà tổ chức quản lý viễn thông không phải là 
bộ sê đảm nhiệm, tổ chức này sẽ cơ cấu như thế 
nào, làm thế nào để đáp ứng được những yêu 
cầu của WTO, cần có những thay đổi mang tính 
luật định nào để thành lập tổ chức này, những 
điều lệ của tổ chiíc này sẽ là gì, vai trò của tổ 
chức quản lý sẽ khác với vai trò của Bộ như thế 
nào, và làm thế nào để đưa những thủ tục hiện 
đại áp dụng vào tổ chức này. Một nghiên cứu 
như thế này sẽ cho phép tiến hành đối thoại để 
triổn khai một tương lai cho những thể chế quản 
lý trong ngành viễn thông. 


51. Bản chào kết nối tham khảo (RIO) là một tài liệu chi tiết được công bố, trong đổ nêu nhửng ycu cầu về kỹ thuật 
và tài chính đối với kết nối của các nhà khai thác chủ đạo. Nhà quàn lý và các doanh nghiệp nhỏ hơn xem xót tính hợp 
lý của RIO trước khi công bố, và các nhà khai thác chủ đạo có nghĩa vụ phải chấp nhận bất cứ kết nối nào đáp ứng 
những yêu cằu của RIO. 
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Chính phủ cần xem xét mô hình tổ chức 
TRAI của Ân độ như đã đề cập ở phần trcn, 
trong đó cho phép nhà quản lý tham vấn công 
chủng rộng rãi nhưng vẫn cho phép cơ quan bộ 
giữ thẩm quyền quyết định cuối cùng trong một 
số những lĩnh vực chọn lọc. cần nghiên cứu và 
xem xét kỹ càng nhừng mô hình quản lý tiến bộ 
khác của Ma-lai-xi-a và Singapore. 

MPT càn khảo sát và thực hiện một kế hoạch 
thành lập một úy ban quản lý nằm trong Bộ; với 
mục tiêu ửy ban này sẽ làm cơ sở để xây đựng 
một cơ quan quản lý sau này. úy ban, và cơ 
quan quân lý tĩếp sau đó, theo thực tiền quốc tế 
tốt nhất, sẽ không nên chỉ giới hạn trong quản lý 
viễn thông, mà còn có the hội tụ tất cả các công 
nghẹ trong phạm vi hoạt động của lĩnh vực 
công nghệ thông tin liên lạc. 

Trong quy trình quản lý cụ thề, chính phủ cần 
tiến hành xem xét tổng thể các chính sách và thủ 
tục đối với băng tần vô tuyến. Khi xem xét quản 
lý băng tần, cằn tính đến những yêu cầu nêu 
trong tài liệu tham chiếu của WTO, bao gồm: 
"Se công khai hóa tình trạng phân bổ các tần 

sóng hiện tại." [trử những bàng tần sử dụng 

cho chính phủ]; và " bất kỳ thủ tục phân bổ và sử 
dụng những nguồn tàỉ nguyên quý hiếm nào, 
bao gồm tần số vô tuyến, kho số và quyền đỉ dây, 
sẽ được tiến hành một cách khách quan, kịp thời, 
minh bạch và không phân biệt đối xử". Một diễn 
đàn dành cho đối thoại giữa chính phủ và các nhà 
sử dụng băng tần cho mục đích thương mại sè 
được thành lập và sẽ tổ chức họp hàng năm. Đây 
là một phần trong quá trình xem xét. 

3. Cải tổ VNPT 

Vấn đề này phần nào trùng lặp với ván đề đầu 
tiên, ở chỗ thúc đẩy cạnh tranh tự nhiên đã bao 
hàm ý nghĩa cải tổ và tái cơ cấu VNPT. Những 
nội dung cụ thể cần cải tổ bao gồm: 

• Xóa bỏ đa sở hữu trong những mảng thị 
trường cụ thể. 

• Doanh nghiệp hóa bản thân VNPT thành 


một đơn vị hoạt động dựa trèn cơ sở cổ phần, 
và các doanh nghiệp nhà nước là đơn vị thành 
viên của VNPT. 

• Chuyến đối từ những hợp đồng hợp tác kinh 
doanh sang hình thức liên doanh để thúc đẩy 
một số khu vực dịch vụ có chọn lọc của VNPT. 

• Thành lập các mối quan hệ 'Thành viên" 
(như đã miêu tả ở trên) giữa tổng công ty mẹ 
VNPT và nhiều thành viên trực thuộc, với 
khả năng kết quả cuối cùng trong một kỳ 
hạn tương đối gần là VNPT sẽ trở thành một 
tổng công ty co phần có nhiều thành vĩcn 
trực thuộc sẵn sàng tuân thủ co phần hóa (tư 
nhân hóa) 

• Phần tích và đánh giá VNPT - một tổ chức 
tổng hợp để xem liệu một số bước đơn giản 
hóa hay xắp xếp hơp lý có the làm tăng khả 
năng phục vụ hưđng tới khách hàng, quản lý 
hoạt động tốt hơn và tạo quan tâm cho nhà 
đầu tư. 

• Tách hoạt động sản xuất thiết bị viễn thông 
của VNPT ra khỏi hoạt động kinh doanh. 

• Tiếp tục tách các hoạt động bưu chính và bưu 
chính ngân hàng ra khỏi các hoạt động viễn 
thông. 

4. Thúc đẩy mỏr rộng cơ sở hạ tầng 
viễn thông và tiếp cận viễn thông ở 
khu vực nông thôn 

Chính phủ cần tiến hành xem xét tinh hình viễn 
thông và Internet ỏ khu vực nông thôn, lập 
trung vào các biện pháp để khai thác cấc lực 
lượng thị trường, các tổ chức phi chính phủ, các 
hợp tác xã, cho vay đối vớỉ các tổ chức tư nhân, 
các doanh nghiệp nhỏ và một sá các biện pháp 
sáng tạo khác, sử dụng những mô hình quốc tế 
đã được minh chứng. Những xem xét này cũng 
xác định các phương thức đã được minh chứng 
trên quốc tế nhằm làm tàng khả năng thâm 
nhập viễn thông tới các khu vực hẻo lánh, 
những nơi mà thị trường tư nhân có thể không 
làm được, sử dụng một số bao cấp đấu thầu 
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minh bạch như là một phần của sáng kiến hỗ trợ 
dựa trên kết quả khi thật sự cần thiết, và áp 
dụng những phương thức này cho vùng nông 
thôn Việt nam. 

Xem xét này cần tính đến những yêu cầu của 
tài liệu tham chiếu WTO trong lĩnh vực này, 
Irong đó nêu rằng mặc dù các thành viên của 
WTO có thể thực hiện bất cứ một cơ chế thực 
hiện nghĩa vụ về địch vụ phổ cập (USO) nào 
mà họ muốn, nhung cơ chế này phải "được 
quàn lý một cách minh bạch, không phân biệt 
đối xử, và trung lập....mà không nặng nề hơn 
mức cần thiết...." cần thiết kế một cơ chế dich 
vụ phổ cập mới, theo kế hoạch cho Việt nam, 
tuân thủ theo yêu cầu này và những thực tiễn 
quốc tế tốt nhất. 

Chính phủ cần tiến hành một nghiên cứu về 
một phương pháp giới hạn dvta vào chính phù 
trong đó chính phủ dùng quyên lực của mình 
như một khách hàng chính mua các dịch vụ 
viễn thông và cơ sở hạ tầng. Trong phương 
pháp này, chính phủ nên mời các nhà thầu tham 
gia xây dựng các dịch vụ và/hoặc cơ sở hạ tầng 
cho khu vực nông thôn, nhưng không giới hạn 
chỉ sử dụng một nhà cung cắp. cần sử dụng các 
lực lượng thị trường đề giảm chi phí và tăng tốc 
độ phát triển. Nghiền cứu này cần đề cập đến 
các biện pháp chính sách dẫn đến tăng thâm 
nhập băng tần rộng vào các khu vực nông thôn. 

Yêu cầu có hai cải cách quan trọng, mang 
hướng thực hiện để thúc đẩy ngành như sau: 

5. Phát triển và công bố một lộ trình 
chính sách phát triển ngành viễn 
thông 

Các kế hoạch và lộ trình cho tói nay vẫn tập 
trung vào các mức độ thâm nhập viễn thông và 


các công nghệ, đã và đang được xây dựng nội 
bộ. Ớ đây khái niệm là để xây dựng một lộ trình 
chính sách, lộ trình sẽ đề cập đến những điểm 
nèu trên, soạn thảo một cách kỹ lưỡng, và công 
bố để thu đươc những góp ý bằng văn bản và 
bằng các hình thức khác, trước khi lộ trình này 
được hoàn thành. Điều này sẽ cho phép những 
ý kiến của công chúng và các cơ quan liên quan 
đóng góp cho ngành, trong một giai đoạn 
chuyển gỉao quan trọng của quá trình phát 
triển ngành. Đây cũng được mình chúng là một 
đóng góp hữu ích cho quá trình gia nhập WTO. 

6. Bắt đầu đối thoạỉ về soạn thảo luật 
viễn thông mới 

Luật viền thông mới năm 2002 là một bước tiến 
chính trên phương điộn tăng tính cạnh tranh 
và nhận ra vai trò chủ chốt của ngành viễn 
thông và công nghệ thông tin và truyền thông 
đối với nền kinh tế. Nhưng luật viễn thòng này 
vẫn còn xa mới trở thành một luật viễn thông 
hiện đại mà WTO, theo thực tiễn quốc tế tốt 
nhất, hoặc các nhà đầu tư có thể thừa nhận. 
Cần bắt đầu một đối thoại, khởi đầu bằng một 
nghiên cứu trong phạm vi chính phủ và giữa 
chính phủ với các cơ quan hữu quan, cồng 
chung, các nhà tài trợ và các chuyên gia về bản 
chất của một bộ luật viễn thông mới trong 
tương lai. 

Con đường phía trước: Tóm tắt 

Bảng dưói đây tóm tắt nhủưg bước hành động 
trong tương lai gần và tương lai xa được đề xuất 
để đưa ngành viễn thống tiến tới trong tương 
lai. 
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Bàng 15: 

Con đường phío trưóc 


Nhưng bưóc hành động trong lưong loi gồn 
(0*2 nõrĩì) 

1. Thúc 'đay cợnh 
trGnh và sự thom 
gia cưa thành 
phồn tư nhân 


Triển khoi cóc hoọt dộng nham gio nhộp WTO trong 
lĩnh vực các cam kết tiếp cạn thì iruòng 
Tiêp tục thực hiên cóc điều khoán ứng hộ cọnh tranh 
cùo hiêp định Ihương rnợi song phương Viêt My 

Đe xướng mốl xem xét long thể cóc thù tục cốp phép, 
lõp trưng vào côp phép có phân loại đổi vói cóc 
doonh nghiệp viễn thỏng côr>g / táng thu nhộp / lâng 
tỉnh minh bọch, và tàng đau tư lư nhân 

Tiến hành những phân lích các vén đề vò nhũng lộp 
quán ke! noi hiện lọi 

Thiết lộp vò ihực hiên một co chế quan lỷ kết nối hiện 
dpi boo gồm: các doanh nghiệp thống lĩnh công bỏ 
các bàn cbào gía tham khảo [RIOsỊ, và cồng bấ trìnb 
tự giòi qưyết irnnh chap kết nối có giói họn thòi gion. 
Phôn tích những yẻư cồu cua WTO ỏp dụng cho Việt 
nam trong tĩnh vực này 

Len hành mội nghiên cứu tổng thế về CGC mức giá, 
lập Irưng vào côn bòng lọi giá Kiểm tro tính họp lý 
cúa các múc giá irong điều kiện hiện noy các cồng 
nghệ mái đong có sỏn vói inức chi phí rốt thốp. 

Thực hiện con bàng lọI rndc giũ theo nghiên cứu nêu 
trên; kiểm tra những boo cap chéo thục ’ể hoộc cò 
ihễ xày ra. 

Phái Iriển vò cồng bố mọi kế hooch dể tiến lỏi mộ! 
chế độ lòm gid và xem xél gió hiện đọì 

Phỏt triển mội kế hoach chuyển giao tù cóc hinh ihúc 
8CC song JV, nlìồm ihuc đẩy tính hiệu quô vò lãng 
két qưỏ trong một số khu vực dịch vụ chọn loc 

Thực hiện nghiên cưu về nhu cồu tài chính cún ngònh 
trong tương ỉai 


Xáy dựng vò cống bố mội kế hoach dể xóa hình thúc 
đơ sỏ hữu cũa nhà khai thac chu dgo, khuyến khích 
cóc doanh nghiệp mới ?ham gia và thư hút dầu tư tư 
nhàn, ihực hiên những quá trình giân đon và minh 
bọch để cóp phép cho những doanh nghiệp cợnh 
tranh mói tham gia, gìỏm hưóng quàn lý phân cprih 
tranh, gia tông sư ílìòm nhâp bỏng rộng vào các khu 
vực nòng íhón và thành thi, vò gio ĩãng cóc cồng 
nghệ mói, sáng lọo 


Nhưng hưóc hành động trong tuơnq 
loi lom trung (cho dển 5 nỏm) 

Thực hiện chi nết ke hoọch, giâm sát 
các mục tiêu vò công bò những kêt 
qưỏ đọ\ duọc 


Gia nhập NrVTO, thực hiện cóc ban 
chào đã lộp 

Hoòn thành ihưc hiên hiệp dinh 
ihuong mại song phưong Viêt Mỹ 

Thục hiận nhũng kết quà cữc qưó trinh 
xem xét các tlij luc càp phép 
Tọo ra mộĩ hệ ihong cáp phép có 
phân loợi 

Thực hiên dưo trên những kế’ qua cùa 

phón tích về kết nối 

Tiến tói kết nối dựa *rẻn chi phi 


Gio nhộp WTO, thực hiện cốc yẻu càu 
của WTO !rong lĩnh vực nòy 

Điều chĩnh cóc mức gia ỏ những chổ 
mà nghiên cứu chỉ ra. 

Tiểp lục cân bằng lai múc gia theo 
nghiên cứu nêu trên Kiểm tra Igi chốt 
van thồng qua nghiên cúu bổ xung 
thưòng xuyên Thực hiện kế hogch, 
liến tói các mức giá dựa trên chi phí 
Có được kết quà và hành đọng theo 
kểt quả 


Thực hiện ké hoọch 


Có đưọc kết quá và hành động iheo 
kết qua. Giám sbl kết quà và công bẮ 
kết quỏ. 
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Bủng 15 : 

Con đưòng phía trưác (Tiếp) 

2. Phót triển cóc Thành lâp cóc quy trinh quon tỷ đáp úng các yêu cầu 
thể chế và quy cúo Hiệp đinh thưong mar thế giói GATS và tổ chức, 
trình quan ly hiện tóp trung vào tính minh bach và còng bồng 
dai 

Khỏi dòng một nghiên cứu và bát dầu môt đối thoại 
về kế hoach dài hạn cho môt tổ chức quán lý không 
phổi là bộ, nghỉèn cúu cóc mò hình quòn iy cùa An 
độ (TRA!), Vialaysia, Singapore và cóc ví dư hên quan 
khác 

Thành lộp một "Uỷ bon quan lý điều tiết - ủy ban nay 
sẽ là co sỏ để thành lâp tổ chức quản lỷ trong tưong 
lai mót cách cống khai 

Nghiên cứu chuyển giao irấch nhiêm sỏ hừu VNPT tì/ 
Bô buu chính viễn thồng sang một cơ quan nhò nưốc 
khác phù họp hon 


Khỏi xưóng xem xét cóc chính sách và tâp quán trong 
quan lý bãng tần, lưu ý những yêu cầu của WTO 
Thành lộp một diễn dàn dể thào luận về các mối 
quan tâm mong tính thưong mai trong lĩnh vực quan 
lý băng tan 


3 CỎI lổ VNPT Xóơ bỏ hình thức đo sò hữu cua VNP1 Irong lình vực 
di động 

Tạp đoàn hóa VNPT, thành lồp một mồi quan hệ vói 
cóc công ty can trực thuộc 


Đanh giá VNPT và cổ phần hóo môt số trong róc 
cống ty con trực ihuộc lổng công ty này, cho phép 
đau tu nưóc ngooi và dâm bào tổng cống ty này hoợí 
đòng theo huóng vì khách hàng. 

Đưa VNPT trò thành rnột lổng công ty cổ phần nhà 
nước, bao gồm các còng ty con đưọc cổ phản hóa 
và chưa cổ phan hỏa 

KẾ hoạch tách cóc ban hoạt dộng sỏn xuót thiểt bị ra 
khỏi phần kinh doanh cùa VNPT 

Hoàn ihành việc tách bưu chính và ngân hàng bưu 
chính ra khỏi các hoạt dộng viển thổng cùa VNPĩ 


Thực hiên và cài thiện qua tành quân 
lý vò năng lực quàn ly 


Tiếp tục dối thoại, tiến dến thành lạp 
một co quan quỏn lý diều liẻt mói dựa 
Irẻn ủy ban quản lý điều tiếl vò dua 
trên những kinh nghiêm quốc tế tốt 
nhất 


Thục hiên chuyển đổi VNPT tư Bò bưu 
chính viễn thông sang một ca quan 
nhà nưóc khác Đám bao tính vô lu 
cua MPT 

Thực hiện những kinh nghiêm tốt nhốt 
của WĨO và thế giói trong nhúng lĩnh 
vưc này 

Tiếp tur. các cuôc họp cua diễn dàn, 
dưa nhùng lư van cùa diỗn đàn vào 
quà Irình hình thành chính sóch quan 
lỷ băng lần 

Xóo bó hình thức đa sò hữu cũa VNPT 
trong tót cỏ các mông thị trường 
Hoàn thành tạp daàn hóa loàn bô các 
doanh nhiẻp nhà nưốc trực thuộc lổng 
công ly VNPT 

Cổ phần hóo (tư nhân hóa) những 
còng ty trực thuộc còn lại cùa VNPT 
Đỏm bào những cồng ty này hoot 
động theo hưóng vì khóch hàng. 


Thu hut dầu tu tư nhân vòo các doanh 
nghíêp dõ cổ phần hóo 


Chốp hành việc tổch cóc bộ phộn sòn 
xuat ihiết bị 
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Bâng 15 ĩ 

Con đưồng phía trưóc (Tiếp) 


4 Ihúc đổy mà 
rộng co sỏ hạ 
tống viền thông 
và truy cãp viên 
thông VÒQ khu 
vực nông ihòn 


Thưc hiện xem xét cóc phương pháp khai thác các lưc 
tưọng thi trưòng đẩ phục vụ các khu vực nang thốn 
tối hon, và đáp úng các co chế " Thực hiện nghĩo vụ 
về dich vụ phn cộp v trong pham vì yêu cồu 
Lưu y đến những yêu cồu cùa WTO. Tâp trung đưa 
vốn đề truy câp băng rộng vò Internei cho các vùng 
nôn thôn vòo Irong quá trình xem xél. 


Thực hiện nghiền cứu phương ihức cùa chính phù 
trong đó chỉnh phu mòi cóc nhò thầu xây dưng các 
dich vụ/ hoộc co sỏ ho tầng cho khu vưc nống ihôn 
nhưng không giói hạn chĩ dùng môi nhà cung cốp 


5 Phái triển và 
công bố một lộ 
trình chỉnh sách 
phól triển viển 
thông 

6 Bắt đau đối 
thoại về một loạt 
viễn thông mói 


Phát trìển môt lộ trình chính sách đưọc soạn thào 
công phu và phỏn ánh tất câ nhũng vốn đề nêu trên; 
thư hút và kết hạp được những ý kiến góp ý cũa cống 
chúng và các co quan liên quan 

Tbuc hiện nghiên cứu những kinh nghiệm quốc tế tốt 
nhat trong hnh vực này. BỐI đồu dổi thoại nội bộ vò 
đối thoọi VÓI cống chúng về cơ cau và bòn chát cỏa 
một luôt viển thồng mói 


Thực hiến những kết quỏ khai thóc rực 
tương thi truồng, cũng như cổc chưong 
trình U5G có chon lọc, trong khi van 
đáp ung các yêu cồu cùa WTO. ĩ hực 
hiên, giám sá! vò còng bố kết quá cửa 
nhửng dề xuất lièn quan đến băng 
rộng. 


Thuc hiên dốu ihầu CỎG chính phù đố< 
vói cóc dIch vu/ 'nay co sỏ ha tầng cho 
khu vực nông thốn (duói mội chưong 
trình dich vụ chung) Irong đổ su dụng 
nhiều nhà cung cắp canh tranh 
Thục hiện lộ trình Irong môl khoang 
thòi gian thong nhát và một kế hoach 
có phốn đinh Lộ trình là mòt đỏng 
góp trong quá trình gia nhập WTO 

Soạn thào và trình luột viễn thống mối 
phù hợp mói lô trình phót triển ngành 
có sỏc đổi 
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Phụ lục 1: 

Trích Báo cáo quốc gia về Việt Nam 
của Economist Intelligence Unit (EIU) 
- Tháng ba năm 2005 


Tóm tắt thông tin về Việt Nam thông 
tin từ Economist Intelligence unit 
(EIU) 

NI-IỦNG MỨC ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI 


Đánh giấ chung cả nước: c 

Điổm chung: 57 

Đánh giá cơ sở hạ tầng: D 

Điểm cơ sở hạ tàng: 78 


(xếp theo thang bạc tử A đến F, E = rát nhiêu 
rủi ro; 

xếp theo thang bậc từ 0 đến 100, 100 = rủi ro 
nhất) 

Tài nguyên và cơ sở hạ tầng: Giao thông/ 
liên lạc và Internet 

Theo to chức Hiệp hội viễn thông quốc tố, một 
cơ quan điều phối có trụ sờ đóng lai Gcneva - 
Thụy Sỹ, ngành vien thông Vièt nam đã va đang 
lăng trưởng nhanh chóng, xếp thứ hai chỉ sau 
Trung Quốc trong những năm gần đầy. Năm 
2004, có 9,7 íriêu điền thoại, với 5,2 triệu đường 
dây chính vá 4,5 triều điện thoại di động. Con số 
này cho thấy tỷ lẹ 11,7 điện thoai trén 100 đầu 
người, tang từ con số chỉ có 2,2 điện thoại vào 
năm 1997. Mặc dù chế độ độc quyen mà trước 
kia tong còng ty thuộc sở hửu nha nước VNPT 
đã đước hưởng nay đă kết thuc, với năm nhà 
cung cấp dịch vụ vi en thông mới đang và sắp 
tham gia vào thị trường, VNPT vẩn gi ừ vai trò 
chii đạo. Tính chất cạnh tranh ngảy cang tăng 


đã băt buộc nhà cung cấp dịch vụ điẹn thoại di 
động cua VNPT, công ty Vinaphone, phái tìm 
kiếm khách hàng thuê bao tích cực hơn và giảm 
các mức CƯỚC phí. Mặc dù cước phí giám, các 
cuộc đìẹn thoại quốc tố vẫn tiếp tuc nằm trong 
mức giá đắt nhất Irền thế giới. Chính phu hy 
vong khòi đông một về tình nhán tạo viễn thông 
trị giá 300 triệu us$, vê tinh nay dư kiến sẽ 
được dưa vào quỹ đạo vào đau năm 2007. 

Các dịch vụ Internet hoàn toàn đã có vào 
giữa năm 1998 ở cà Hà nội và TP 1 lồ Chí Minh 
Giá sừ dụng Internet vần còn đắt, và nam 2004 
đa chỉ có 3,7 triệu người SỪ dụng Internet, tương 
đương vói 4,5 người sử dung internet trên 100 
đầu người. CÁC mức sứ dụng nay kcm xa cắc 
mức ở Thái lan và Malaysìa. Những nhà cung 
cắp đích vụ Internet ch ũ đạo là các doanh 
nghiệp nha nước. Còng ty viễn thông truy en số 
liệu Việt nam (VDC) kiổm soát 54% thị trường, 
tiếp theo dó là công ty đầu tư và phát triền còng 
nghẹ (FPT), kiếm soát khoáng Va thị trường. Các 
bức tường lừa của Chính phu ngăn chăn ìruy 
cạp vào những trang vveb khiêu dam và nhạy 
cam về chính trị, nhưng cũng giới han đô rộng 
băng tằn va làm cho những giao dịch kinh tế trồ 
nen khó khám Trong một nỗ lực nhằm tliủe day 
đầu tư trong ngành công nghẹ thông tin, chính 
phù đang cho phếp một vài công ty không phải 
qua bức tường lửa. 

Nguồn Im. EIU, Counl /7 Proỉile -- Báo cáo chính 7 9.2005 
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Phụ lục 2: 

* * 

Các biểu đồ thể hiện tăng trướng viễn thông ở Việt Nam 
(Nguồn gốc của tất cả các biểu đồ: ITU) 


$0 đầu dãy điện thoại cò định dong hoạt động (triệu) 





Mọt dộ diện thoại (Co dính vé Di dọng) 

Sổ diên ihocíi trẽn 100 đàu ngươi 



49 





























































































































Phụ lục 3: 

Tình trạng sở hữu của các doanh nghiệp viễn thồng 

Tại thời điểm tháng 12,2005 


Doanh nghiệp 

Là doonh nghiệp nhà 
nưóc? (Khống phỏí là 
công ly cổ phan) 

Là công ty cổ phồn? 

VNPĨ 

Phai 


VTI [lnt'l, trực ihuộc VNPTỊ 

Phâi 


VDC (huyền số liệu, trục thuộc VNPTỊ 

Phôi 


GPC (di động, vv , trực tiiLiôc VNPÍỊ 

Phải 

Theo kể hoạch báo cáo io 
sẽ trỏ thành cống ty cổ 
phản vào 2006 

VMS (Cac dịch vụ di dộng Việt num, trục thuộc VNPT) 

Phai 


Vinaphone 

Phải 


Mobiphrme 

Phãỉ 


VTN (Mộng VI en thòng co sổ cùa Việt nam) 

Phủi 


Vi Ẻn ■thông vp (trưác: đày là công !y viền thông điện 

tu Phai 


SPT (Cùng ty buu chính viền thòng Sài gàn) 


Phối 

Viettel 

Phài 


FPT 


Phái 

Vishipel (Cồng ty vièn thông hàng hải Việt nam) 

Phải 


Netnam 

Phài 


Công ly viễn thòng Hà nội 


Phải 

Nguồn /bỏng íiV?: Càc cuộc phòng vàn Cua Ngán hòng ihể giói 

í vót NtPíSvòo íhónc 12, 2005 
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Phụ lục 4: 

Các nhà cung cấp dịch vụ internet đã được cấp phép 

ở Việt nam (ISPs) 


T heo báo cáo, có 16 nhà cung cắp địch vụ 
internet đà đươc cấp phép ờ Ví ôi nam tại 
thời điểm tháng 12 nam 2005; nhùlìg nhà 
cung cẮp dich vụ này đươc nôn trong bàng danh 
sách dưới đây. Những IS1 5 ít đươc biết đến hơn 


được cung cấp đìa chì. Theo luầt hiỏn hành, viôc 
cốp phép cho các ISP la mờ cứa và không giới 
han đối vói các lò chức vã cá nhân người Viêt 
Nam. 


Số 

VT 

1 

2 

3 

4 

5 

ó 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


Tẻn cCia ISPs 

Cỏng ty cổ phần Thom Tam 

Còng ly cổ phồn OCI 
Công ly cổ phòn Việt Khang 
Công ly điện quón 1 0 

Công ty trách nhiệm hữu hon đau tư và pha! tuến cỏng 
nghê 

Cồng ly cổ phản cóng nghè mang 
Công ty hóa chốt vò thông tin điên tư 

Công ly viền thông diên tỏ [ETC—gan đày đổi thành cồng 
ly viễn thông điện lực Việt hay còng ly viền thòng VP) 

Công ly viển ihồng Hò Nôi 

Công ly viễn thông diên 1J quỏn đội (Vieteỉ) 

VDC 

SPT 

Netnam 

EPĨ 

Vishipel 

Netshoh (Còng ty bưu chính vò viển thòng ihông tin Tp 
Hồ Chỉ Minh) 


Địa chì 

Ĩ54 Trưong Còng Đinh, Vũng Tàu, Tĩnh 8Ò 
ria, Vũng tàu. 

ì 23 Truông Đinh, quan 3, TP Hồ Chí Mmn 
47, B1?B Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 
376 Điẽn Biên Phu, HCMC 
117- Dì Khu T.T Trung ĩư, Đống Đa, Hò Nộj 

1 ó Phơm Đỉnh Tool, Quàn 3, TP HCM 

Bộ quốc phòng, 18 Lổng Hạ, Ba Đình, Hò 

Nội 

5D Nghi ĩàm, quòn Tôy Hồ, Hà Nội 

02 Chùa Bỗc, Trung lụ, Đống da, Hò Nội 
01 Giang Văn Mrnh, Ha Nội 
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Phụ lục 5: 

Các hợp đồng hợp tác kỉnh doanh (BCCs) ở Việt nam 


H iện nay có 11 CCCs ỏ Vìôt nam, đươc ncu sách dưới đây đươc láy lử những cuộc phỏng 

ÍTOng bàng dưới đây. vấn cùa Ngân hang Thế giỏi thực hiện vào 

Lưu ý rang mạng VNPT cung cấp môt tháng 12, 2005, vá báo cao Hoàn thành Viện 

danh sách cổ phần nào khác với đanh sách trọ ciìa Hoa - Kỳ 2005 của ngành Viền thông 

này. Năm trong số 11 BCCs đầ kết ihiíc. Danh Việt nam 


# 

Cóc đối \ốc 

VN 

Các đoi lác 
nưổc ngoài 

Cóc dịch vụ chào/ Mục 
đích 

Cho giỏi 

L 

VNPTATI 

Te 1 st r 0 , 

0 X -1 r a -11 - 0 

phát triển mang và cóc 
d[ch vụ Viễn thông quốc tẩ 

Ngày kỷ hợp dồng 1998 

Thài hợrs họp dồng: 6 năm Đã kết 
thúc hgp đong. 

2. 

VNPĨ-GSM 

Convik/Kmnevik, 
Thuy dien 

Phól triển mọng vò các 
dich vụ diộn thoại di dông 
trên cá nuóc 

Thòi hqn họp đồng: 1 0 nốm 
(02/06/1994-19/05/05) Đồu tu: 

127.8 triệu uss Đỏ kếtlhúc họp 

dồng. 

3. 

VNP [ 

tìòi phát thanh 
quỏc lẻ 

Ox-tro-li-a 

Phát triền và khoi thác cóc 
dịch vụ nhốn tín ó ĨP Hồ 
Clìí Minh 

Thòi han hợp đồng: 9 năm. 

Đau tư: 725,000 uss - Đã kết thức 
họp dồng 

4. 

VNPT 

Sopura SDN-BHO 
Maloysia 

Phát triển và khai thóc cóc 
dịch vụ diện thoợi thè cóng 
cồng ỏ khu vực TP Hồ Chí 
Minh 

Ngày hiệu lục: 

06.10,1993. 

Thài hgn hợp đảng: 8 nâm 

Cổ phồn của 5apura là 3,751,000 ì; 
cuo VNPT là 1,61 5,000 $. Đá kết thúc 
họp đồng. 

5. 

VNPT 

WorldcOĩp 

Holding 

Singapore 

Phát triển và khoi thác cổc 
dich vụ trang vàng 

Thòr han hợp đảng: 5 nom, Ngày kỷ. 

1 2/1 2/94 Ngày hièu lực: 1 7/06/95. 

Đầu tư nưóc ngoòi: 842 000 us$. Đã 
kết thúc họp dồng 

ó 

VNPT 

Koreo Telecom 

Phát Iriển mọng nội dio ỏ 
TP Hai Phàng và các lĩnh 
Hỏi Dưong, Hưng Yên và 
Quang Ninh 

Thòi họn họp đồng: 10 nãm. Ngay ký 
20/08/94. Ngày hiệu lực. 27/04/96 

Đau lư nưóc ngoai: 40 triệu U5$. Sẽ 

5ốm kết thúc họp đồng. 

7. 

VNPT 

Níppon 

Telegraph and 

Telephone (NTĨ), 
Nhái bần 

Phát triển mợng nội dio ồ 
khư vực Đông Đổc Hà Nội 
Xòy dựng mái 240.000 
đương dây diện thoọì 

Thài hạn hơp dồrig' 15 nữm Ngày kỳ. 

23/0//1997. Đau lư nuổc ngoài. 
194.4 triệu uss Đang thực hiện họp 
dong 

8 

VNPT 

France Telecom 

(Pháp) 

Phát Iriểrt mạng nội dio ỏ 
phía dông ĨP Hồ Chí Minh. 
Xóy dưng mái 540.000 
dưòng dày diện thoại 

Thòi hạn họp đồng 15 nỗm, Ngòy ký: 
25/07/97. Cấp phép ngày 11/97/ 

Đau tư nưóc ngoài 4 67 triệu U5S 

Đang thực hiện họp đồng 


52 



9. 


VNPT 


10. 5PĨ 


1 1. Hanoi 
TeỊecom 


Ccble & w.retess 
(bên Kiêp Vương 
quốc Anh) 

S-Teỉecom (Hàn 

Ouốcj 


Hutchisan 

Telecom 


Phát triển mgng điện v 'ho^iĩ Thài hạn hợp đồng: ì 5 nâm Ngày ký 
phía đông TP Hà Nội- Xôy 28/07/97 Đồư tư nước ngoài. 2Ủ7 
dựng móc 250.000 đuòng tnẹu uss Hop dồng BCC không còn 
dàv diện thoọi tồn tội nữa. 

Phái tnển vò khai ihác dich Đây tỏ hơp đông BCC khống kỷ VỐI 
vụ và mạng diện ĩhcọi di VNPT dầu tiền; bát đau nòm 7000, ky 
động han 15 nòm. 

Cỏ diều khoán chuyển sang một (lên 
dcanh khi nào (uột Viê) nam cho phép. 
Đong thực hiện 

Xôy dựng mợng CDMA ồ vến dầu tj nưổc ngoài là Ó5Ó triệu 
Hò Nội uss Được công bố nõm 2005 
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Phụ lục 6: 

Cái cách luật đầu tư nhằm tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài 


P hụ lục này cung cấp một cuộc thảo luận 
về Luật đầu tư nước ngoài, luật chi phối 
đầu tư trong ngành viễn thông và các 
lĩnh vực khác. Thảo luận gồm nhiều câu hỏi và 
trả lời, được những phóng viên và các nhà 
nghiền cứu Việt nam thực hiện. Những câu trả 
lời đã được Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội cùng 
vài các chuyên viên Việt nam xem xét tính phổ 
biến và chính xác của thông tỉn vào tháng 12, 
2005. 

1. Luật đầu tư nước ngoài được thông qua 

vào ngày nào? 

Luật đầu tư nước ngoài được phê duyệt vào 
12.11.1996. Luật đă nhiều lần được sửa đổi bổ 
sung và lần gần đây nhất được ban hành vào 
9.6.2000. 

2. Luật này nêu những nội dung gì? 

Luật này chi phối nhiều vấn đề tren phạm vi 
rộng, bao gòm các hình thức đầu tư vốn trực 
tiếp, các thủ tục cấp phép đầu tư nước ngoài, 
quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, góp vốn, các vấn đề quản lý nhân sự, 
thuế, kế toán, tỷ giá hối đoái, và thanh lý. 

3. Hiện nay có thảo luận nào xung quanh 
việc thay đổi luật này không? 

Đã nhận thấy một số những hạn chế nhất 
định liên quan đến luật đầu tư nước ngoài và 
khung pháp lý quản lý các doanh nghiệp trong 
tát cả các khu vực kinh tế. Những hạn chế bao 
gồm các điểm sau: 

• Các hình thức đầu tư, các thủ tục thành lập 
và những khuyến khích đầu tư nêu trong ba 
luật chính khác nhau đáng kể: Luật đầu tư 
nước ngoài, Luật doanh nghiệp và Luật 
khuyến khích đầu tư trong nưđc. 


• về khuyến khích đầu tư, các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài than phiền rằng 
các mức thuế ưu đãi hiện nay ưu đăi các 
doanh nghiệp có đầu tư trong nước hơn là 
các doanh nghiộp có đầu tư nước ngoài. 
Chính phủ tuyên bố rằng sẽ sớm áp dụng 
những mức chung vè thuế thu nhập, các 
khoản lệ phí, dịch vụ cho cả hai loại doanh 
nghiệp này. 

• Có một số những khác biột rõ ràng giửa 
Hiệp đình thương mại song phương Viột Mỹ 
và Luật đầu tư Việt nam trong những lĩnh 
vực như góp vốn, đối đãi đầu tư trong nước, 
chính sách tốí huệ quốc, các hình thức doanh 
nghiệp, và những nguyền tắc về lao động, 
quản lý. 

4. Tình hình sửa đổi những vấn đề này hiện 
nay thế nào? 

Nhiều phần trong các luật đang được soạn 
thảo và trình lên Quốc hội trong hai năm tới 
nhằm cung cấp một khung pháp lý chung cho 
cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Theo 
người phát ngôn của vụ pháp chế, Bộ Kế hoạch 
đàu tư, một khung pháp lý chung cho Luật đầu 
tư nước ngoài và Luật khuyến khích đầu tư 
trong nước sẽ tạo ra một cơ sở pháp lý chung 
cho các hoạt động kinh doanh ở tẤt cả các lĩnh 
vực kinh tế. Tuy nhiên, không hứa hẹn rằng sẽ 
có một bộ luật hay luật chung chi phối hoạt 
động của tất cả các lĩnh vực kinh tế. 

Nhừng nhà đầu tư nước ngoài hiện nay đang 
phải chịu giá một số dịch vụ cao hơn, mặc dù 
nhừng hình thức phân biệt đối xử như thế này 
đang dần dần được bãi bỏ khi Việt nam ngày 
càng tiến gần hơn đến đối xử với các nhà đầu tư 
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nưóc ngoài giống như đối với đầu tư trong 
nước, theo yêu cầu của híộp định thương mại 
song phương Việt Mỹ và WTO. Vào tháng ba, 
2003, Chính phủ đă tỉếp tục tự do hóa luật đầu 
tư nước ngoài (Nghị định 27 sửa đổi Nghị định 
24), tiến tới một chế độ đăng ký (thay vì cắp 
phép) và giúp quá trình đăng ký, cấp phcp được 
minh bạch hơn. Tiếp đó, vào tháng tư 2003, Thủ 
tướng Chính phủ đà xóa bỏ lệnh bắt buộc bán 
ngoại tệ đối với cả doanh nghiệp có đầu tư 
trong nước và nước ngoài. 

5. Những phương tiện đầu tư đối với các nhà 
đầu tư nước ngoài hoạt động ở Việt nam hiện 
nay là gì? 

Hiện nay, hai khả nàng chính đang mở cửa 
đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt nam. 
Họ có thổ đầu lư theo luật đầu tư nước ngoài 
hay theo luật khuyến khích đầu tư trong nước. 
Các hình thức đầu tư dưới luật đầu tư nước 
ngoài đà được biết rõ, trong khi các h\nh thức 
đầu tư dưới luật khuyến khích đầu tư trong 
nước về một phương diện nào đó vẫn còn chưa 
rõ ràng. 

6. Đã thực hiện những đổi mớí gì trong 
nhừng lĩnh vực này? 

Đã thực hiện hai đổi mới cơ bản trong hai 
lĩnh vực dưới đây: 

• Thông tư số 73/2003/TT-BTC ngày 
31.7.2003 đã được Thủ tướng Chính phủ ban 
hành, cung cấp hướng dẫn thực hiện quy 
định góp ván đàu tư và mua cổ phần đối với 
các nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh 
nghiệp Việt nam nêu trong Quyết định số 
36/2003/QD-TTg ngày 11.3.2003. Những 
thay đoi chính nêu trong quyết định 36 là 
mở rộng định nghĩa nhừng doanh nghiệp 
Việt nam được quyền nhận góp vốn từ các 
nhà đầu tư nước ngoài, hoặc được quyền 
bán co phần cho các nhà đầu tư nước ngoài; 
và làm rõ thuật ngữ "các nhà đầu tư nước 
ngoài" - một thuật ngữ chưa được định 
nghĩa một cách thỏa đáng trong Luật 
khuyến khích đầu tư trong nước. Tuy nhiên. 


nảy sính một số vấn đề mới liên quan, như 
khả nâng chuyển các doanh nghiệp trong 
nước thành các doanh nghiệp có đầu tư nước 
ngoài và ngược lại, khi các mức góp vốn của 
các đối tác nước ngoài thay đổi. 

• Mặc dù cả hai Luật đầu tư nước ngoài và 
Luật khuyến khích đầu tư trong nước đều 
chi phối đầu tư nước ngoài, mổi luật đưa ra 
một cơ cấu thuế khác nhau. Điều này gây 
nen những lẫn lộn. Ngày 17.6. 2003, các mức 
thuế thu nhập doanh nghiệp duứi hai luật 
này đã được cân đối ở mức 28%, có hiệu lực 
từ ngày 1.1.2004 (thay bàng ỏ hai mức 32% 
và 25 % theo thứ tự tương ứng.) 

7. Làm thế nào đe khuyến khích thêm đầu tư 
cho ngành viẻn thông và công nghệ thông tin? 

Việt nam lần đầu tiên ban hành Luật đầu tư 
nước ngoài vào năm 1987 tiếp theo chính sách 
đối mới của Đại hội Đảng khóa 6 vào tháng 12, 
1986. Nhận thấy Việt nam cần cạnh tranh với 
những nước khác trong viộc thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài, luật năm 1987 đã thiết lập một chế 
độ tự do đặc biệt đối vớì những đầu tư nước 
ngoài vào Việt nam, Từ năm 1987, luật này đă 
được sửa đoi vài lần, và lần gần đây nhất là vào 
năm 2000, để tiến gần hơn và phù hợp hơn với 
nguyên tắc đối xứ với đầu tư trong nước. 

Trước khi có Hiệp định thương mại song 
phương (BTA) giữa Việt nam và Hoa Kỳ, theo 
luật đầu tư nước ngoài, không đươc phép có 
đầu tư nước ngoài trực tiếp hay ]iẽn doanh 
trong lĩnh vực viễn thông quốc tế và trong nước. 
Tuy nhiên, một nghị đinh làm rỗ luật đă được 
ban hành trong đó cho phép đầu lư nước ngoài 
vào ngành viễn thông và công nghệ thông tin 
qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh 
(BCCs). 

Sau khi BTA được ký kết, một lộ trình thay 
đổi đã được vạch ra. Tuy nhiên, luật đầu tư 
nước ngoài vẫn chưa được sửa đổi để phù hợp 
với Hiệp định thương mại song phương (BTA) 
giữa Việt nam và Hoa Kỳ. 

Luật đầu tư nước ngoài đẵ sửa đổi, có hiệu 
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Lực vào 1.7. 2000, với mục tiêu làm cho Việt 
nam hấp dẩn hơn và thân thiên hơn đối với các 
doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mục 
sửa đổi quan trọng nhất là cho các doanh 
nghiệp nước ngoài quyền thế chấp quyên sử 
dụng đất của họ. Quyền này cho phép các 
doanh nghiệp nước ngoài có khả năng vay vốn 
từ các ngân hàng nước ngoài, sử dụng tài sản 
cố định và bát động sản của công ty mình làm 
thế chấp. Trước kìa, chỉ có các ngân hàng Việt 
nam có thẳm quyền tịch biên đất và tài sản thế 
chấp. Thay đổi này là rất quan trọng đối với 
các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào nền 
kinh tế Việt nam vì điều này tạo ra một 
phương tiện tài chính mới, qua đó có thể tăng 
vốn đầu tư. 

Chính phủ củng đã tìm kiếm hỗ trợ các 
doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) bằng cách phê duyệt những sửa đổi của 
luật đầu tư nước ngoài, nêu rằng: (1) cho phép 
chính phủ cung cấp bảo lãnh khoản vay; (2) 
cho phép các doanh nghiệp FDI tự quyết định 
việc lập quỹ dự phòng hay không và tự quyết 
định quy mô doanh nghiệp; (3) giảm thuế 
chuyển lợi nhuận; (4) khi giải thể doanh 
nghiệp, cho phép bảo toàn giá trị quyền sử 
dụng đất do bên licn doanh Việt nam đóng 
góp; và (5) cho phép các doanh nghiệp FDI tự 
quyết định các hình thức đầu tư của họ và tổ 
chức lại cơ cấu vốn. 

Một số sửa đổi khác của Luật đầu tư nước 
ngoài nhằm giảm thỉểu những gánh nặng cho 
các doanh nghiệp, như những thủ tục và những 
hạn chế của chính phủ - những hạn chế gảy 
phiền toái cho các doanh nghiệp ở Việt nam hơn 
ở những khu vực đầu tư khác. Ví dụ, quy chế 


không còn yêu cầu ban điều hành của liên 
doanh nhất trí phê duyệt cho những thay đoi 
ảnh hưởng đến doanh nghiệp, đung hơn là chỉ 
đơn thuần yêu cầu ra quyết đinh có sự nhất trí 
cao. Hơn nữa, một số doanh nghiộp FDI, nhất 
là các doanh nghiộp xuất khẩu quá nửa sản 
lượng của mình, không còn bị yêu cầu phải xin 
các giấy phép đầu tư mà chỉ cần phải đăng ký 
doanh nghiệp của mình. Do vậy, những công ty 
tư nhân không còn phải xin "những phê duyệt 
khó khãn của chính phủ" trước khi họ có thế 
đầu tư hợp pháp như những công ty nước ngoài 
trên íhi trường Việt nam. Một sửa đổi bổ sung 
cho phép các doanh nghiệp mua ngoại tệ từ các 
ngân hàng thương mại để trang trải cho các giao 
dịch hiện tại của mình. Cuối cùng, trước kia một 
doanh nghiệp thường phải chịu gánh nặng và 
chi phí cho nơi làm việc và để có được quyền sử 
dụng đất, thì nay trách nhiệm này hoặc là của 
đối tác Việt nam trong liên doanh, hoặc là trách 
nhiệm của ủy ban nhân dân địa phương phải 
thực híộn. 

Trong khi các doanh nghiệp FDI hoan 
nghẻnh những thay đổi trcn đây, nhiều người 
tranh luận rằng nhừng thay đổi này vẫn còn 
loãng và không vững chắc, nhất là khi xem xét 
thấy chỉ có 23 trong số 75 đề xuất sửa đoi đã 
được thông qua. Các nhà đầu tư nước ngoài nói 
chung nhìn nhận nhũng thay đổi này như một 
bước tiến lạc quan từng bước làm giảm bớt 
nhừng khó khăn mà tất cả các doanh nghiệp 
nước ngoài ở Việt nam hàng ngày phải đối mặt. 
Hơn nữa, những thay đổi này giúp làm giảm 
những khoản thuế nặng nề mà các nhà đầu tư 
nước ngoài phải trả để duy trì sự tồn tại của họ 
ở Việt nam. 
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Phụ lục 7: 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam 


C ác doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) là 
trọng tâm chính của phát triền kinh tế, 
việc làm và công nghệ thông tin ở Việt 
nam. Nhiều số liệu về thành lập SME đã được 
sử dụng, vì vậy một nhà nghiên cứu ở Việt nam 
đầ được hỏi để làm sáng tỏ vấn đề này. Kct quả 
như sau: 

Hỏi: Số liệu " 14000 SMEs mới đã được thành 
lập" đâ được trích dẫn. Dây có phải là số liệu tại 
một thời điểm? Hiện nay có bao nhieu SMEs 
đang được thành lập mỗi nàm? 

Trả lời: Số liệu "14000 SMEs mới đã được 
thành lập" là con số xấp xỉ các doanh nghiệp 
được thành lập vào nầm 2000, năm đầu tiên sau 
khi Luật doanh nghiệp mới năm 1999 có hiộu 
lực. Luật doanh nghicp mới năm 1999 - Luật 
xóa bỏ hàng trăm những giấy phép và thủ tục 
xin phcp không cần thiết đối với doanh nghiệp 
đã được hưởng ứng nhiệt liệt. Theo Thời báo 
kinh tế Việt nam ngày 29.9.2003, trong suốt chín 
năm trước khi thực hiẹn luật này, chỉ có 30.000 
doanh nghiệp được thành lập trên phạm vi cả 
nước, trong khi có luật mới này, tính đến tháng 


8 năm 2003, đã có 71.500 doanh nghiệp được 
thành lập. Tại thời điểm tháng 12,2004, số SMEs 
đă đăng ký lên đến 172.800 doanh nghiệp và số 
SMEs đang hoạt động là khoảng 92.416 doanh 
nghiệp. 

Dự kiến rằng các SMEs tạo ra 49% việc làm 
phi nông nghiệp tại các khu vực nỗng thôn và 
25-26% lực lượng lao động quốc gia. 

Trong số những doanh nghiệp được thành 
lạp theo luật doanh nghiệp năm 1999, có hơn 90 
% là các SMEs. 'ĩheo phân tích tình hình hiện 
nay, nhìíng SMEs này nóí chung còn nghèo 
kinh nghiệm, tính cạnh tranh thấp, dễ bị tổn 
thương. Họ nói chung không thông thạo về 
công nghệ thông tin. Internet, tiếp thị và thị 
trường nước ngoài hay thương mại. Tuy nhiên, 
họ tạo hy vọng tạo việc làm, và trôn thực tế họ 
đà là một động lực chủ yếu đối với việc gia tăng 
việc làm trong ba năm qua. 

(Nguồn iin: Những phỏng vắn do Võn phòng Ngàn hàng Thế 
giói tai Hò Nội thuc hiện nãm 2004 vò tháng l 2, 2005 VÓI Tổng 
cục ihống lcé, Bộ lcẳ hogch đồu tư và các nguồn !m chính phù 
khác; Thài báo kinh tế Viộ! nam) 
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Phụ lục 8: 

» • 

Nghị định về viễn thông 


NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ số 160/2004/NĐ-CP 
Quỵ định chi tiết thi hành một số diều của Pháp lệnh Bưu chính, 
Viễn thông về viễn thông 


CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật To chức Chính phủ ngày 25 tháng 
12 năm 2001; 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính , Viền thông ngày 25 
tháng 5 năm 2002; 

Theo đê nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu Chính , Viễn 
thông, 

NGHỊ ĐỊNH: 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi diều chỉnh 

1, Nghị định này quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Pháp lệnh Bưu chính. Viền 
thông về viễn thông, đã được ủy ban Thường 
vụ Quốc hội nước Cộng hòa xă hộì chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2002. 

2. Việc quản lý, cung cấp và sử dụng đỊch vụ 
Internet được thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 
2001 của Chính phủ và các quy định liên quan 
của Nghị định này. 

Điều 2. Đốỉ tượng áp dụng 

1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tham gia hoạt động viễn thông tại Việt Nam 
trong các lĩnh vực: thiết lập mạng viền thông; 
cung cấp và sử dung dịch vụ viễn thông; sản 
xuất và xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông; thi 
công lắp đặt công trình viền thông. 


2. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết 
hoặc gia nhập có quy định về viễn thông khác 
với quy định của Nghị định này thì áp dụng 
điều ước quốc tế đó. 

Điều 3. Bảo đảm an toàn mạng viễn thông 
và an ninh thông tin 

1. Mạng viễn thông là cơ sở hạ tầng thông tin 
quốc gia, phải được bảo vệ và không được xâm 
phạm. Chính quyền địa phương, các đơn vị lực 
lượng vũ trang và các doanh nghiệp viễn thông 
có trách nhiệm phối hợp với nhau đế bảo vệ 
an toàn mạng viễn thông công cộng. Chủ mạng 
viễn thông dùng riêng, chủ mạng viễn thông 
chuyên dùng, đại lý dịch vụ viễn thông và 
người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm bảo vệ 
mạng viễn thông và thiết bị đầu cuối của mình, 
tích cực tham gia bảo vệ mạng viền thông công 
công, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp 
viễn thông hoặc các cơ quan nhà nước có thấm 
quyền về các hành vi phá hoại, xâm phạm mạng 
viễn thồng công cộng. 

2. Trong quá trình tham gia hoạt động viền 
thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiộm 
bảo đảm an toàn mạng viền thông và an ninh 
thông tin; chịu sự quản lý, thanh tra, kiếm tra và 
thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn mạng 
viễn thông và an ninh thông tin của các cơ quan 
nhà nước có tham quyền. 

3. Trong trường hợp khẩn cấp do pháp luật 
về tình trạng khan cấp quy định, một phần hoặc 
toàn bộ mạng viễn thông có thể được huy động 
để phục vụ theo quyết định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 
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4. Khi có yêu cầu cda cơ quan nhà nước có 
thâm quyền, doanh nghiệp viền thông có 
trách nhiệm bố trí mặt bằng, điểm truy nhập 
mạng viễn thông và các điều kiện kỹ thuật, 
nghiệp vụ cần thiết khác để các cơ quan đó 
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và bảo đảm an 
ninh thông tin. 

5. Doanh nghiệp viễn thông phối hợp với các 
đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành 
ngăn chặn khẩn cấp và ngùng cung cấp dịch vụ 
đối với những trường hợp gây bạo động, bạo 
loạn, sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet 
xâm phạm an ninh quốc gia, chống lại Nhà nước 
Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam. 

6. Bộ Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Bộ 
Công an và các cơ quan có liên quan hướng dẫn 
việc bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an 
ninh thông tin trong hoạt động viễn thông. 

Điều 4. Bảo đảm bí mật thông tin 

1. Cơ quan, to chức, cá nhân tham gia hoại 
động viẻn thông phải tuân thủ pháp luật về bảo 
vệ bí mật nhà nước và chịu trách nhiêm trước 
pháp luật về nội dung thông tin mà mình đưa 
vào, lưu trữ và truyền đi trên mạng viễn thông. 

2. Tin tức thuộc loại bí mật nhà nưốc, nếu 
truyền đi trên mạng viền thông phải được mã 
hóa theo quy định của pháp luật về cơ yếu. Việc 
sử dụng kỹ thuật mật mã nhằm bảo đảm bí mật 
thông tin trong thương mại và dân sự phải tuân 
thủ các quy định của pháp luật. 

3. Bí mật đối với thông tin riêng chuyổn qua 
mạng viễn thông. Internet của mọi tổ chức, cá 
nhân được bảo đảm theo quy định của pháp 
luật. Nghiêm cấm việc nghe trộm, thu trộm 
thông tin trên mạng viễn thông; trộm cắp, sử 
dụng trái phép mật khau, khoá mật mã và 
thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân. 

4. Doanh nghiệp viền thông có trách nhiệm 
bảo đảm bí mật các thông tin riêng liên quan 
đến người sử dụng dịch vụ viễn thông bao gồm 
tên, địa chỉ, số máy chủ gọi, số máy bị gọi, thời 
gian gọi và các thông tin riêng khác mà người 
sử dụng đă cung cáp khi giao kết hợp đồng với 
doanh nghiệp, trừ các trường hợp sau đằy: 


a) Người sử dụng dịch vụ viễn thông đồng ý 
cho cung cấp các thông tin nêu trẽn; 

b) Các doanh nghiệp viễn thông có thoả 
thuận bằng văn bản với nhau việc trao đổi 
thông tin về người sử dụng dịch vụ viễn thông 
vi phạm pháp luật viễn thông nhằm ngăn chặn 
các hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo 
hợp đòng; 

c) Các doanh nghiệp viễn thông có thoả 
thuận bàng ván bản với nhau về việc trao đổi, 
cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng 
dỊch vụ viền thông để phục vụ cho việc tính 
cước, in cước và thu cước khách hàng; 

d) Khi có yêu càu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

5. Việc kiểm soát thông tin tren mạng viễn 
thông. Internet phải do các cơ quan nhà nước có 
thẳm quyền tiến hành theo quy định của pháp 
luật. Doanh nghiệp viễn thông, chủ mạng viễn 
thông dùng riêng, đại lý và người sử dụng dịch 
vụ viễn thông có trách nhiệm phối hợp chặt chè 
và cung cáp đầy đủ các thông tin liên quan cho 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát 
hiộn, ngãn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng 
mạng viễn thông để hoạt động khủng bố, xâm 
phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

CHƯƠNG II 

MẠNG VÀ DỊCH vụ VIEN THÔNG 

MỰC ĩ 

THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ MẠNG NỘI BỘ 

Điều 5. Thiết bị đầu cuốỉ thuê bao và mạng 
nội bộ 

1. Thiết bị đầu cuối thuê bao là thiết bị đầu 
cuối có định hoặc di động của người sử dụng 
được đấu nối hoà mạng vào mạng viễn thông 
công cộng thông qua điểm kết cuối của mạng 
viễn thông công cộng. 

2. Thiết bi đầu cuối thuê bao được phân 
thành: 

a) Thiết bị đầu cuối thuê bao một đường là 
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thiết bị đầu cuối không có chức năng chuyển 
mạch hoặc kết nối cuộc gọi bao gồm: thiết bị 
điện thoại cố định, thiết bị điện thoại di động, 
thiết bị fax, thiết bị nhắn tin, modem, thiết bị 
đầu cuối truy nhập vỏ tuyến Internet, máy tính, 
thiết bị kết hợp tính nàng của các thiết bị nói 
trên; 

b) Thiét bị đầu cuối thuê bao nhiều đường là 
thiết bị đầu cuối có chức năng chuyển mạch, kết 
nối cuộc gọi bao gồm: Tổng đài PABX, thiết bị 
cống truy nhập vô tuyến Internet, thiết bị có 
tính năng kết nốỉ cuộc gọi; 

c) Các thiết bị đầu cuối thuê bao khác theo 
quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông. 

3. Các thiết bị đầu cuối thuê bao thuộc danh 
mục bắt buộc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, 
các thiết bị đầu cuối thuê bao có phát xạ sóng vô 
tuyến điện muốn sử dụng tren mạng viễn 
thông công cộng phải tuân theo các quy định về 
chứng nhận phù hớp tiều chuẩn và các quy đinh 
về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị phát sóng 
vô tuyến điện. 

4- Mạng nội bộ là hệ thống thiết bị viễn 
thông do một tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là 
chủ mạng nội bộ) thiết lập tại một địa điểm có 
địa chỉ và phạm vi xác định mà chủ mạng nội bộ 
đó được toàn quyền sử dụng hợp pháp để bảo 
đảm lién lạc nội bộ cho các thành viên của 
mạng. Trường hợp chủ mạng nội bộ là cá nhân 
thì cấc thành viên của mạng là thành vien của 
hộ gia đình mà chủ mạng nội bộ là chủ hộ hoặc 
là người được chủ hộ uỷ quyền theo quy định 
của pháp luật. Trường hợp chủ mạng nội bộ là 
tổ chức thì tư cách thành viên của mạng được 
xác định theo điều lệ hoạt động, văn bản pháp 
quy quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức 
đó hoặc các quy định pháp lý có li en quan khác. 

5. Mạng nội bộ được phân thành mạng nội 
bộ hừu tuyến (các thiết bị viễn thỏng liên kết 
với nhau bằng đường cáp viền thông), mạng nội 
bộ vô tuyến (các thiết bị vô tuyến điện liên kết 
với nhau bằng sóng vô tuyến điện hoặc kết hợp 
cả sóng vô tuyến điên và đường cáp víẻn 
thông). 


Dicu 6. Vị trí điểm kết cuối của mạng viễn 
thông công cộng 

1. Điểm kết cuối của mạng viễn thông công 
cộng là điếm đấu nối vật lý thuộc mạng viễn 
thông theo các ticu chuấn kỹ thuật đe bảo đảm 
việc đấu nối thiết bị đầu cuối của người sử dụng 
dịch vụ vào mạng viền thùng. 

2. Điểm kct cuối mạng viền thông công cộng 
phân đình ranh giới trách nhiệm về kinh tế và 
kỹ thuật giừa doanh nghiệp viền thông với 
người sử dụng dịch vụ. Phạm vi từ điểm kết 
cuối về phía người sử dụng thuộc trách nhiệm 
của người sử dụng. Phạm vi từ điểm kết cuối ve 
phía doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của 
doanh nghiệp. 

3. Trong trường hợp mạng viền thông được 
sử dụng để cung cấp dịch vụ vien thông tới 
người sử dụng thông qua mạch vòng nội hạt 
(đường dây thuê bao hoặc đường trung kế), 
nếu không có thoả thuận khác khi giao kết hợp 
đòng giữa doanh nghiệp viễn thông và người 
sử dụng dịch vụ thì vị trí điểm kết cuối của 
mạng viễn thông công cộng được xác định là 
phía thuê bao của: 

a) Hộp đầu cáp cuối cùng lắp đặt tại nhà 
thưê bao; hoặc 

b) Hộp đầu dây thuê bao hoặc phiến (bảng) 
đấu dây của thiết bị truyền dần lắp đật tại nhà 
thuê bao nếu điều kiện tại điểm a nêu trên 
không thoả măn; hoặc 

c) Ô giắc cắm thiết bị đầu cuối thuê bao đầu 
tiên (gần người sử dụng nhất) tại nhà thuê 
bao, nếu điều kiện tại các điếm a, b nêu trên 
không thoả mâm 

4. Trong trường hơp mạng viền thông được 
sử dụng để cung cấp dịch vụ viễn thông tới 
người sử dụng thông qua thiết bị vệ tinh (bao 
gồm thiết bị phát hoặc thu - phát) hoặc trạm vô 
tuyến gốc, hoặc thiết bị cổng truy nhập vô tuyến 
Internet của doanh nghiệp vỉẻn thông, nếu 
không có thoả thuận khác khi giao kết hợp đồng 
giữa doanh nghiệp viễn thông và người sử dụng 
dịch vụ thì vị trí điểm kết cuối của mạng viễn 
thông còng cộng được xác định là phía thuê bao 
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của ăng ten của thiết bị vệ tinh hoặc ăng ten của 
trạm vô tuyến gốc hoặc ảng ten của thiết bị cổng 
truy nhập vô tuyến Internet. 

Điều 7: Trang bị, thiết kc, lắp đặt, bảo 
dưỡng, sửa chữa và đấu nối hoà mạng thiết bị 
đầu cuối thuê bao, mạng nội bộ 

1. Người sử dụng dịch vụ có the tự mua thiết 
bị đầu cuối thuê bao, hoặc thuê thiết bị đầu cuối 
thuê bao của doanh nghiệp viễn thông; có thể tự 
đảm nhìộm hoặc thuê các tổ chức, cá nhân khác 
bảo dưỡng, sửa chửa thiết bị đầu cuối thuê bao, 
mạng nội bộ thuộc tài sản của mình. 

2. Người sử dụng dịch vụ có thê tự đảm 
nhiêm hoặc thuê các to chức, cá nhan khác thiết 
kế, lắp đặt thiết bị đầu cuối thuê bao, mạng nội 
bộ trong phạm vi địa điểm của mình cho đến 
điểm kết cuối của mạng viễn thông công cộng. 
Viộc thiết kế, lắp đặt thiết bí đầu cuối thuê bao 
và mạng nội bộ phải tuân thủ quy trình, quy 
phạm của Nhà nưởc và các quy định của Bộ Bưu 
chính, Viễn thống về xây lắp công trinh mạng 
viễn thông và thiết bị viễn thông, 

3. Việc đấu nối hoà mạng thiết bị đầu cuối 
thuê bao, mạng nội bộ vào mạng vien thông 
công cộng do doanh nghiệp viễn thông thực 
hiện thông qua việc giao kết hợp đồng với 
người sử dụng dịch vụ. 

4. Khi đấu nối hoà mạng thiết bị đầu cuối 
thuê bao, mạng nội bộ vào mạng viễn thông 
công cộng, doanh nghiệp viễn thông có quyền 
từ chối đấu nối hoà mạng và yêu cầu người sử 
dụng dịch vụ khắc phục các tồn tại nếu phát 
hiện và có đủ cơ sở kết luận việc lắp đặt thiết bị 
đầu cuối thuê bao, mạng nội bộ: 

a) Không đáp ứng tiều chuẩn kỹ thuật theo 
quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông; hoặc 

b) Gây mất an toàn cho mạng viễn thông 
công cộng, doanh nghiệp viễn thông và người 
sử dụng dịch vụ; hoặc 

c) Không đảm bảo đung mục đích sử dụng 
dịch vụ theo quy định về viễn thông hoặc các 
điều khoản trong hợp đồng cung cấp và sử 
dụng dịch vụ viễn thông. 

5. Đối với các thiết bị đầu cuối thuê bao và 


mạng nội bộ có đấu nối với kẻnh thuê riêng, 
trạm vệ tinh mặt đất VSAT, Internet thì người 
sử dụng dịch vụ viễn thông phải bảo đảm sử 
dụng thiết bị đầu cuối thuê bao, mạng nội bộ 
đúng mục đích đà ghi trong hợp đồng cung cấp 
và sử dụng dịch vụ viễn thòng. Người sử dụng 
dịch vụ viễn thông không được dùng hoặc cho 
phép người khác dùng thiết bị đầu cuối thuê 
bao, mạng nội bộ để chuyển tiếp bằng bất kỳ 
phương thức nào (tự động hay nhân công) các 
cuộc gọi từ các thiết bị đầu cuối không phải của 
mình hoặc thiết bị đầu cuối ngoài mạng nội bộ 
qua các kênh thuê riêng, trạm vệ tinh mặt đất 
VSAT, Internet và ngược lại (theo cả hai chiều đi 
và đến). 

Mực 2 

MẠNG VIÊN THÒNG 

Diều 8. Mạng viễn thông công cộng 

1. Mạng viễn thông công cộng bao gồm: 

a) Mạng viễn thông cố đính: 

- Mạng viễn thông cố định mặt đất; 

- Mạng viễn thông cố định vệ tinh. 

b) Mạng viễn thông di động: 

- Mạng viễn thống di động mặt đất; 

- Mạng viễn thông dì động vệ tỉnh. 

c) Các mạng viễn thông công cộng khác do 
Bộ Bưu chính. Viền thông quy định, 

2. Quản lý, khai thác mạng viễn thõng công 
cộng. 

a) Bộ Bưu chính, Vien thông: 

- Xáy dựng, ban hành hoặc trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt chiến lựợc, quy hoạch 
phát triển viễn thông trong đó có các quy hoạch 
vè mạng viễn thông và tài nguyên thông tin; 

- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 
việc thiết lập hoặc đinh chỉ quan hệ viễn thông 
với nước ngoài; 

- Quyết định đóng, mở các hướng liên lạc 
viễn thông đường dài trong nước phục vụ công 
ích, an ninh, quốc phòng sau khi trao đổi thống 
nhất với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

b) Các Bộ, ngành, chính quyền địa phương 
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các cấp và Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách 
nhiệm phái hợp để bảo đảm: 

- Quy hoạch, thiết kế, xây dựng các khu đô 
thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao, khu kinh tế mới và các công 
trình công cộng khác có phàn quy hoạch cho các 
công trình viền thông như: trung tâm viễn 
thông, điểm phục vụ công cộng, cột àng ten, 
cống, bể cáp, đường cáp trong nhà v.v... 

- Các đường truyền dẫn vi ba, cáp quang, 
cáp đồng được kết hợp đi dọc đường giao 
thông, cầu, cống, hè phố, đường phố, đường 
điện; 

- Các công trình xây dựng công cộng và dân 
sinh khác không gây ảnh hưởng hoặc cản trở 
hoạt động của các công trình mạng lưới viễn 
thông đà được xây dựng theo đúng quy hoạch. 

c) Các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông khi 
thiết lập và khai thác mạng viễn thông phái bảo 
đảm: 

- Tuân theo kế hoạch, quy hoạch phát triển 
đã được các cơ quan nhà nước có thẳm quyền 
phê duyệt; 

- Có giấy phép viễn thông do Bộ Bưu chính, 
Viễn thông cấp theo quy định tại Nghị định 
này; 

- Có Quyết định phân bổ tài nguyên thông 
tin (nếu có) của Bộ Bưu chính, Viễn thông; 

- Tuân theo các tieu chuẩn Ngành, tiêu 
chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về xây 
lắp mạng, công trình viễn thông do các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc công bố 
bắt buộc áp dụng; 

- Không gây hại đến môi trường và các hoạt 
động kinh tế - xã hội khác. 

Điều 9. Mạch vòng nộỉ hạt 

1. Mạch vòng nội hạt là một phần của mạng 
viẻn thông công cộng bao gồm các đường dây 
thuê bao và các đường trung kế kết nối tổng đài 
nội hạt của doanh nghiệp viễn thông vói thiết bị 
đầu cuối thuê bao của người sử dụng dịch vụ. 

2. Đường dây thuê bao là đường truyền dẫn 
hữu tuyến hoặc vô tuyến kết nối tong đài nội 
hạt của doanh nghiệp viễn thông với thiết bị 


đầu cuối thuê bao một đường của người sử 
dụng. 

3. Đường ưung kế là đường truyền dẫn hữu 
tuyến hoặc vô tuyến kết nối tổng đài nội hạt của 
doanh nghiệp viễn thông với thiết bị đầu cuối 
thuê bao nhiều đường của người sử dụng. Theo 
tiêu chuẩn kỹ thuật, đường trung kế được phân 
thành: Trung kế thuê bao, trung kế tương tự và 
trung kế số. 

Điều 10. Hệ thống đường trục viễn thông 
quốc gia 

1. Hệ thống đường trục viễn thông quốc gia 
là một phần của mạng viễn thông công cộng, 
bao gồm các đường truyen dẫn đường dài trong 
nước, quốc tế và các cong thông tin quốc tế, có 
tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt dộng của 
toàn bộ mạng viền thông quốc gia và ảnh hưởng 
trực tiếp đến việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo 
đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. 

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước đối với hệ thống đường 
trục viễn thông quốc gia thông qua các cơ chế, 
chính sách, quy định về cấp phép; kết nối các 
mạng viễn thông; tiêu chuẩn, chất lượng và giá 
cước kết nối, thuê kênh; sử dụng chung cơ sở hạ 
tầng thông tin quác gia. 

3. Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng 
có gỉấy phép thiết lập mạng viễn thông cố đính 
công cộng đường dài trong nước hoặc quốc tế 
mới được thiết lập hệ thống đường trục viễn 
thông quốc gia và kinh doanh dịch vụ thuê 
kênh đường dài trong nước hoặc quốc tế. 

4. Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng 
chỉ có giấy phép thiết lập mạng viễn thông di 
động công cộng được phép thiết lập các đường 
truyền dẫn nội hạt và đường dài trong nước để 
kết nối các hệ thống thiết bị thuộc mạng của 
mình với nhau, nhuơg không được sử dụng các 
đường truyền dẫn này để cung cấp dịch vụ thuê 
kênh và không được thiết lập các cổng thông tin 
quốc tế. 

5. Các doanh nghiệp viễn thông khác không 
được thiết lập hệ thống đường trục viền thông 
quốc gia, nhưng được thuê kênh đường dàí 
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trong nước và quốc tế đổ thiết lập mạng và cung 
cấp dịch vụ viễn thông theo đúng quy định của 
giấy phép. 

Điều 11. Truyền dẫn phát sóng 

1. Truyền dẫn phát sóng là việc truyền ký 
hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, âm thanh, hinh 
ảnh và các dạng khác của thông tin bằng đường 
cáp, sóng vô tuyến điện, các phương tiện quang 
học và các phương tiện điện từ khác. 

2. Bộ Bưu chính, Viễn thống thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước ve truyền dẫn phát sóng 
trong phạm vi cả nước: 

a) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 
chiến lược, quy hoạch phát triển truyền dẫn 
phát sóng trong phạm vi cả nước; Tổ chức, chỉ 
đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển 
đă được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

b) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 
về cấp phép, tần số, tiêu chuẩn, chất lượng, giá 
cước để thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực truyền dẫn phát sóng; 

c) Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử 
lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực truyền dẫn 
phát sóng; chủ trì, phối hợp vđi Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an để kiểm tra, kiểm soát việc truyền 
dẫn phát sóng phục vụ quốc phòng, an ninh. 

3. Các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
có liến quan đến việc truyền dẫn phát sóng 
trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
phải được Bộ Bưu chính, Viễn thông thẩm định 
phù hợp chiến lược, quy hoạch, quy định của 
pháp luật về truyền dẫn phát sóng. 

Điều 12. Mạng viễn thông dùng riêng 

1. Mạng viễn thông dùng riêng là mạng viễn 
thông do chủ mạng viễn thông dùng riêng thiết 
lập để bảo đảm thông tin cho các thành viên của 
mạng, bao gồm hai hay nhiều thiết bị viễn 
thông được lắp đặt tại các địa điểm có địa chỉ và 
phạm vi xác đinh khác nhau trên lãnh thổ Việt 
nam mà các thành viên của mạng được toàn 
quyền sử dụng theo quy đinh của pháp luật và 
được kết nối với nhau thông qua mạng viễn 
thông công cộng hoặc bằng các đường truyền 
dẫn do chủ mạng thuê hoặc tự xây dựng. 


2. Chủ mạng viễn thông dùng riêng là cơ 
quan, to chức, doanh nghiệp Việt Nam và cơ 
quan, to chức nước ngoài hoạt động trên lãnh 
thổ Việt Nam được phép thiết lập mạng viễn 
thông dùng riêng theo quy định-Thành viên của 
mạng là thành viên của cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiộp được phép thiết lập mạng.Tưcách thành 
viên đươc xác định theo điều lệ hoạt động, văn 
bản pháp quy quy định cơ cấu, tổ chức bộ máy 
của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó hoặc các 
quy định pháp lý có liên quan khác. 

3. Theo phương thức truyền dẫn sử dụng để 
thiết lập mạng, mạng viền thông dùng riêng 
được phân thành mạng dùng riêng hữu tuyến 
(các thiết bị viễn thông được liên kết với nhau 
bằng các đường cáp viễn thông), mạng dùng 
riêng vô tuyến (các thiết bị viễn thông được liên 
kết với nhau bằng sóng vô tuyến điện hoặc kết 
hợp cả sóng vô tuyến điện và đường cáp viễn 
thông). 

4. Các mạng viễn thông dùng riêng phải có 
giấy phép thiết lập mạng, bao gồm: 

a) Mạng viễn thông dùng riêng mà các 
thành viên của mạng này là các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc các cơ 
quan, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp 
tại Việt Nam có cùng tính chất hoạt động hay 
mục đích công việc và được liên kết với nhau 
thông qua điều lệ hoạt động hoặc văn bản quy 
phạm pháp luật quy đinh cơ cấu tổ chức chung 
hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung giữa 
các thành viên; 

b) Mạng viễn thông dùng riêng hữu tuyến có 
đường truyền dẫn tự xây dựng; 

c) Mạng viễn thông dùng riêng vô tuyến cố 
định vệ tinh và di động vệ tinh, trừ các mạng 
dùng riêng vệ tinh trong các nghiệp vụ lưu 
động hàng hải, lưu động hàng không, quảng bá 
(phát thanh, truyền hình) và vồ tuyến điện 
nghiệp dư; 

d) Mạng viễn thông dùng riêng vô tuyến của 
các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự 
nước ngoài, cơ quan đại diện của các tổ chức 
quốc tế được hưởng quy chế ưu đãi và miễn trừ 
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ngoại giao có trụ sở tại Việt Nam; 

đ) Các mạng viễn thông dùng riêng khác 
theo quy định của Bộ Bưu chính. Viền thông. 

5. Ngoài các mạng viễn thông dùng riềng 
nêu tại khoản 4 Điều này, các mạng viễn thông 
dùng riêng khác không cần gỉấy phép thiết lập 
mạng, nhưng phải tuân theo các quy định về kết 
nối, đánh số, cấp phép sử đụng tần số và thiết 
bi phát sóng vô tuyến điện. 

Mực 3 

DỊCH VỤ VIÊN THÔNG 

Điều 13. Phẵn loại dịch vụ viễn thông 

1. Dịch vụ viễn thông cơ bản lầ dịch vụ 
truyền đưa tức thời thông tin của người sử dụng 
dưới dạng ký hiệu, tín hiệu, số liêu, chữ viết, âm 
thanh, hình ảnh thông qua mạng viễn thống 
hoặc Internet mà không làm thay đổi loại hình 
hoặc nội dung thông tin được gửi và nhận qua 
mạng. 

2. Dịch vụ cơ bản bao gồm: 

a) Dịch vụ viễn thông cố định (nội hạt, 
đường dài trong nước, quốc tế): 

- Dịch vụ điện thoại (thoại, Fax, truyền số 
liệu trong băng thoại); 

- Dịch vụ truyền số liệu; 

- Dịch vụ truyền dẫn túi hiệu truyền hình; 

- Dịch vụ thuê kênh; 

- Dịch vụ telex; 

- Dịch vụ điện báo. 

b) Dịch vụ viễn thông di động (nội vùng, 
toàn quốc): 

- Dịch vụ thông tin di động mặt đất; 

- Dịch vụ điện thoại trung kế vô tuyến; 

- Dịch vụ nhắn tin; 

c) Dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh; 

d) Dịch vụ viền thông di động vệ tỉnh; 

đ) Dịch vụ vô tuyến điện hàng hải; 

e) Các dịch vụ cơ bản khác do Bộ Bưu chính, 
Viễn thông quy định. 

3. Dịch vụ cộng thêm là dịch vụ được cung 
cấp thềm đồng thời cùng với dịch vụ cơ bản, 
làm phong phú và hoàn thiện thêm dịch vụ cơ 


bản, trên cơ sở các tính năng kỹ thuật của thiết 
bị hoặc khả năng phục vụ của doanh nghiệp 
viễn thông. Doanh nghiệp viền thông quy định 
và công bố các dịch vụ cộng thêm do mình 
cung cấp. 

4. Dịch vụ giá trị gia tăng là dịch vụ làm tăng 
thêm gỉá trị sử dụng thong tin của người sử 
dụng bằng cách hoàn thiện loại hình hoặc nội 
dung thông tin, hoặc cung cấp khả năng lưu trữ, 
khôi phục thông tin đó trên cơ sở sử dụng mang 
viễn thông hoặc Internet. Dịch vụ giá trị gia 
tăng bao gồm; 

a) Dịch vụ thư điện tử (e-mail); 

b) Dịch vu thư thoại (voice mail); 

c) Dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên 
mạng; 

d) Dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; 

đ) Dịch vụ Fax gia tăng giá trị bao gồm lưu 
trữ và gửi, lưu trữ và truy cập; 

e) Dịch vụ chuyển đổi mã và giao thức; 

g) Dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên 
mạng; 

h) Các dỊch vụ giá trị gia tăng khác do Bộ 
Bưu chính, Viễn thông quy định. 

5. Dịch vụ Internet bao gồm: 

a) Dịch vụ kết nối Internet; 

b) Dịch vụ truy nhập Internet; 

c) Dịch vụ ứng dụng Internet trong viền 
thông. 

6. Cán cứ chiến lược phát triển Bưu chính 
Viễn thông, quy hoạch thị trường dịch vụ viễn 
thông trong từng thời kỳ, Bộ Bưu chính, Viễn 
thông ban hành danh mục các dịch vụ viễn 
thông cơ bản và giá trị gia tăng. 

Điều 14. Bán lạĩ dịch vụ viễn thông 

1. Bán lại dịch vụ viền thống là hình thức 
mua trực tiếp các dịch vụ viễn thông từ các 
doanh nghiệp viễn thông trên cơ sở thuê dung 
lượng hoặc mua lưu lượng thông qua hợp đòng 
ký kết vói doanh nghiẹp viễn thông để cung cấp 
dịch vụ viễn thông cho người sử dụng. Bán lại 
dịch vụ viễn thông bao gồm bán lại dịch vụ đầu 
cuối và bán lại dịch vụ trên cơ sở thuê kênh 
đường dài trong nước và quốc tế. 


64 



2. Bán lại dịch vụ đầu cuối: 

a) Khi bán lại dịch vụ đầu cuối, mọi tổ chức, 
cá nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, nộp 
thuế theo quy định của pháp luật và ký hợp 
đồng đại lý bán lạì dịch vụ với doanh nghiệp 
viền thông và tuân thủ các quy định vè quản lý 
giá cước bán lại dịch vụ viền thông; 

b) Đối với dịch vụ viễn thông cố định, các tổ 
chức, cá nhân được thiết lập hệ thống thiết bị 
đầu cuối thuê bao cố định trong pham vi địa 
điềm mà mình được toàn quyền sử dụng hợp 
pháp và bán lại dịch vụ cho người sử dung 
trong phạm vi địa điểm đó theo đủng loại hình, 
chất lượng thoả thuận trong hợp đồng đại lý 
trên cơ sở thuê mạch vòng nội hạt (đường trung 
kế, đường dây thuê bao) của doanh nghiệp viễn 
thông; 

c) Dối với dịch vụ vicn thông di động, các tổ 
chức, cá nhân được cung cáp (bán hoặc cho 
thuê) các thiết bị đầu cuối thuê bao di động và 
bán lại dịch vụ cho người sử dụng theo đủng 
loại hình, chát lượng thoả thuận trong hơp 
đồng đại lý trên cơ sơ mua lưu lượng của doanh 
nghi ộp viễn thông. 

3. Bán lại dịch vụ trên cơ sở thuê kênh đường 
dài trong nước và quốc tế: 

a) Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng 
được lắp đặt hẹ thống thiết bị viễn thông trong 
phạm vi địa điếm mà mình đươc toàn quyền sử 
dụng hợp pháp đổ bán lại dịch vụ viền thông 
trôn phạm vi cả nước trên cơ sở thuê kônh 
đường dài trong nước và quốc tế của các doanh 
nghiệp viễn thông khác; 

b) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn 
thông được lắp đặt hẹ thống thiết bị viễn thông 
trong phạm ví địa điểm mà mình được toàn 
quyền sử dụng hợp pháp để bán lại dịch vụ viễn 
thông trong phạm vi các khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu công nghệ cao, trên cử sở thuê 
kênh đường dài trong nước và quốc tế cda các 
doanh nghiệp viễn thông khác. Trên cơ sở chiến 
lược, quy hoạch phát triển viễn thông, Bộ Bưu 
chính, Vien thông xem xét, quyết đinh đối với 
các trường hợp bán lại dịch vụ viễn thông ngoài 


phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao. 

4. Bộ Bưu chính, Vìcn thông quy định chi tiết 
các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ liên quan đến 
việc bán lại dịch vụ viễn thông như: danh mục 
dịch vụ viễn thông được phép bán lại, đối tượng 
được phép bán lại dịch vụ, phạm vi bán lại, giá 
cước bán lại dịch vụ, đánh số, kết nái, thuê 
kênh. 

Điều 15. Hợp đồng cung cấp và sử dụng 
dịch vụ viễn thông 

1. Việc cung cáp và sử dụng dịch vụ viễn 
thông được thực hiện trên cơ sở hợp đồng được 
giao kết giiTa doanh nghiệp viễn thông với 
người sử dụng dịch vụ._ 

2. Hợp đong cung cấp và sử dụng dịch vụ 
được thổ hiện bằng hình thức văn bản, lời nói, 
phương thức thanh toán hoặc bằng các hành vi 
cụ the khác theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp hợp đồng cung cấp và sử 
dụng dịch vụ được thực hiện bằng vần bản: 

a) Căn cứ quy định của pháp luật về hợp 
đồng và các quy định của Bộ Bưu chính. Viền 
thông, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiẹm 
xây dựng, ban hành hợp đồng mẫu cung cắp và 
sử dụng dịch vụ viễn thông đề thực hiện thống 
nhất trong toàn doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo 
quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn 
thống, Bộ Bưu chính Viễn thông quy định đối 
với một số dịch vụ viễn thông pho cập thiết 
yếu, doanh nghiộp viễn thông có trách nhiệm 
xây dựng hợp đòng mẫu, trình Bộ Bưu chính 
Vien thông phê duyệt; 

b) Ngoài các nội dung chủ yếu được quy 
định trong hợp đồng mẫu, các bên giao kết hợp 
đồng có thể thoả thuận với nhau về các nội 
dung khác trong hợp đòng, nhưng khống được 
trái với quy định của pháp luật, không được 
xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích 
công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân khác. 

Điều 16. Từ chối cung cấp dịch vụ 

Ngoài các quy định chung của pháp luật về 
hợp đồng, doanh nghiệp viỗn thông có quyền từ 
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chối giao kết hợp đồng hoậc đơn phương đình 
chỉ Ihực hiện hợp đồng với người sử dụng dịch 
vụ trong các trường hợp sau: 

1. Người sử dụng dịch vu vi phạm pháp luật 
về viễn thông theo văn bản kếl luận của cơ 
quan Nhà nước có thẳm quyền và khồng thực 
thi trách nhiệm của mình theo kết luận xử lý của 
văn bán. 

2. Người sử dụng dịch vụ ví phạm các điều 
khoản hợp đồng mà hai bên đã thoả thuận là 
đièu kiộn đình chỉ hợp đồng, 

3. Người sử dụng dịch vụ trốn tránh thực 
hiộn nghĩa vụ thanh toán giá cước dịch vụ theo 
quy định với một doanh nghiệp viền thông 
khác, nếu đã có thoả thuận bằng vãn bản giữa 
các doanh nghiệp viễn thông với nhau vè vấn 
đè này. 

Điều 17. Liên lạc nghiệp vụ và licn lạc khẩn 
cấp 

1. Liên lạc nghiệp vụ: 

a) Doanh nghiệp viễn thông được phép sứ 
dụng liên lạc nghiệp vụ trong nước và quốc tế 
qua mạng viễn thông do doanh nghiệp thiết lập 
để quản lý, điều hành khai thác, xử lý kỹ thuật, 
nghiộp vụ; 

b) Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm 
quy định đối tượng, phạm vi, mức độ sử dụng 
và ban hành quy chế quẩn lý liên lạc nghiệp vụ 
trong doanh nghiệp mình theo quy định của Bộ 
Bưu chính, Viền thông; 

c) Micn cước dịch vụ đối với liên lạc nghiệp 
vụ của các doanh nghĩộp viễn thòng. 

2. Liền lạc khan cáp: 

a) Doanh nghiệp viền thông có trách nhiệm 
bảo đảm ưu tiên phục vụ ngay các trường hợp 
liên lạc khan cấp quy định tại Điều 7 Pháp lộnh 
Bưu chính, Vicn thông; 

b) Dịch vụ khẩn cáp là dịch vụ điện thoại nội 
hạt dưng để gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp của 
các cơ quan công an, cứu hoả, cấp cứu y tế và 
các cơ quan khác do bộ Bưu chính, Viễn thông 
quy định; 

c) Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định các số 
dich vụ khẩn cấp trong quy hoạch đánh số viễn 


thong quốc gia. Các doanh nghiệp viễn thông có 
trách nhiòm thông báo cho người sử dụng, đăng 
trong danh bạ điên thoại công cộng và thông 
báo trên các phương tiện thông tin đại chứng 
các số dịch vụ khan cấp do bộ Bưu chính, Viễn 
thông quy định; 

d) Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm 
cung cấp khá năng truy nhập và miễn cước đối 
với dịch vụ khan cấp cho người sử dụng dịch 
vụ. 

Đicu 18. Số thuê bao và danh bạ điện thoại 
công cộng 

1. Số thue bao là tập hợp các chữ số được 
người sử dụng dịch vụ quay (bấm) trên thiết bị 
đầu cuối thuê bao đổ nối đến một người sử 
dụng dịch vụ khác trong cùng vùng đánh số 
hoặc cùng mạng dịch vụ. 

2. Danh bạ điện thoại công cộng là tập hợp 
các thông tin liên quan đến tên, địa chỉ, số thuê 
bao và các thông tin liên quan khác (nếu có) của 
người sử dụng dịch vụ, được lưu trữ dưới hình 
thức ấn pham truyền thống hoặc ấn phẩm điẹn 
tử và được các doanh nghiệp viễn thông ín, phát 
hành và quản lý theo quy định của Bộ Bưu 
chính, Viễn thông. 

3. Người sử dụng dịch vụ có quyền đăng ký 
hoặc từ chối đăng ký số thuê bao của minh vào 
danh bạ điện thoại công cộng. Nếu người sử 
dụng dịch vụ từ chối đãng ký số thuê bao vào 
đanh bạ điện thoại công cộng, thì doanh nghiêp 
viễn thông chiu trách nhiôm giữ bí mậl các 
thông tin liên quan đến người sử dụng, trừ các 
trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị 
định này. 

Diều 19. Trợ giup tra cứu số thuê bao 

1. Dịch vụ trợ giup tra cứu số thuê bao là 
dịch vụ điện thoại của doanh nghiệp viễn 
thông, giúp cho người sử dụng dịch vụ tra cứu 
số thuê bao nội hạt do doanh nghiệp quản lý và 
được đăng ký trong danh bạ điên thoạỉ công 
cộng. Khi người sử dụng dịch vụ gọi đến số máy 
dịch vụ trỢ giúp tra cứu số thuê bao của doanh 
nghiệp viễn thông và nêu các thông tin lien 
quan đến tên hoặc địa chỉ của người sử dụng 
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dịch vụ thì sẽ được biết số thuê bao nộí hạt 
cần tra cứu. 

2. Bộ Bưu chính, Viễn thống quy định sá máy 
dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao CLÌa mạng 
điện thoại trong Quy hoạch đánh số quốc gia. 

3. Doanh nghiệp vien thông có trách nhiộm 
thông báo cho người sử dụng dịch vu, đăng 
trong danh bạ điện thoại công cộng và thông 
báo trên các phương tiện thông tin dại chủng 
các số máy dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê hao 
được Bộ bưu chính, viễn thông quy định. 

4. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm 
cung cấp khả nang truy nhập và miền cước đối 
với dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao cho người 
sử dụng dịch vụ bằng các phương thức sau: 

a) Tự tổ chức thực hiện; hoặc 

b) Uỷ thác cho tổ chức hoặc doanh nghiệp 
vìẽn thông khác thực hiện, thông qua hợp đồng 
ký với tổ chức, doanh nghiệp đó. 

Điều 20. Báo hỏng số thuc bao 

1. DỊch vụ báo hỏng số thuê bao của mạng 
điện thoại công cộng là dịch vụ điện thoại của 
doanh nghiệp viễn thông giúp cho người sử 
dụng dịch vụ thông báo cho doanh nghiệp biết 
viộc hoạt động không bình thường hoặc việc mát 
liên lạc của số thue bao cố định nội hạt do doanh 
nghiệp quản lý và yêu cầu khắc phục sự cố. 

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông quy đính số máy 
dịch vụ báo hỏng số thuê bao của mạng viễn 
thông cố định nội hạt trong Quy hoạch đánh số 
quốc gia. Doanh nghiệp viễn thông có trách 
nhiệm thông báo cho người sử dụng dịch vụ, 
đăng trong danh bạ điện thoại công cộng và 
thông báo trcn các phương tiộn thông tin đại 
chúng số máy dịch vụ báo hỏng số thuc bao 
được Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định, 

3. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm 
cung cấp khả năng truy nhập và miền cước đối 
vổi dịch vụ báo hỏng số thuê bao cho người sử 
dụng dịch vụ. 

Đicu 21. Lạp hoá đơn và thanh toán gtá 
cước 

1. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiộm 
lập hoá đơn thanh toán giá cước dịch vụ chính 


xác, đầy đủ, kịp thời cho người sử dụng dịch 
vụ. Người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm 
thanh toán đầy đủ, kịp thời cước sử dụng dịch 
vụ do doanh nghiệp cung cấp theo đủng giá 
cước quy định. 

2. Hoá đơn thanh toán giá cước dịch vụ phải 
thể hiện chính xác, đầy đủ, rỏ ràng và gồm tối 
thiểu các nội dung sau: 

a) Giá cước đối với từng loại dịch vụ viễn 
thông; 

b) Tổng số giá cước phải thanh toán; 

c) Tỷ giá quy đoi giữa ngoại tệ áp dụng để 
thư tiền và Đồng Việt Nam (nếu có); 

đ) Thuế gìá trị gia tăng (VAT). 

3. Đối vớỉ việc lập hoá đơn hàng tháng theo 
hợp đồng, trừ trường hợp người sử dụng yếu 
cầu không in, doanh nghiệp viễn thông có trách 
nhiệm cung cấp hoặc uỷ thác cho doanh nghiệp 
viễn thông khác thông qua hợp đồng để cung 
cấp bảng kê chi tiết miễn phí một lần kèm theo 
hoá đơn cho người sử đụng đối với: 

a) Các cuộc gọi đường dài trong nước; 

b) Các cuộc gọì quốc tế; 

c) Các cuộc gọi vào mạng thòng tin di động. 

4. Nếu không có thoả thuận khác giữa doanh 
nghiệp viễn thông và người sử dụng dịch vụ, 
bảng ke chi tiết kèm theo hoá đơn thanh toán 
gíá cước phải có tối thiểu các thông tin sau đối 
với từng cuộc gọi có tính cước: 

a) Ngày, tháng, năm thực hiện cuộc gọi; 

b) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, 
hoặc thời gian bắt đầu và tổng thời gian cuộc 

gọi; 

c) Số máy bị gọi (cuộc gọi quốc tế: mã quốc 
gia, mã vùng, số thuê bao; cuộc gọi trong nước: 
mã vùng, số thuê bao); 

d) Số tiền cho từng cuộc gọi. 

Điều 22. Cung cấp và sử dụng dịch vụ vicn 
thông qua bicn giới 

1. Việc cung cấp các dịch vụ viễn thông của 
doanh nghiệp viễn thông nước ngoài qua bièn 
giới đến người sử dụng dịch vụ viền thông trên 
lãnh thổ đất liền Việt Nam phải thông qua hợp 
đồng kinh doanh hoặc thoả thuận thương mạí 
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với doanh nghiệp quản lý, khai thác công thông 
tin quốc tế của Việt Nam. 

2. Việc sử dụng dịch vụ viễn thông của người 
sử dụng trcn lãnh ihổ đất liền Việt Nam phải 
được thực hiện thông qua việc giao kết hợp 
đồng với doanh nghiệp viền thông Việt Nam. 

3. Cân cứ vào thông lệ quốc tế, các quy định 
về bảo đảm an toán hàng không, hàng hải và khả 
năng cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh 
nghiệp viễn thông Việt Nam, Bộ Bưu chính Viễn 
thông quy định việc cung cấp và sử dụng dịch 
vụ viễn thông qua biên giới đối với tàu, thuyền, 
máy bay trèn vùng trời, vùng biển của Việt Nam 
và các trường hợp đặc biột khác. 

4. Các doanh nghiệp viền thòng Việt Nam 
được phcp cung cấp dịch vụ VÌC1Ì thông của 
mình ra nước ngoài phải tuân theo quy định của 
pháp luật Việt Nam và quy định của pháp luật 
tại nước mà doanh nghiệp triển khai cung cấp 
dịch vụ viễn thòng. 

CHƯƠNG III 

CÁC BÊN CUNG CẤP 
VÀ SỬ DỤNG DỊCH vụ 

Điều 23. Doanh nghiệp vĩễn thông có dịch 
vụ viễn thông chiếm thị phần khống chế 

1. Doanh nghiệp viẻn thông có dịch vụ viễn 
thông chiếm thị phần khống chế là doanh nghiẹp 
chiếm thị phần doanh thu hoặc lưu lượng lớn 
hơn 30 % tong doanh thu hoặc lưu lượng đối với 
loại hình dịch vụ viễn thông trên địa bàn được 
phép cung cấp và có thể gây ảnh hưởng trực tiếp 
tới việc xâm nhập thị trường dịch vụ đó của các 
doanh nghiệp viễn thông khác. 

2. Định kỷ hàng năm, Bộ Bưu Chính, Viễn 
thông xác định và công bố doanh nghiệp vicn 
thông có dịch vụ viền thông chiếm thị phần 
khống chế. 

3. Doanh nghiệp viễn thông có dịch vụ viễn 
thông chiếm thị phần khống chế có các quyền 
và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 39 Pháp 
lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 
năm 2002. 


Đicu 24. Doanh nghiệp vicn thông nắm giừ 
các phương tiện thiết yếu 

1. Doanh nghiệp viền thông nắm giữ các 
phương tiện thiết yếu là doanh nghiệp viền 
thông chiếm giữ trên 30 % dung lượng mạch 
vòng nội hạt tron địa bàn được phép cung cắp; 
hoặc chiếm giữ trên 30 % dung lượng kênh 
truyền dẫn đường dài trong nước hoặc quốc tế; 
hoặc chiếm giữ trên 30% số trạm vô tuyến gốc 
của mạng thông tin di động mặt đất. 

2. Định kỳ hàng năm, Bộ Bưu chính, Viền 
thòng xác định và công bố doanh nghiệp viễn 
thông nắm giữ các phương tiện thiết yếu. 

3. Doanh nghiẹp viền thông nắm giữ các 
phương tiện thiết yếu có trách nhìộm: 

a) Qưy hoạch và đầu tư xây dựng mạng viễn 
thông bảo đảm năng lực phục vụ cho việc kết 
nối mang và chuyển tải lưu lượng các dịch vụ 
viễn thòng; 

b) Tạo điều kiộn thuận lơi cho việc đàm phán 
và thực hiện kết nối mạng, dịch vụ giữa các 
mạng viễn thông của các doanh nghiệp viển 
thông một cách công bằng và hợp lý trôn cơ sỏ 
sử dụng hiệu quả tài nguyên viền thông, sử 
dụng chung vị trí kết nốí và cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật thông qua thoả thuận kết nối giừa các bên; 

c) Xây dựng và trình Bộ Bưu chính, Viền 
thông phe duyệt thoả thuận kết nối mẫu để áp 
dụng chung cho các doanh nghiệp viễn thông 
yêu cầu kết nối. 

Diều 25. Đại lý dịch vụ viễn thông 

1. Tổ chức, cá nhân muốn cung cấp dịch vụ 
viền thông cho người sử dụng dưới hình thức 
đại lý dịch vụ viễn thông, phải ký kết hợp đồng 
đại lý dịch vụ viễn thông với doanh nghiộp viễn 
thông và đăng ký kinh doanh theo quy định 
của pháp luật. Đại lý dịch vụ viễn thông được 
phân thành đại lý hoa hồng và đại lý bán lại. 

2. Đại lý hoa hồng được thiết lập các thiết bị 
đầu cuối thuê bao mội đường tại địa điểm mà 
mình được loàn quyền sử dung hợp pháp; đáu 
nối thiết bị đầu cuối thuê bao vào mạng viễn 
thông công cộng bằng đường dây thuê bao đe 
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cung cáp dịch vụ viễn thông tại địa điểm đó 
theo đùng loại hình, chất lượng và giá cước dịch 
vụ theo quy định và hưởng hoa hồng. 

3. Đại lý bán lại được thiết lập hộ thống thiết 
bị đầu cuối thuẽ bao (một đường và nhiều 
đường) trong phạm vi địa điểm mà mình được 
toàn quyền sử dung hợp pháp; đấu nối hộ ihống 
thiết bị đầu cuối vào mạng viền thông bằng 
đường trung kế hoặc đường day thuê bao để 
bán lại dịch vụ đầu cuối tại địa điểm đó theo 
đủng các quy định về bán lại dịch vụ viễn thông 
cùa Bộ Bưu chính, Viền thông. 

4. Trên cơ sở quy định của pháp luật vè hợp 
đồng và quy định của Bộ Bưu chính, Viễn 
thông, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm 
xây dựng và ban hành hợp đồng đại lý dịch vụ 
viễn thông mẫu để thực hiện thống nhất trong 
doanh nghiệp. 

5. Dại lý dịch vụ viễn thông chịu sự thanh 
tra, kiểm tra cda Bộ Bưu chính, Vien thông và 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc 
cung cắp dịch vụ viễn thông. 

Điều 26. Chế độ báo cáo của các doanh 
nghiệp viễn thông 

1. Bộ Bưu chính, Vicn thông quy định và ban 
hành các mẫu biểu báo cáo để áp dụng chung 
cho các doanh nghiôp viỗn thông. 

2. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm 
báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông định kỳ hoặc 
đột xuất về hoạt động sản xuất, kinh doanh, kỹ 
thuật, nghiệp vụ của mình theo yêu cầu của Bộ 
Bưu chính, Viễn thông và phải chịu trách nhiệm 
về tính chính xác và kịp thời của CÁC nội dung và 
số liệu báo cáo. 

3. Doanh nghiệp viền thông có trách nhiệm 
chứng minh các số liệu báo cáo theo yeu cầu của 
Bộ Bưu chính, Viễn thông và tạo đieu kiẹn đổ Bộ 
Bưu chính, Viễn thỏng thẩm tra các số liệu báo 
cáo trong trường hợp cần thiết. 

4. Doanh nghiệp viễn thông vi phạm quy 
định về chế độ báo cáo sẽ bị xử lý vi phạm theo 
quy đinh của pháp luật hiẹn hành. 


CHƯƠNG IV 

KẾT NỐI 

Mực 1 

KẾT NÓI CÁC MẠNG VIÊN THÔNG CÔNG 
CỘNG 

Điều 27. Nguyên tắc kết nốỉ 

Bộ Bưu chính, Viễn thông xây dựng và ban 
hành Quy định kct nối trên cơ sơ các nguyên tắc 
sau: 

1. Doanh nghiệp viễn thông có quyền yêu 
cầu kết nái mạng viền thông của mình với mạng 
hoặc dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp 
khác, đàng thời có nghía vụ cho các doanh 
nghiệp viễn thông khác kết nối vào mạng hoặc 
dịch vụ viền thông của mình với điều kiện cống 
bàng và hợp lý. 

2. Việc kết nối các mạng viễn thông phải 
được thực hiện trên cơ sở sử dựng hiệu quả tài 
nguyên viễn thồng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã 
được đầu tư xây dựng. 

3. Bảo đảm cho người sử dụng dịch vụ: 

a) Được tự do lựa chọn doanh nghiệp viền 
thông một cách thuận lợi dề dàng; 

b) Được liên, lạc với bất kỳ người sử dụng 
nào, không phụ thuộc vào người sử dụng đó 
giao kết hợp đồng vói doanh nghiệp viễn thông 
nào; 

c) Dược cung cấp dịch vụ và thanh toán giá 
cước một cách thuận tiện, hợp lý. 

4. Bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật về kết nối: 

a) Tuân theo các tiêu chuẩn về kết nối do Bộ 
Bưu chính, Viễn thông ban hành; 

b) Bảo đảm sự an toàn và toàn vẹn của mồi 
mạng và toàn bộ mạng viễn thông công cộng. 

5. Giá cước kết nối được xây dựng trên cơ sở 
giá thành, phân tách một cách hợp lý theo các bộ 
phận cáu thành mạng hoặc theo công đoạn dịch 
vụ, không phân biệt đối xử giữa các loại hình 
dịch vụ.Trường hợp giá cước kết nối có bao gồm 
phần đóng góp cho việc cung cáp dịch vụ viễn 
thông công ích thì phần đóng góp này phải 
được định rõ. 
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Đicu 28. Thoả thuận kct nối mẫu 

1. Doanh nghiệp vỉễn thông nắm giữ các 
phương tiện thiết yếu có trách nhiệm xây đựng 
Bẩn thỏa thuận kết nối mẫu vđí các điều kiện 
mình bạch và không phân biệt đối xử trình Bộ 
Bưu chính. Viền thông phê duyệt. 

2. Sau khi được phẻ duyệt Bản thỏa thuận 
kết nối mẫu được công bố công khai để áp dụng 
chung đối với tất cảc các doanh nghiệp viễn 
thông yêu cầu kết nối. 

3. Ngoài các nội dung chủ yếu được quy 
định trong thoả thuận kết nối mẫu, các doanh 
nghiệp tham gia kết nối có thể thoả thuận với 
nhau về các nội dung khác trong thoả thuận, 
nhưng không được trái với quy định của pháp 
luật, không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà 
nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp 
pháp của các tổ chức, cá nhân khác, 

Điều 29. Điểm kết nối 

1. Điểm kết nối là điểm nằm trẽn tuyến kết 
nối hai mạng viễn thông với nhau, phân định 
trách nhiệm kinh té, kỹ thuật giữa ha ì hai doanh 
nghiệp viễn thông. 

2. Vị trí địa lý của điểm kết nái: Nếu không 
có thoả thuận khác trong thoả thuận kết nối của 
các doanh nghiệp tham gia kết nối hoặc yêu cầu 
khác của Bộ Bưu chính, Viễn thông, thì vị trí địa 
lý điểm kết nối được quy định như sau: 

a) Vị trí địa lý của điểm kết nối cho liên lạc 
nội hạt là tổng đài nội hạt hoặc tổng đài tandem 
nội hạt; 

b) VỊ trí địa lý của điểm kết nối cho liên lạc 
đường dài trong nước là tổng đài tandem nội 
hạt hoặc tổng đài đường dài; 

c) Vị trí địa lý của điểm kết nối cho liên lạc 
quốc tế là tổng đài đường dài hoặc tổng đài 
quốc tế; 

d) Vị trí địa lý của điểm kết nối cho liên lạc 
di động là tổng đài tandem nội hạt, hoặc tổng 
đài đường dài, hoặc tổng đài dì động. 

3. Vị trí điểm kết nối trong cấu trúc mạng là 
cổng trung kế của các tổng đài kết nối. 


4. Số lượng điểm kết nối do các doanh 
nghiệp viên thông tham gia kết nối tự thoả 
thuận, nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc kết 
nối quy định tại Điều 27 của Nghị định này. 

Điều 30. Sử dụng chung vị trí và sử dưng 
chung cơ sở hạ tầng 

1. Sử dụng chung vị trí. 

a) Các doanh nghiệp viễn thông tham gia kết 
nốí áp dụng nguyên tắc sử dụng chung vị trí 
cho điểm kết nối ở tất cả những nơi thực tế cho 
phép nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mật 
bằng, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho các 
doanh nghiệp tham gia kết nối. 

b) Có hai phương pháp sử dụng chung vị trí 
là sử dụng chung vị trí thực và sử dụng chung 
vị trí ảo. Phương pháp sử dụng chưng vị trí ảo 
chỉ áp dụng khi phương pháp sử dụng chung vị 
trí thưc không thể thực hiẹn được do doanh 
nghiộp cung cấp kết nối không thể bố trí được 
mặt bằng và các điều kiện cần thiết khác. 

2. Sử dụng chung cơ sở hạ tầng 

a) Cơ sở hạ tầng bao gồm nhà cửa, cống 
cáp, bế cáp, cột cáp, tháp ăng ten, đường dẫn 
cáp nội bộ và thiết bị phụ trợ trong toà nhà đặt 
thiết bị kết nối và các phương tiện khác cần 
được sử dụng chung một cách tiết kiệm, hiệu 
quả, tránh chồng chéo trong đầu tư xây dựng 
và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, nếu 
các yêu cầu đưa ra hợp lý, khả thi về kinh tế, kỹ 
thuật và phù hợp với các quy định hiện hành 
của pháp luật; 

b) Việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng được 
thực hiện thông qua hợp đồng trên cơ sở thoá 
thuận giữa các doanh nghiệp.Trong một sá 
trường hợp cần thiết đối với việc kết nối và 
thiết lập mạng viễn thông, để bảo đảm lợi ích 
nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng 
dịch vụ, Bộ Bưu chính, Viễn thông sẽ quyết 
đinh việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn 
thông nếu các doanh nghiệp không thoả 
thuận được. 
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Mực 2 

KẾT NỐI MẠNG VIÊN THÔNG DỪNG RIÊNG, 

MẠNG VIỄN TIIÔNG CHUYÊN DÙNG 

VỚI MẠNG VIỄN THỐNG CÔNG CỘNG 

Điều 31. Nguyên tắc kết nối 

Việc két nối mạng viễn thòng dùng riêng, 
mạng viễn thòng chuyên dùng với mạng viền 
thông còng cộng phải bảo đảm các nguyên tắc 
sau: 

1. Mạng viễn thòng dùng rieng, mạng viễn 
thông chuyên dùng phá ỉ đáp ứng theo các tiêu 
chuẩn kỷ thuật của mạng viễn thông công cộng. 

2. Thực hiện thông qua hợp đồng kết nối 
bằng văn bán giữa doanh nghiệp viền thòng và 
chủ mạng viễn thông dùng riêng, chủ mạng 
viễn thông chuyên dùng. 

3. Không sử dụng mạng viền thông dùng 
riêng, mạng viễn thông chuyên dùng để chuyển 
tiếp bằng bất kỳ phương thức nào (tự động hay 
nhân công) cuộc gọi đường dài trong nước và 
quốc tế giữa các thiết bị đầu cuối ngoài mạng 
(theo cả hai chiều đi và đến). 

4. Không kết nổi trực tìốp các mạng viền 
thông dùng ríếng, mạng viễn thông chuyên 
dùng với nhau, trừ trường hợp được Bộ Bưu 
chính, Viễn thông cho phóp. 

Đicu 32. Diểm kết nối 

1. Mạng viễn thông dùng riêng được phép 
kết nái với mạng viển thống cồng cộng tại các 
tổng đài nội hạt, tồng đài tanđem nội hạt và tại 
các điểm kết nối khác do doanh nghiệp viền 
thông quy định bằng các đường trung kế . 

2. Mạng viễn thông chuyên dùng được phép 
kết nối với mạng viễn thông công cộng tai các 
tổng đài nội hạt, tong đài tandem nội hạt, tong 
đài đường dài và tại các điểm kết nối khác do 
doanh nghiệp viễn thông quy định bằng các 
đường trung kế . 

Điều 33. Sử dụng chung cơ sở hạ tầng 

1. Trường hợp chủ mạng viễn thông dùng 
riêng, chủ mạng viền thông chuyên dùng tự xây 
đựng đường truyền dẫn theo giấy phép thiết lạp 
mạng thì chủ mạng phải chịu trách nhiệm toàn 


bộ việc lắp đặt, vận hành, bảo dường đường 
trung kế. Doanh nghiệp viễn thống có trách 
nhiệm bố trí mặt bằng lắp đặt thiết bị truyền 
dẫn (nếu có), ống cáp, bể cáp, cột, trụ ăng ten và 
các thiết bị khác đi kem như nguồn điện, điều 
hoà v.v...cho chủ mạng viễn thông dùng rìcng, 
chủ mạng viễn thống chuyên dùng tại địa điếm 
tống đài kết nối của mình. 

2. Việc sử dụng cơ sở hạ tầng của doanh 
nghiệp viễn thông được thực hỉện thòng qua 
hợp đồng ký giữa chủ mạng viền thông dừng 
riêng, chủ mạng vien thông chuyên dùng vói 
doanh nghiệp viễn thống. 

3. Chi phí cho việc sử dụng hạ tầng của 
doanh nghiệp viễn thông do chủ mạng viễn 
thông dùng riêng, chủ mạng viễn thông chuyên 
dùng và doanh nghiệp viễn thông thoả thuận. 

CHƯƠNG V 

ĐÁNH SỐ VIẾN THỐNG 

Điều 34. Quy hoạch đánh số viễn thông. 

1. Quy hoạch đánh số viễn thông là quy định 
chi tiết cấu triic và mục đích sử dụng các mã, 
số được áp dụng thống nhát trên phạm vi cả 
nước để bảo đảm cho hoạt động của mạng và 
dịch vụ viễn thòng. Tập hợp các mã, số vỉẻn 
thông được gọí là kho số viền thông. 

2. Quy hoạch đánh số viễn thông bao gồm: 

a) Quy hoạch đánh số mạng vien thông công 
cộng; 

b) Quy hoạch đánh số mã điểm báo hiệu; 

c) Quy hoạch đánh số tên miền, địa chỉ 
Internet; 

d) Quy hoạch đánh số các mạng dịch vụ viễn 
thông khác. 

3. Bộ Bưu chính, viễn thông xây dựng, ban 
hành, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch đánh số viễn 
thòng. 

Đicu 35. Quản lý kho số viễn thông. 

1. Bộ Bưu chính, Vien thông xây dụng và ban 
hành quy định quản lý kho số viễn thông. 

2. Dựa trên quy hoạch đánh số và quy định 
quản lý kho số, Bộ Bưu chính. Viền thông quyết 
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định việc phân bo hoặc thu hồi các mã, số viền 
thông cho các doanh nghiệp viền thống và cho 
các tổ chức, cá nhân. 

3. Doanh nghiệp viễn thông chịu trách 
nhỉệm: 

a) Làm thủ tục xin phân bổ mả, số và khối số 
theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông; 

b) Xây dựng kế hoạch sử dụng mã, số viền 
thông đà được Bộ Bưu chính. Viền thông 
phân bổ; 

c) Thực hiện việc cấp số, cho thuê số và thu 
hồi số đối với người sử dụng dịch vụ theo Quy 
định quản lý kho số viễn thông; 

d) Báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông kế 
hoạch và tình hình sử dụng mã, số viền thông 
định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Bưu 
chính, Viễn thông; 

đ) Trong phạm vi khối số viễn thông đã được 
phân bo, trên cơ sở Quy hoạch đánh số viễn 
thông và kế hoạch phát triển mạng lưới đã được 
cấp có thẳm quyền phê duyệt, Doanh nghiệp 
viễn thông phải thòng báo trước cho người sử 
dụng dịch vụ liên quan ít nhất 60 ngày trước khi 
tiến hành thay đổi số thuê bao vế thời điểm và 
các thông tin cần thiết về kế hoạch đoi số, hướng 
dẫn người sử dụng việc sử dụng dịch vụ sau khi 
đổi số, Doanh nghiệp viễn thông phải chịu mọi 
chi phí cho việc đổi số, nhưng không phải chịu 
trách nhièm về những thiệt hại gián tiếp do việc 
đổi số gây ra cho người sử dụng. 

4. Chủ mạng viễn thông chuyên dùng, dùng 
riêng, đại lý và người sử dụng dịch vụ đirợc cấp 
hoặc được thuê mã, số có trách nhiệm sử dụng 
má, số đă được cấp hoặc được thuê theo Quy 
định quản lý kho số vien thông và hướng dẫn 
của doanh nghiệp viền thông. 

5. Bộ Bưu chính, Viễn thông thu hồi các mã, 
số dịch vụ hoặc khoi số thuê bao đă phân bổ 
trong trường hợp doanh nghiệp viễn thông hoặc 
chủ mạng không có nhu cầu sử đụng nữa để 
sử dụng cho các mục đích khác. 

6. Khi có nhu cầu thay đổi khối số hoặc độ 
dài số thuê bao, doanh nghiệp viễn thông và các 
chủ mạng viễn thông chuyên dùng phải lập kế 


hoạch, đe xuất phương án và chỉ thực hiên sau 
khi được Bộ Bưu chính, Viễn thông cho phép 
bằng văn bản. 

7. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng 
mã, số viễn thông phải nộp phí và lệ phí theo 
quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG VI 

GIẤY PHÉP VIỀN THÔNG 

Mực ĩ 

QUY ĐỊNII CHƯNG VE CAP PHÉP 

Điều 36. Nguycn tắc cấp phép 

L Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển viễn thông Việt Nam. 

2. Ưu tiên cấp phép cho các đề án có khả 
năng triển khai nhanh chóng trên thực tế, có 
cam kết cung cấp lâu dài cho đông đảo người sử 
dụng dịch vụ; các đề án cung cấp dịch vụ đến 
các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải 
đảo; các đè án cung cấp dịch vụ viễn thông công 
ích, phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và an 
ninh, quốc phòng. 

3. Trong trường hợp việc cắp giấy phép có 
liên quan đến sử dụng tần số, kho số, thì giấy 
phép chỉ được xem xét cấp nếu việc phân bổ tần 
số, kho số có thế thực hiộn được theo đúng quy 
hoạch đă phê duyệt. 

4. Việc cắp phép cho doanh nghiệp viễn 
thông có sự tham gia của các nhà đầu tư nước 
ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật về 
đầu tư nưốc ngoài và các đỉều ước quốc tế mà 
Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 

5. Nghiêm cấm việc mua bán, chuyển 
nhượng các loại giấy phép viễn thông. Trong 
trường hợp thay đổi về tổ chức như sát nhập, 
giải thể, cổ phần hoá hoặc thay đổi phần vốn 
góp của Nhà nưỏc, cơ quan, tố chức, doanh 
nghiệp có trách nhiệm báo cáo Bộ Bưu chính, 
Viễn thông đe xem xét việc cấp lại hoặc thu hồi 
giấy phép theo đung quy định về đối tượng 
được cấp phép. 
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6. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác của hồ sơ xin cấp giấy phép viễn thông. Căn 
cứ vào hồ sơ xin cấp phép, Bộ Bưu chính, Viễn 
thông tiến hành tham định và cấp phép hoặc từ 
chối cấp phép theo các quy định tại Nghị định 
này. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sau khi 
nhận được giấy phép viẻn thông, có trách nhiệm 
và chủ động triển khai thực hien các hoạt động 
ghi trong giấy phép và hoàn toàn chịu trách 
nhiêm trước pháp luật về các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của mình 
theo các quy định của pháp luạt và các quy định 
của giấy phép đã được cấp. 

7. Mọi cơ quan, to chức, doanh nghìẹp có 
nghĩa vụ nộp phí và lê phí cắp phcp theo quy 
định. 

Đĩeu 37. Kinh doanh viễn thông không cần 
giắy phép 

1. To chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc mọỉ 
thành phần kinh tế hoạt động hợp pháp tạí Việt 
Nam có the đăng ký và hoạt động kinh doanh 
viễn thông trong các lĩnh vực sau đây mà 
không cần giấy phép: 

a) Sản xuất vật tư, thiết bị viễn thông (trừ 
thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện); 

b) Xuất khẩu, nhập khau vật tư, thiết bị viền 
thông; 

c) Cung cấp dịch vụ viền thông dưới hlnh 
thức đại lý dịch vụ viễn thông; 

2. Trong quá trình hoạt động kinh doanh 
viễn thông, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần 
phải tuân theo các quy định của pháp luật về 
chất lượng hàng hoá và dịch vụ, các quy định 
về thông tin quảng cáo, các quy định về 
giải quyết tranh chấp, bồi thường và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Ngoài các quy định tại khoản 2 của Điều 
này: 

a) Đối với việc kinh doanh sản xuất vật tư, 
thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu - phát 
sóng vô tuyến điện), to chức, cá nhân, doanh 
nghiệp cần phải tuân theo các quy định về quản 
lý chất lượng thiết bị viễn thông tại Điều 52 
của Nghị định này; 


b) Đối với việc kinh doanh xuất khẩu, nhập 
khẩu vật tư, thiết bị viễn thông, lẩ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp cần phải tuân theo các quy 
định về quản lý chát lượng thiết bị viễn thông 
tại Điều 52 của Nghị đinh này, các quy định vè 
sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của 
Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 
năm 2004 của Chính phủ về tần số vô tuyến 
điện và các quy định hiện hành về quản lý xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hoá của Thủ tướng 
Chính phủ trong từng thời kỳ; 

c) Đối với việc cung cấp dịch vụ viền thông 
dưới hình thức đại lý dịch vụ viễn thông, tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp cần phải tuân theo 
các quy định về đại lý dịch vụ viễn thông tại 
điều 25 của Nghị định này. 

MỤC 2 

CẤP PI ĨÉP THIẾT LẬP MẠNG 
VÀ CUNG CẤP DICH VỤ VIEN thông 

Đicu 38. Diều kiện cấp phép 

1. Diều kiện vê chủ thể: 

Là doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh 
nghiệp mà vốn góp của Nhà nước chiếm cố 
phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt; 

2. Đicu kiện về kỹ thuật nghiệp vụ và khả 
năng tài chính: 

a) Có đủ khả nãng về tài chính và nhân lực 
chuyên môn phù hợp với quy mô của đề án để 
triển khai giấy phép; 

b) Có phương án kỹ thuật phát triển mạng và 
phương án kinh doanh dịch vụ khả thi và phù 
hợp vói các quy định hiện hành về kết nối, sử 
dụng tài nguyên thông tin, giá cước, tiêu chuẩn 
kỹ thuật và chắt lượng dịch vụ; 

c) Có các phương án dự phòng để đảm bảo 
an toàn khi có sự cố về kỹ thuật; 

d) Có các trang thiết bị và phương án kỹ 
thuật, nghiệp vụ đảm bảo an toàn mạng lưới và 
an ninh thông tin. 

Điều 39. Thủ tục cấp phép 

1. Hồ sơ xin cắp phép 

I lồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp được 
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lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản 
sao). Mỗi bộ hồ sơ gồm : 

a) Đơn xin cấp giấy phép của doanh nghiệp; 

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc Giấy phép đầu tư; 

c) Điều lệ tồ chức và hoạt động của doanh 
nghiệp; 

d) Đe án cung cấp dịch vụ gồm các nội dưng 
chính như sau : 

- Kế hoạch kinh doanh bao gồm loại hình 
dịch vụ; phạm vi cung cấp dịch vụ; tiêu chuẩn 
chất lượng dịch vụ; giá cước; dự báo và phân 
tích thí trường, doanh thu; tổng kinh phí đầu tư 
và phân bổ kinh phí cho từng giai đoạn; hình 
thức đầu tư, phương án huy động vốn; nhân lực; 

- Kế hoạch kỹ thuật bao gồm cấu hình mạng 
lưới, thiết bị bao gồm cả phần chính và phần dự 
phòng; phân tích năng lực mạng lưới, thiết bị; 
dung lượng các đường truyến dẫn; tài nguyên 
thông tin tương ứng; trang thiết bị và biện pháp 
kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn, an ninh 
thông tin; 

- Cam kết thực hiện triển khai đề án xin cấp 
phép để cung cấp dịch vụ viền thông lầu dài 
cho người sử dụng và các quy định quản lý về 
viễn thông. 

2. Thời gian và quy trinh xử lỷ hồ sơ. 

Bộ Bưu chính, Viễn thông tiếp nhận hồ sơ xin 
phép, tiến hành thẩm định trong thời gian 75 
ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường 
hợp không đồng ý, Bộ Bưu chính Viễn thông có 
trách nhiêm thông báo bằng vãn bản, nêu rõ lý 
do từ chối cấp phép cho doanh nghiệp xin phép 
biết. Trường hợp hồ sơ xin phép đảm bảo về cơ 
bản các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và 
phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển 
viễn thông quốc gia, Bộ Bưu chính Viễn thông 
có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các 
Bộ, Ngành liên quan và tổng hợp trình Thủ 
tướng Chính phủ cho ý kiến về việc xin cấp 
phép thỉết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn 
thông của doanh nghiệp. Trường hợp nhận 
được ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Bưu Chính, Viễn thông có trách 


nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong 
thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép. 

a) Trong thời gian hiệu lực của giấy phép, 
nếu doanh nghiệp được cấp pháp muốn sửa đổi, 
bổ sung nội dung giấy phép thi phải gửi hồ sơ 
xin sửa đổi, bổ sung giấy phép đến Bộ Bưu 
Chính, Viễn thông; 

b) Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung bao gồm: đơn 
xin sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép; bản 
sao giấy phép đang có hiệu lực; báo cáo tình 
hình hoạt động của doanh nghiệp; báo cáo mô 
tả chí tíêt nội dung bổ sung, sửa đổi và các tài 
liệu có liên quan khấc; 

c) Bộ Bưu chính, Viễn thông thẩm định và 
xét cấp phép bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 60 
ngày kể từ ngày nhận được hò sơ hợp lệ. Trong 
trường hợp từ chối cấp giấy phép bỗ sung, sửa 
đổi, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản neu rõ lý do tô chối cho doanh 
nghiệp xin sửa đổi, bổ sung giấy phép biết. 

4. Gia hạn giấy phép 

a) Doanh nghiệp được cấp phép muốn gia 
hạn giấy phép phải gửi hò sơ xin gia hạn tới Bộ 
Bưu chính, Viễn thông 60 ngày trước ngày giấy 
phép hết hạn. Hồ sơ xin gia hạn gồm đơn xin 
gia hạn giấy phép; bản sao giấy phép đang có 
hiệu lực; 

b) Bộ Bưu chính, Viễn thông thẳm định và 
xét gia hạn giấy phép trong thời hạn 60 ngày, kể 
lừ ngày nhận được hồ sơ hợp lộ. Trường hợp từ 
chối gia hạn giấy phép, Bộ Bưu chính, Viễn 
thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu 
rõ lỷ do cho doanh nghiệp nộp đơn biết; 

c) Giấy phép chỉ được gia hạn 01 lần và thời 
gian gia hạn không vượt quá một năm. 

5. Thu hồi giấy phép 

Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch 
vụ viễn thông bị thu hồi trong các trường hợp 
sau: 

a) Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày cắp phép, 
doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện trên 
thực tế các hoạt động ghi trong giấy phép mà 
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không có lý do xác đáng. Doanh nghiệp đă bị 
thu hồĩ giấy phép muốn xin cấp phép lại phải 
thực hiện đầy đủ các thủ íục như trường hợp xin 
phép mới; 

b) Bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực viễn thông 
theo các quy định của pháp luật có áp dụng biện 
pháp thu hòi giấy phép. 

MỤC 3 

CẤP PHÉP CƯNG CẤP DỊCH vu 
VIÊN THỐNG 

Điều 40. Điều kiện cấp phép. 

1. Điều kiện về chủ thể: 

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 
được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Điều kiện về kỹ thuật nghiệp vụ: 

a) Có phương án kỹ thuật phát triển hệ thống 
thiết bị viễn thông trong phạm vi cơ sở và điểm 
phục vụ công cộng và phương án kinh doanh 
dịch vụ viễn thông khả thi và phù hợp với các 
quy định hiện hành về thiết lập mạng, kết nối, 
sử dụng tài nguyên thông tin, giá cưốc, công 
nghệ và chất lượng dịch vụ; 

b) Có các phương án dự phòng để đảm bảo 
an toàn khi có sự cố về kỹ thuật; 

c) Có các trang thiết bị và phương án kỹ 
thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn mạng lưới và 
an ninh thông tin. 

Điều 41. Thủ tục cấp phép 

1. Hồ sơ xin cấp phép 

Hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp được 
lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản 
sao). Mỗi bộ hồ sơ gồm: 

a) Đơn xin cấp giấy phép của doanh nghiệp; 

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp; 

c) Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh 
nghiệp; 

d) Đề án cung cấp dịch vụ gồm các nội dung 
chính như quy định tại điểm d khoản 1 Điều 39 
của Nghị định này. 

2. Thời gian xử lý hồ sơ. 

Bộ Bưu chính, Viễn thông tiến hành thẩm 


định và cấp phép trong thời hạn 60 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu có những 
vấn đề phát sinh đòi hỏi phải thẩm tra lại thì 
thời hạn trền có thể kéo dài thêm nhưng 
không quá 75 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ Trường hợp từ chối cắp phép, Bộ Bưu 
chính, Viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng 
văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp xin cấp 
phép biết. 

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung; gia hạn và thu 
hồi giấy phép. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 
Điều 39 của Nghị định này 

Mực 4 

CẤP PHÉP THỬ NGHIỆM MẠNG 
VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÒNG 

Điều 42. Đối tượng cấp phép 

1. Các doanh nghiệp viễn thông muốn cung 
cấp thử nghiệm dịch vụ viễn thông mới cho 
công cộng ngoài các dịch vụ đã được quy định 
trong giấy phép đã được cấp, hoặc thử nghiệm 
các dịch vụ viễn thông mới có sử dụng tài 
nguyên viền thông. 

2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn 
thử nghiệm mạng viễn thông dùng riêng có sử 
dụng tài nguyên viễn thông. 

Điều 43. Thủ tục cấp phép 

1. Hồ sơ xin cấp phép. 

Hồ sơ xin cấp phép được lập thành 03 bộ (01 
bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). Mỗi bộ hồ sơ 
gồm: 

a) Đơn xin phép thiết lập thử nghiệm hoặc 
cung cấp thử nghiệm dịch vụ; 

b) Đe án thiết lập thử nghiệm mạng hoặc 
cung cấp thử nghiệm dịch vụ, trong đó xác định 
rõ: mục đích, phạm vi, thời hạn thử nghiệm; cấu 
hình mạng, loại hình dịch vụ, bền hợp tác cùng 
thử nghiệm (nếu có); giá cước dự định (nếu có); 
tần số, kho số xin phép thử nghiệm (nếu có); các 
điều khoản, điều kiện để bảo đảm quyền lợi của 
người sử dụng nếu sau khi kết thúc thời hạn 
cung cấp thử nghiệm dịch vụ, doanh nghiệp 
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không đưa dịch vụ vào cung cấp chính thức; 

c) Bản sao giấy phép viễn thông (nếu có). 

2. Thời gian xử lý hồ sơ 

Bộ Bưu chính, Viễn thông tiến hành thẩm 
định và xét cấp phép hoặc từ chối cấp phép 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ 
Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm trả lời 
bằng văn bản nêu rõ lý do tử chối cho cơ quan, 
to chức, doanh nghiệp xin phép biết. 

3. Gia hạn thời gian thử nghiêm 

a) Doanh nghiệp muốn gia hạn thòi gian thử 
nghiệm phải gửi hồ sơ xin gia hạn lới Bộ Bưu 
chính, Vicn thông 15 ngày trước ngày giấy phép 
hết hạn. Hồ sơ xín gia hạn bao gồm đơn xin gía 
hạn trình bày rõ lý do xin gỉa hạn; bản sao giấy 
phép thử nghiệm đang có hiệu lực; 

b) Bộ Bưu chính. Viền thông tham định và 
xét gia hạn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối gia 
hạn, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm 
trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp biết; 

c) Thời gian gia han hoặc tổng thời gian của 
các lần gia hạn không vượt quá 01 nầm. 

4. Kết thúc thời hạn thử nghiệm, cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp có trách nhiệm tổng kết, 
hoàn chỉnh hồ sơ thử nghiệm và báo cáo kết quả 
thử nghiêm cho Bộ Bưu chính, Viễn thông. 

5. Sau thời gian thửnghiộm, cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp xin thử nghiệm muốn đưa mạng 
hoặc dịch vụ vào khai thác chính thức phải xin 
phcp Bộ Bưu chính, Viễn thông. Thủ tục xin 
phép được áp dụng theo quy đinh tại các mục 2 
và mục 3 Chương VI của Nghị định này. 

6. Thu hồi giấy phép 

Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn 
thông sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

a) Nếu sau thời hạn 06 tháng ke từ ngày được 
cấp phép, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được 
cấp phép chưa triển khai thực hiện trên thực tế 
các hoạt động ghi trong giấy phép mà không có 
lý do xác đáng. Cơ quan, tỗ chức, doanh nghiệp 
đã bị thu hồi giấy phép muốn xin cấp phép lại 


phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như trường 
hợp xin phép mới; 

b) Bị xử lý vi phạm về viễn thông theo các 
quy định pháp Luật có áp dụng biện pháp thu 
hồi giấy phép. 

MỰC 5 

CẤP PHÉP THIẾT LẬP MẠNG VIÊN THỐNG 
DÙNG RIÊNG 

Điều 44. Điều kiện cấp phcp 

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn thiết 
lập mạng viễn thông dùng riêng phải bảo đảm 
các điều kiện sau: 

1. Việc thiết lập mạng viền thông dùng riêng 
chỉ đế đảm bảo liên lạc cho các thành viên 
mạng, không vì mục đích kinh doanh và bảo 
đảm phi lợi nhuận. 

2. Có phương án kỹ thuật, nghiệp vụ bảo 
đảm an toàn, an ninh cho mạng viễn thông 
dùng riêng. 

Đicu 45. Thủ tục cấp phép 

1. Hồ sơ xin cấp phép. 

I ĩồ sơ xin cấp phép: Hồ sơ xin cấp phép thiết 
lập mạng viền thông dùng ricng được lập thành 
03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). Mỗi 
bộ hồ sơ gồm: 

a) Đơn xin cấp phép thiết lập mạng viễn 
thông dùng riêng. Công vãn đề nghị của Bộ 
Ngoại giao đối với các cơ quan đại diộn ngoại 
giao, lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của 
các to chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng 
quyen ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự; 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy phép 
hoạt động của cơ quan, tổ chức, hoặc giấy chứng 
nhận đáng ký kinh doanh của doanh nghiệp xin 
phép; 

c) Diều lệ hoạt động hoặc văn bản quy phạm 
pháp luật quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc 
hình thức liên kết, hoạt động chung giữa các 
thành viên (nếu có); 

d) Dề án thiết lập mạng, trong đó nêu rõ: 
mục đích thiết lập mạng; cấu hình mạng; chủng 
loại thiết bị; dịch vụ sử dụng; thành viên của 
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mạng (nếu có); phạm vi hoạt động; công nghệ 
sử dụng; tần số, mă, số xin sử dụng (nếu có). 

2- Thời gian xử lý hồ sơ 

Bộ Bưu chính, Vicn thông tiến hanh tham 
định và xét cấp phcp hoặc từ chối cấp phép 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ 
Bưu chính, Vicn thông có trách nhiệm trả lời 
bằng văn bản nêu rồ lý do từ chối cho to chức, 
cơ quan, doanh nghiệp xìn phép biết. Trường 
hợp có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải 
tham tra lại thì thời hạn cấp phép có thể kéo dài 
thêm nhưng không được quá 45 ngày, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép 

a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp 
phép muốn sửa đổi, bổ sung cấu hình mạng, 
loại hình dịch vụ, phạm vi hoạt động của mạng 
phải gửi hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung tới Bộ Bưu 
chính, Viễn thồng; 

b) Hồ sơ xin sửa đoi, bổ sung bao gồm: đơn 
xin sửa đổi, bổ sung; bản mô tả chi tiết dự định 
sửa đổì, bổ sung; các tài liệu khác có liên quan 
đcn viộc sửa đổi, bổ sung; bản sao giấy phép 
đang có hiệu lực; 

c) Bộ Bưu chính, Vien thông thẳm định và 
xét cáp phép hoặc từ chối cấp phép sửa đoi, bổ 
sung trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cắp giấy 
phép sửa đổi, bổ sung, Bộ Bưu chính, Vìcn 
thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu 
rõ lý do tìr chối cho cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp xin phép biết. 

4. Gia hạn giấy phép 

a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp 
phép muốn gia hạn giấy phép phải gửi hồ sơ 
xin gia hạn tới Bộ Bưu chính, Viễn thông 15 
ngày trước ngày giấy phép hết hạn; 

b) Hồ sơ xỉn gìa hạn gồm đơn xin gia hạn, 
bản sao giấy phép đang có hiệu lực; 

c) Bộ Bưu chính, Viễn thông thẩm định và 
xét gia hạn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối gia 
hạn, Bộ Bưu chính, Vicn thông có trách nhiệm 


trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp nộp đơn biết; 

d) Thời gian gia hạn hoặc tổng thời gian của 
các làn gia hạn khòng vượt quá 01 nãm. 

5. Thu hồi giấy phép 

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng 
riêng sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

a) Nếu sau thời hạn 01 năm kể từ ngày được 
cắp phép, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được 
cấp phép chưa triển khai thực hiện trên thực tế 
các hoạt động ghi trong giấy phép mà không có 
lý do xác đáng. Cơ quan, tô chức, doanh nghiệp 
đâ bị thu hồì giấy phép muốn xin cấp phép lại 
phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như trường 
hợp xin phép mớí; 

b) Bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực viễn thông theo các quy định có áp dụng 
biện pháp thu hồi giấy phép. 

Mực ố 

CẤP PHÉP LẮP ĐẶT CÁP VIÊN THÔNG 

TRONG VỪNG DẶC QUYÊN KINH TÊ, 
THEM LỤC ĐỊA CỦA VIỆT NAM 

Điều 46, Điều kiện cấp phép 

1. Cam kết tuân thủ quy định của pháp luật 
Vĩệt Nam và các Điều ước quốc tế mà Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 

2. Cam kết tuân thủ sự giám sát của Cơ quan 
quản lý có thẩm quyèn Việt Nam và chịu mọi 
chi phí cho hoạt động này. 

Đĩeu 47. Thủ tục cấp phép 

L Hồ sơ xin cấp phép: Hồ sơ xin cấp phép 
lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền 
kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam phải lập 
thành 05 bộ (01 bản chính và 04 bản sao). Mỗi 
bộ hồ sơ gồm: 

a) Đơn xin phép lắp đặt cáp viễn thống trong 
vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt 
Nam; 

b) Đề án lắp đặt cáp viễn thông trong vùng 
đặc quyền kinh tế, thềm lục đìa của Việt Nam 
bao gồm các nội dung sau: 

- Tính chất, mục ticu và phạm vi của tuyến 
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cáp, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến khảo 
sát biển và hoạt động ngầm dưới biển; 

- Thiết kế kỹ thuật và vị trí địa lý, tọa độ 
chính xác tuyến cáp viễn thông xin lắp đặt; 

- Phương án tổ chức thi công và phương án 
bảo đảm an ninh, môi trường biển. 

2. Thời gian xử lý hồ sơ. 

a) Bộ Bưu chính, Viễn thông tiếp nhận hồ sơ 
xin phép và gửi hồ sơ đến các Bộ, ngành có liên 
quan lấy ý kiến trước khi cấp giấy phép; 

b) Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện việc 
cấp giấy phép trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ. trường hợp từ chối cấp 
giấy phép, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách 
nhiệm trả lời bằng ván bản nêu rõ lý do từ chái 
cho tổ chức xin cấp phép biết; 

c) Cán cứ vào giấy phép đã cấp, Bộ Bưu 
chính, Viễn thông phối hợp với Bộ công an, Bộ 
quốc phòng thực hiện việc cho phép cho tàu 7 
thuyền hoạt động khảo sát, thi công, duy tư, bảo 
dưỡng và sửa chữa tuyến cáp viễn thỏng trong 
vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt 
Nam theo giấy phép và theo các quy đinh của 
pháp luật. 

3. Sửa đổi, bả sung nội dung giấy phép. 

a) Trong thời gian hiệu lực của giấy phép, 
nếu tổ chức được cấp phép muốn sửa đổi, bổ 
sung nội dung giấy phép thì phải gửỉ hồ sơ xin 
sửa đổi, bổ sung giấy phép đến Bộ Bưu Chính, 
Viễn thông; 

b) Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung bao gồm: đơn 
xin sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép; bản 
sao giấy phép đang có hiệu lực; báo cáo mô tả 
chi tíêt nội dung bổ sung, sửa đổi và các tài liệu 
có liên quan khác; 

c) Bộ Bưu chính, Viễn thống thẩm định và 
xét cấp phép bổ sung, sửa đổi trong thài hạn 60 
ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường 
hợp từ chối cấp giấy phép bổ sung, sửa đổi, Bộ 
Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm trả lời 
bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức xin sửa 
đổi, bổ sung giấy phép biết. 

4. Gia hạn giấy phép. 


a) Tổ chức được cấp phép muốn gia hạn giấy 
phép phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Bộ Bưu 
chính, Viễn thông 90 ngày trước ngày giấy phép 
hết hạn. Hồ sơ xin gia hạn gồm: đơn xin gia hạn 
giấy phép; bản sao giấy phép đang có hiệu lực; 

b) Bộ Bưu chính. Viền thông thẩm định và 
xét gia hạn giấy phép trong thời hạn 90 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; 

c) Trường hợp từ chối gia hạn giấy phép, Bộ 
Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm trả lời 
bằng văn bản nêu rồ lý do cho tẳ chức nộp đơn 
biết; 

d) Giấy phép chỉ được gia hạn 01 lần và thời 
gian gia hạn không vượt quá 01 năm. 

5. Thu hồi giấy phép. 

Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông ữong vùng 
đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam sẽ 
bi thu hòi trong trường hợp tổ chức bị xử lý vi 
phạm về viễn thông theo các quy định pháp luật 
có áp dụng biện pháp thu hồi giấy phép. 

CHƯƠNG VII 

CUNG CẤP DỊCH VỤ VlỄN thông 
CÔNG ÍCH 

Điều 48. Dịch vụ viễn thông công ích 

1. Dịch vụ viẫn thông công ích bao gồm dịch 
vụ viễn thông phổ cập và dịch vụ viễn thông bắt 
buộc, là những dịch vụ viễn thông thiết yếu đối 
với xã hội, được Nhà nước đảm bảo cung cấp 
theo chắt lượng và gía cước do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quy định. 

2. Trên cơ sở quy hoạch phát triển viễn 
thông, Internet, Bộ Bưu chính, Viễn thông có 
trách nhiệm: 

a) Xây dựng chương ữình cung cấp dịch vụ 
viễn thông công ích trình Thủ tưổng Chính phủ 
phê duyệt; 

b) Quy định, hướng dẫn cụ thể về danh mục, 
đối tượng và phạm vi cung cấp dịch vụ viền 
thông công ích; 

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 
cung cấp dịch vụ viễn thông công ích hàng năm. 
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3. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Bưu 
chính, Viễn thông thực hiện chương trinh, kế 
hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 

Điều 49. Cơ chế tài chính hỗ trợ thực hĩên 
cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

1. Nhà nước hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 
thông qua: 

a) Cước kết nối; 

b) Quỹ dịch vụ vỉễn thông công ích Việt 
Nam. 

2. Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 
là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Bưu 
chính, Viễn thông, hoạt động không vì mục tiêu 
lợi nhuận. 

3. Nguồn hình thành Quỹ dịch vụ viễn thông 
công ích Việt Nam bao gồm: 

a) Vốn đóng góp của các doanh nghiệp viễn 
thông: các khoản đóng góp bắt buộc đốỉ với các 
doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ dịch vụ viền 
thông công ích Việt Nam được hạch toán vào 
chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể cơ chế 
đóng góp của các doanh nghiệp viền thông; 

b) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ và 
vốn thực hiện các chương trình do Chính phủ 
giao; 

c) Các khoản hổ trợ phát triển chính thức và 
các khoản đóng góp của các tỗ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước; 

d) Các nguồn vốn khác được huy động theo 
quy định của pháp luật. 

4. Thủ tướng Chính phủ quyết định về tổ 
chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông 
công ích Việt Nam. 

Điều 50. Quyền và nghĩa vụ của các doanh 
nghiệp viễn thông thực hiện cung cấp dịch vụ 
viễn thông công ích. 

1. Tham gia bình đẳng thực hiện các chương 
trinh, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công 
ích của nhà nước theo quy định của pháp luật 


2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đóng 
góp về tai chính cho Quỹ dịch vụ viễn thông 
công ích theo quy định. 

3. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp viền thông khác thực hiện các 
chương trình, dự án về cung cấp dịch vụ viễn 
thông công ích theo quy định của cơ quan quản 
lý nhà nước về viễn thông. 

4. Thực hiện đung các quy định của Nhà nước 
về việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 

CHƯƠNG VIII 

TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG 
VIỄN THÔNG 

Điều 51. Hệ thống tiêu chuẩn, chất lượng 
viễn thòng 

1. Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng viễn thông 
bao gồm các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và các 
tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng đối với thiết bị, 
mạng lưới, kết nối mạng, dịch vụ và công trình 
viễn thông. 

2. Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng bao gồm: Các 
tiêu chuẩn ngành (TCN), các tiêu chuẩn Việt 
Nam (TCVN), các tiêu chuẩn quốc tế do Bộ Bưu 
chính, Viễn thông công bố bắt buộc áp dụng. 

3. Tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng do các tổ 
chức, cá nhân công bố tự nguyện áp dụng. 

4. Bộ Bưu chính, Viễn thông quy đinh việc 
xây dựng, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn 
chất lượng viễn thông. 

Điều 52. Quản lý chất lượng thiết bị viễn 
thông 

1. Chất lượng thiết bị viễn thông được quản 
lý thông qua hình thức chứng nhận phù hợp 
tiêu chuẩn trên cơ sở các tiêu chuẩn bắt buộc áp 
dụng do Bộ BuU chính, Viễn thông công bố hoặc 
do các tổ chức, cá nhân tự nguyện áp dụng phù 
hợp với các quy định của pháp luật. 

2. Việc thừa nhận lẫn nhau về chứng nhận 
phù hợp tiêu chuẩn đối vđi thiết bị viễn thông 
giữa Việt Nam với nước ngoài và các tổ chức 
quốc tế được thực hiện theo các điều ước mà 
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Việt Nam ký kết hoặc gìa nhập. Bộ Bưu chính, 
Viễn thông là cơ quan đại diện cda Việt Nam 
tham gia các thoả thuận công nhận lẫn nhau về 
chứng nhận phù hợp tiêu chuản trong lĩnh vực 
viễn thông. 

3. Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định và 
công bố danh mục thiết bị viễn thông sản xuất 
trong nước, nhập khiu bắt buộc phải chứng 
nhận phù hợp tiêu chuẩn trước khi được phép 
lưu thông trền thị trường Việt Nam hoặc kết nối 
với mạng vicn thông công cộng. 

4. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tự 
nguyện chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với 
các thiết bị viễn thông không nằm trong danh 
mục nêu tại khoản 3 Điều này. 

5. Thiết bi viễn thông lưu thông trong nước và 
nhập khau phải tuân thủ quy định về ghi nhãn 
hàng hoá và các quy định khác của pháp luật. 

6. Bộ Bưu chính. Viền thông quy định chi tiết 
nội dung, hình thức và thủ tục quản lý chất 
lượng thiết bị viễn thông. 

Điều 53. Quản lý chất lương dịch vụ, mạng 
viễn thông 

1. Chất lượng dịch vụ, mạng viễn thông được 
quản lý thông qua hình thức công bố chất lượng 
trên cơ sở các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng do 
Bộ Bưu chính, Viễn thông công bố hoặc do các 
doanh nghiệp viễn thông tự nguyện áp dụng 
phù hợp với các quy định của pháp luật. 

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định danh 
mục dịch vụ, mạng viễn thông bắt buộc quản lý 
chất lượng, các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng. 

3. Đối với các dịch vụ, mạng viễn thông 
thuộc danh mục bắt buộc quản lý chất lượng, 
doanh nghiệp viễn thông phải công bố tiêu 
chuẩn chất lượng không trái với tiêu chuẩn bắt 
buộc áp dụng do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy 
định và báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông về 
thực tế chất lượng theo quy định. Đối vói các 
dịch vụ, mạng viễn thông nằm ngoài danh mục 
nêư tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp viễn 
thông phải tự xây dựng và công bố tiêu chuẩn 
chất lượng áp dựng. 


4. Khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp tự nguyện áp dụng hệ thống quản lý chắt 
lượng. Doanh nghiệp viễn thông chịu trách 
nhiẹm về tiêu chuẩn chất lượng công bố; duy trì 
chất lượng theo tiêu chuẩn công bố; các chủ 
mạng nội bộ có thu cước kết nối vói mình, các đại 
lý viền thông của mình trong việc bảo đảm chất 
lượng dịch vụ, mạng viễn thông đă công bố. 

5. Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành quy 
đĩnh về quản lý chất lương dịch vụ, mạng viễn 
thông, kiểm tra và xử lý các vi phạm về chắt 
lượng dịch vụ, mạng vicn thông. 

Điều 54. Quản lý chất lượng công trình viễn 
thông 

1. Chất lượng còng trình viễn thông được 
quản lý thông qua hình thức kiểm định chất 
lương trên cơ sở các liêu chuẩn bắt buộc áp 
dụng do cơ quan quán lý nhà nước công bố hoặc 
do các doanh nghiệp viễn thông tự nguyện áp 
dụng phù hợp với các quy định của pháp luật. 

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định danh 
mục các công trình viễn thông bắt buộc kỉểm 
định chất tượng trước khi đưa vào sử dụng, 
khai thác. 

3. Bộ Bưu chính, Vien thông ban hành các 
quy định quản lý chất lượng công trình vien 
thông, kiểm tra và xử lý các vi phạm về chất 
lượng công trình viển thông. 

Diều 55. Do kiểm chất lượng 

1. Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành các 
quy định ve quản lý đo kiểm viễn thông để 
phục vụ cho việc quản lý chất lượng, nhằm mục 
đích xây dựng và phát triển các cơ quan đo kiểm 
viỗn thông, phối hợp và liên kết các khả năng đo 
kiểm của cơ sở. 

2. Việc thừa nhận lẫn nhau về kết quả đo 
kiểm viễn thông giữa Việt Nam với nước ngoài 
và với các tồ chức quốc tế được thực hiện theo 
các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc 
gia nhập. Bộ Bưu chính, Viễn thông là cơ quan 
đại diện của Việt Nam tham gia các thoả thuận 
cỏng nhận lẫn nhau về kết quả đo kiểm viền 
thông và là cơ quan chỉ định trong khuôn kho 
các thoả thuận này. 
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CHƯƠNG IX 

GIÁ CƯỚC VIỄN THÔNG 

Điều 56* Nguyên tắc quản lý giá cước của 
Nhà nước 

1. Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá 
cước và cạnh tranh về giá CƯỚC theo quy định 
của pháp luật của các doanh nghiệp viễn 
thông, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao 
hiệu quả giảm giá thành cung cấp dịch vụ, giảm 
giá cước để nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ 
của xã hội và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

2. Nhà nước sử dụng các biện pháp cần thiét 
để binh ổn giá cước, bảo đảm không phân biệt 
đối xử về giá cước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của người sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ viễn thông và của Nhà nước. 

Diều 57* Căn cứ định giá cước 

1* Giá cước các dịch vụ viễn thông được xác 
định trên cơ sở giá thành sản xuất sản phẩm 
dịch vụ, quan hệ cung cầu trên thị trường; 

2. Đối với các dịch vụ do Nhà nước định giá 
cước, giá cước dịch vụ còn được quy định căn cứ 
vào chính sách phát triển kinh tế xã hội và phát 
triển viễn thông quác gía trong từng thời kỳ và 
tương quan hợp lý với giá cước các dịch vụ viễn 
thông trong khu vực, thế giới. 

Điều 58. Nhiệm vụ và thẳm quyền quản lý 
giá cước 

1* Thủ tướng Chính phủ: 

a) Ban hành chính sách, cơ chế quản lý giá 
cước dịch vụ viễn thông; 

b) Quyết định giá cưốc các dịch vụ viễn 
thông quan trọng tác động đến nhièu ngành và 
đến phát triển kính tế - xã hội. 

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông: 

a) Quyết định giá cước dịch vụ viễn thõng 
công ích (trừ các dịch vụ Thủ tướng Chính phủ 
quyết định); 

b) Quyết định giá cước các dịch vụ viễn 
thông có ảnh hưởng đến thị trường viền thông. 


áp dụng đối với người sử dụng của doanh 
nghìộp viễn thông chiếm thị phần khống chế; 

c) Quyết đinh giá cước kết nốí giữa các 
doanh nghiộp viễn thông; 

d) Quy định việc quản lý giá cước giữa các 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; 

đ) Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông 
thực hiện các quy định, quyết định của Nhà 
nước về quản lý glá cước dịch vụ viễn thông. 

3. Doanh nghiệp viễn thông: 

a) Hạch toán chi phí, xác định giá thành các 
dịch vụ viễn thông; 

b) Quy định cụ thể giá cước đối với các dịch 
vụ viễn thông, ngoài danh mục Nhà nước quy 
định theo đúng các quy định về quản lý giá 
cước do cơ quan nhà nước có thẳm quyền ban 
hành; 

c) Thực hiện các quy định, quyết định của cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với 
việc quản lý glá cước dịch vụ vìen thông. 

CHƯƠNG X 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Điằu 59. Giẳi quyết tranh chắp giữa bên 
cung cấp và người sử dụng dịch vụ viễn thông 

1. Viẹc giải quyết tranh chấp giữa bên cung 
cấp và người sử dụng dịch vụ viễn thông 
được thực hiện thông qua thương lượng giữa 
các bên. Nếu không cổ thoả thuận khác trong 
hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn 
thồng thì thời hiệu giảỉ quyết tranh chấp được 
quy định như sau: 

a) về giá cước là 01 tháng kể từ ngày nhận 
được thông báo hoặc hoá đơn thanh toán cước 
đầu tiên hoặc kể từ ngày thanh toán cước dịch 
vụ; 

b) về chỉ tiêu chất lượng dịch vụ và các vi 
phạm khác là 03 tháng kể từ ngày sử dụng dịch 
vụ hoặc xảy ra vi phạm. 

2. Trong trường hợp các ben không đạt được 
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thỏa thuận thống qua thương lượng thì các bên 
có thể yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẳm 
quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của 
pháp luật, 

Điều 60, Hiệp thương giải quyết tranh 
chấp giữa các doanh nghiệp viễn thông về kết 
nối 

1. Các doanh nghiệp viền thông có quyền 
yêu cầu Bộ Bưu chính, Vien thống giải quyết 
tranh chấp liên quan đến kết nối các mạng viẽn 
thông công cộng. 

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông xem xét, quyết 
định tiến hành giải quyết tranh chấp trong thời 
hạn 30 ngày kể từ ngày nhạn được ván bản đè 
nghị giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp. 
Trường hợp không tiến hành giảỉ quyết tranh 
chấp, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm 
trả lời bằng văn ban, nêu rõ lý do cho doanh 
nghiệp biết. 

3. Việc giải quyết tranh chấp được tiến hành 
theo trình tự sau đây: 

a) Bộ Bưu chính Viễn thông to chức hiệp 
thương giữa các bên. Thời hạn hiệp thương giữa 
các bên tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày Bộ 
Bưu chính, Viễn thông quyết định tiến hành giảỉ 
quyết tranh chấp; 

b) Nếu sau hiệp thương, các bên vẫn không 
đạt được thoả thuận thì Bộ Bưu chính, Viễn 
thống sè đưa ra quyết định giải quyết tranh 
chấp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc 
hiệp thương. Sau khi Bộ Bưu chính, Viễn thông 
đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp: 

- Hai bên tranh chấp phải thi hành quyết 
định giải quyết tranh chấp; 

- Trường hợp doanh nghiệp không nhát trí 
với quyết định giải quyết tranh chấp của Bộ Bưu 
chính Viễn thông, doanh nghiệp có thể tiếp tục 
yeu cầu giải quyết tranh chấp hoặc khởi kiện ra 
toà để được giải quyết theo các quy định của 


pháp luật. Trong thời gian tiếp tục yêu cầu giải 
quyết tranh chấp hoặc khởi kiên ra toà hai bên 
vẫn phải tiếp tục chấp hành quyết đinh giải 
quyết tranh chấp của Bộ Bưu chính Viễn thông. 

CHƯƠNG XI 

THANH TRA, KĩẾm tra, xử lý VI PHẠM 

Điều 61. Thanh tra, kiểm tra 

Mọi to chức, cá nhân Việt Nam và nước 
ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực vìẻn 
thông tại Việt Nam đều chịu sự thanh tra, kiểm 
tra của thanh tra chuyền ngành về bưu chính, 
viễn thông, công nghệ thông tín và của các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật. 

Đicu 62. Xử lý vi phạm 
To chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có 
hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn 
thông đều bị xử phạt vỉ phạm hành chính và xử 
lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

CHƯƠNG XII 

ĐIẾU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 63, Tổ chức thực hiện 
Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm 
ban hành các quy đinh chi tiết và hướng dẫn 
thực hiện Nghị định này. 

Điều 64. Hiệu lực thì hành 
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng Công báo. Những quy định trưóc 
đây trái vói Nghị định này đều bãi bỏ. 

Điều 65. Điều khoản thì hành 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này ./. 


TM. Chính phủ 
Thủ tướng 
(Đã ký) 

PHAN VĂN KHẢI 
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Phụ lục 9: 

Nghị định về quản lý băng tần 


NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ số 24/2004/NĐ-CP 
NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2004 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông 

về tần số vô tuyến điện 


CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật To chức Chính phù ngày 25 tháng 
12 năm 2001; 

Căn cứ Pháp lệnh Biíu chính , Viễn thông ngày 25 
tháng 5 năm 2002; 

Theo đẽ nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn 
thông, 

NGHỊ ĐỊNH: 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Đỉều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông 
trong hoạt động quản lý và sử dụng tần số, thỉết 
bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tình thuộc chủ 
quyền Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có 
sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại Việt 
Nam. 

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xẵ hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia 
nhập có quy định về tần số vô tuyến điện khác 
với quy định của Nghị định này thì áp dụng 
điếu ước quốc tế đó. 

Điều 3. Quản lý nhà nước về tần số vô tuyến 
điện 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về 


tần số vô tuyến điện trong phạm vi cả nước. 

2. Bộ Bưu chính. Viền thông chịu trách 
nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý 
nhà nước về tần số vô tuyến điện. 

3. Nội dung quản lý nhà nước chuyên ngành 
về tần số vô tuyến điện bao gồm: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy 
hoạch tần số vô tuyến điộn; ban hành hoặc trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật vè quản lý và sử dụng 
tần số, thiết bị vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tính; 

b) Phối hợp, đãng ký quốc tế về tần số vô 
tuyến điên và quỹ đạo vệ tinh; phân bổ, ấn định 
tần số; cấp giấy phcp băng tần, giấy phép sử 
dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện 
(sau đây gọi là giấy phcp tần số vỏ tuyến điện); 
thu và quản lý lệ phí, phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện dieo quy định của pháp luật; 

c) Kicm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, 
xử lý nhiễu có hại và quản lý tương thích điện 
từ; thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tần số vô tuyến điện. 

Điều 4, Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây 
được hiểu như sau: 

1. "Nghiệp vụ cố định" là nghiệp vụ vô tuyến 
điện giữa các điểm cố định đã xác định trước. 

2. "Nghiệp vụ lưu động" là nghiệp vụ vô 
tuyến điện giữa các đài lưu động vơi các đài mặt 
đất, hoặc giữa các đài lưu động. 

3. "Nghiệp vụ lưu động hàng hải" là nghiệp 
vụ lưu động giữa đài bờ với đài tầu, hoặc giữa 
các đài tầu, hoặc giừa các đài thông tin trên tầu. 

4. "Nghiệp vụ lưu động hàng không" là 



nghiệp vụ lưu động giữa các đài hàng không 
với các đài tầu bay, hoặc giữa các đài tầu bay. 

5. "Nghiệp vụ quảng bá" là nghiệp vụ vô 
tuyến điện trong đó việc phát sóng dành cho 
toàn thể công chúng thu trực tiếp. Nghiệp vụ 
này bao gồm phát thanh, phát hình và các loại 
phát sóng khác. 

6. "Nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư" là 
nghiệp vụ vô tuyến điện nhằm mục đích tự đào 
tạo, nghicn cứu kỹ thuật thống tin do các khai 
thác viên vô tuyến điện nghiệp dư là những 
người được cấp phép, yêu thích kỹ thuật vô 
tuyến điện thực hiện, chỉ với mục đích cá nhân 
không liên quan đến lợi nhuận. 

7. "Đài vô tuyến điện" là một hay nhiều thiết 
bi vô tuyến điện kể cả thiết bị phụ kèm theo tại 
một địa đíêm đế thực hiện một nghíêp vụ vô 
tuyến điện. Mỗi đài vô tuyến điện được phân 
loại theo nghiệp vụ mà nó hoạt động thường 
xuyên hoặc tạm thời. 

8. "Đài thông tin vệ tinh" là một đài vô tuyến 
điện đặt trong tầng khí quyển hoặc trên bề mặt 
trái đắt dùng để thông tin với một hay nhiều đài 
không gian hoặc liên lạc với một hay nhiều đài 
cùng loại thông qua vệ tình phản xạ. 

9. "Đài lưu động" là một đài vô tuyến điện 
thuộc nghỉộp vụ hai động, sử dụng lúc chuyển 
động hoặc tạm dừng ở những điểm không định 
trước. 

10. "Đài bờ” là một đài vô tuyến điện thuộc 
nghiệp vụ lưu động hàng hải được đặt trên đất 
liền hoặc hải đảo để liên lạc với tầu, thuyên. 

11. "Đài tầu" là một đài vô tuyến điện lưu 
động thuộc nghiệp vụ lưu động hàng hải đặt 
trên tầu, thuyền và không thường xuyên thả neo. 

12. "Đài vô tuyến điện đặt trên các phương 
tiện nghề cá" là một đài vô tuyến điện đặt trên 
tầu, thuyền và các phương tiện lưu động hoặc 
không lưu động trên biển dùng để khai thác, 
chế biến, nuôi trồng và thu gom thủy sản, dịch 
vụ hậu cần, điều tra thăm dò và kiểm tra, kiểm 
soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

13. "Đài tầu bay" là một đài vô tuyến điện 
lưu động thuộc nghiệp vụ lưu động hàng không 
đặt trên tầu bay. 


14. "Dài vô tuyến điện nghiệp dư' là một đài 
vồ tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện 
nghiệp dư. 

15. "Điện thoại không dây" (loại kéo dài thuê 
bao) là thiết bị thu - phát gồm hai phần liên lạc 
với nhau bằng sóng vô tuyến: 

- "Phần 1, máy mẹ" là phần đặt cố định, được 
đáu nối với một mạng điện thoại; 

- "Phần 2, máy con" là phần có thể đặt cố 
định hoặc mang đi hai động, có cùng số diện 
thoại với máy mẹ. 

16. "Phát xạ ngoài băng” là phát xạ ở một hay 
nhiều tần số nằm ngay ngoài độ rộng băng tần 
cần thiết do kết quả của quá trình đièu chế 
nhưng không bao gồm phát xạ giả. 

17. "Phát xạ giả" là phát xạ trên một hay 
nhiều tần số ngoài độ rộng băng tần cằn thiết và 
có thế làm giảm mức phát xạ đó mà khống ảnh 
hưởng đến việc truyền đưa tìn tức. 

18. "Phát xạ không mong muốn" là phạt xạ 
bao gồm cả phát xạ giả và phát xạ ngoài băng. 

19. "Nhiễu có hại" là nhiễu làm nguy hại 
đến các hoạt động cda các nghiệp vụ vô tuyến 
điộn hợp pháp hoặc cản trở, làm gián đoạn 
một nghiệp vụ vô tuyến điện đang được phép 
khai thác. 

20. "Phân bổ băng tần" là việc quy định một 
băng tần xác đinh cho một hay nhiều tổ chức 
hoặc doanh nghiệp được quyền sử dựng theo 
những điều kiện cụ thể trong một loại nghiệp 
vụ vô tuyến điộn hoặc hộ thống thông tín vô 
tuyốn điện. 

21. "ấn định tần số" là viẹc cơ quan quản lý 
cho pháp một đài vô tuyến điện được quyền sử 
dụng một tần số hay một kênh tần số vô tuyến 
điện theo nhừng điều kiện cụ thể. 

22. "Nghiệp vụ chính" là nghiệp vụ có tên 
được in bằng chữ in hoa (ví dụ: cố định) trong 
bảng phân chia phổ tần số vô tuyến điện cho các 
nghiệp vụ. 

23. "Nghiệp vụ phụ" là nghiệp vụ có tên 
được in bằng chữ ỉn thường (ví dụ: Lưu động) 
trong bảng phân chia phổ tần số vô tuyến điện 
cho các nghiệp vụ. 
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CHƯƠNG II 

QUY HOẠCH, PHÂN Bổ TAN số VÔ 
TUYẾN ĐIỆN 

Điều 5. Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện 

1. Quy hoạch phổ lần số vô tuyến điện quốc 
gia là phương án phân chia phổ tần số vô tuyến 
điện thành các băng tần dành cho các nghiệp vụ 
theo từng thời kỳ và quy định đìèu kiện để thiết 
lộp trật tự khai thác, sử dụng tối ưu phổ tần số 
VÔ tuyến điện trên phạm vi cả nước. 

Bộ Bưu chính, Viễn ihông xây dựng, trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 
phố tần số vô tuyến điện quốc gia. 

2. Căn cứ Quy hoạch phổ tần số vô tuyến 
điôn quốc gia, Bộ Bưu chính, Viễn thông ban 
hành quy hoạch băng tần, quy hoạch kênh, quy 
hoạch tần số vô tuyến điện theo vùng. 

a) Quy hoạch băng tần quy định chi tiết các 
điều kiện, mục đích sử dung một số đoạn băng 
tần cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện hoặc 
hệ thống thông tin vô tuyến điện cụ thể. Quy 
hoạch băng tần được xây dựng trên cơ sở công 
nghệ sử dụng, định mức số lượng băng tần cần 
thiết, nhu cầu phát triển dịch vụ và dự phòng 
báng tần cho công nghe mới, nhu cầu mới, 

b) Quy hoạch kênh phân chia mỗi băng tần 
thành các nhóm kênh tần số cho một loại nghiệp 
vụ vô tuyến điện cụ thể theo một hệ thống tiêu 
chuẩn kỹ thuật nhất định. Quy hoạch kênh 
được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị phân 
kenh, các tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh 
Viễn thông quốc tế để thiết lập trật tự sử dụng 
kênh tần số vỏ tuyến điện, hạn chế nhiễu có hại 
giữa các thiết bị vô tuyến điện. 

c) Quy hoạch tần số vô tuyến điện theo vừng 
xác lập các vùng sử dụng lại tàn số cho một loại 
nghiệp vụ vô tuyến điện cụ thể ở một số đoạn 
băng tần trong dải tần số từ ba mươi Mêgahéc 
(30 MHz) đến ba nghìn Mêgahéc (3000 MHz). 
Quy hoạch tần số vô tuyến điện theo vùng được 
xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị, các tiêu 
chuẩn kỹ thuật của Liên minh Viễn thông quốc 
tế đế nâng cao hiệu quả sử dụng pho tần số vô 


tuyến điện, hạn chế nhiễu có hại giữa các thiết 
bị vô tuyến điện. 

Điều 6. Thực hiện quy hoạch 

1. Nghiêm cắm việc sản xuất, nhập khẩu 
hoặc sử dụng thiết bị vô tuyến điện, thiết bị 
ứng dụng sóng vô tuyến điên tại Việt Nam trái 
với quy hoạch (trừ thiết bị thuộc diện tạm nhập 
tái xuất; thiết bị được sản xuất để xuất khẩu; 
thiết bị để giỏi thiôu công nghệ trong triển lãm, 
hội chợ). 

2. Các quy hoạch phát triển điện tử, viễn 
thông, phát thanh, truyền hình và quy hoạch 
phát triển kinh tế - xă hội khác có liên quan đến 
việc sử dụng tần số vô tuyến điện trước khi 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phải 
được Bộ Bưu chính, Viễn thông thẩm định về 
phần tần sá vô tuyến đìẹn. 

3. Đối với các thiết bị vô tuyến điện và mạng 
lưới viễn thông sử dụng tần số vô tuyến điện từ 
trước khi Quy hoạch có hiệu lực mà không phù 
hợp với Quy hoạch, Bộ Bưu chính, Viễn thông 
quy định cụ thể biện pháp, thời hạn chuyển đổi 
thiết bị, tần số để phù hợp với Quy hoạch và 
điều kiện sử dựng thực tế của Việt Nam theo 
nguyên tắc: 

a) Trường hợp thiết bị có khả năng điều 
chỉnh về làm việc ở tần số theo quy hoạch mà 
không cần kinh phí chuyển đổi, tổ chức, cá nhân 
phải làm thủ tục chuyển đổi theo thời hạn quy 
định tại Quy hoạch. 

b) Trường hợp thiết bị không có khả năng 
điều chỉnh về làm việc ở tần số theo quy hoạch 
hoặc thiết bị có khả náng điều chỉnh tần số 
nhưng cần kinh phí chuyển đổi: 

- Ớ các băng tần, khu vực có nhu cầu thắp 
trong việc sử dụng tần số, tổ chức, cá nhân được 
phép khai thác đến hết thời gian khấu hao thiết 
bị, nhưng không quá 07 năm, kể từ ngày Quy 
hoạch có hiệu lực, hoặc cho đến khi Bộ Bưu 
chính, Viễn thông yêu cầu ngừng khai thác vì lý 
do can nhiễu. 

Việc thay thế thiết bị do bị hỏng hoặc mở 
rộng mạng không làm thay đổi thời hạn phải 
ngừng khai thác của toàn mạng. 
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- Ở các báng tần, khu vực có nhu cầu cao 
trong việc sử dụng tần số, tổ chức, cá nhân phải 
làm thủ tục chuyển đổi theo thòi hạn quy định 
tại Quy hoạch và phải chịu kinh phí chuyển đổi. 

c) To chức, cá nhân bị thu hồi băng tần trước 
thời hạn quy định tại Quy hoạch sè được thanh 
toán một phần kinh phí, nhưng không vượt quá 
giá trị còn lại của thiết bị tại thời điểm thu hồi 
băng tần. Tổ chức, cá nhân được cấp phép sử 
dụng các báng tần thu hồi này có trách nhiệm 
thanh toán kinh phí chuyển đổi cho tổ chức, cá 
nhân bị thu hồi băng tần. 

Điều 7. Điều chỉnh quy hoạch 

1. Cản cứ vào chính sách phát triển viễn 
thông quốc gia, pháp luật Việt Nam và các Điều 
ước quốc tế mà Việt Nam ký két hoặc gia nhập 
trong lĩnh vực viễn thông và tần số vô tuyến 
điện, Bộ Buư chính, Viẻn thông thực hiện việc 
điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 
phổ tần số vô tuyến điện theo từng thời kỳ. 

2. Nội dung sửa đổi, điều chỉnh Quy hoạch 
phổ tần số vô tuyến điện sau khi được cấp có 
thẩm quyền ban hành là một phần của Quy 
hoạch đó. 

Điều 8. Phân bổ băng tần phục vụ quốc 
phòng, an ninh 

1. Việc phân bổ bảng tần phục vụ mục đích 
quốc phòng, an ninh được thực hiện theo các 
nguyên tắc sau: 

a) Các băng tần sử dụng lâu dài được phân 
bồ theo tỷ lệ phù hợp với yẻu cầu, nhiệm vụ và 
có chú ý đến thông lệ quốc tế; 

b) Các băng tần sử dụng có thời hạn chỉ áp 
dụng đối với các thiết bị vô tuyến điện hiện 
đang sử dụng nhưng không trang bi tiếp; 

c) Các băng tần sử dụng không thường 
xuyên trong thời gian ngắn, khi sử dựng phải 
thông báo cho Bộ Bưu chính, Viễn thông, trừ 
trường hợp thuộc danh mục bí mật nhà nước; 

d) Khi có nhu cầu sử dụng băng tần dành 
cho mục đích kinh tế - xã hội vào mục đích quốc 
phòng, an ninh phải được sự đòng ý bằng văn 
bản của Bộ Bưu chính, Viễn thông và không 


được gây nhiễu có hại cho mạng thông tin phục 
vụ kính tế - xã hội. 

2. Theo từng thời kỳ, Bộ Bưu chính, Viễn 
thông chủ trì, phối hơp với Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an đề xuất việc phân bổ băng tần phục vụ 
mục đích quốc phòng, an nính, trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của ủy 
ban Tần số vô tuyến điện.Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả đúng mục đích các 
bảng tần số được phân bổ. 

3, Trong trường hợp khẩn cấp về an ninh 
quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được sử 
dụng một số băng tần không thuộc quy định ở 
điểm a khoản 1 Điều này để đảm bảo thông 
tin phục vụ quốc phòng, an ninh trên cơ sở 
phối hợp theo phương án thống nhất giừa Bộ 
Bưu chính. Viền thông và Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an. 

CHƯƠNG III 

CẤP PHÉP TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIÊN 

Mực 1 

QUY ĐĨNH CHUNG VÊ CAP PHÉP 

Điều 9* Nguyên tắc cấp giấy phép 

Việc cấp giấy phép tần số vô tuyến điện 
được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 

1. Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát 
triển viễn thông; Quy hoạch phổ tần số vô tuyến 
điện quốc gia và các quy hoạch tần số khác quy 
định tại Điều 5 của Nghị định này. 

2. Đảm bảo sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết 
kiệm phổ tần số vô tuyến điện. 

3. Tuân theo định mức sử dụng và tiêu chuân 
kỹ thuật về tần số vô tuyến điện của quốc gia và 
quôc tê. 

4. Đáp ứng nhu cầu hợp lý của tổ chức, cá 
nhân trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện. 

5. Đảm bảo công bằng giữa các đối tượng sử 
dụng và giữa các nghiệp vụ vô tuyến điện 
cùng loại. 

6. Ưu tiên hợp lý nhu cầu sử dụng tần số 
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phục vụ công nghệ mới, sử dụng hiệu quả phổ 
tần số vô tuyến điện. 

Điều 10. Phí sử dụng tần só vô tuyến điện 

1. Phí sử dụng tần số vô tuyến điện là khoản 
thư do Nhà nước quy định để đảm bảo bù đắp 
những chi phí gián tiếp và trực tiếp cho công tác 
quản lý, kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến 
điện, xử lý nhiều có hại; bảo đảm thi hành các 
chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ và 
phù hơp với tình hình thực tế. 

2. Mức phí sử dụng tần số vô tuyến điện 
được xác định trên cờ sở giá trị phổ tần số sử 
dụng, mức độ chiếm dụng pho tằn số, phạm vi 
phủ sóng, mật độ sử dụng tần số trong băng tần 
và trong khu vực được cấp phép. 

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; to chức, cá 
nhân nước ngoài tại Việt Nam chỉ được cấp giấy 
phép tần số vô tuyến điện sau khi đă nộp lệ phí 
cấp giấy phép và phí sử dụng tần số vô tuyến 
điện. Việc quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép, phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo 
quy định của pháp luật về phí và lộ phí. 

Điều 11. Các trường hợp bị thu hoi giấy phép 

1. Giấy phép tần số vô tuyến điện bị thu hồi 
trong những trường hợp sau đây: 

a) Sau thời hạn 01 nãm, kể lừ ngày được 
cấp giấy phép băng tần hoặc sau thời hạn 06 
tháng, kế từ ngày được cấp giấy phép sử dụng 
tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện mà 
tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép không 
triển khai trên thực tế các nội dung quy định 
trong giấy phép. 

b) Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số không 
đúng mục đích, không hiệu quả, gây lăng phí 
phổ tần số vô tuyến điện đã được cấp giấy phép. 

c) Khi có sự điều chỉnh Quy hoạch phổ tần so 
vô tuyến điện. 

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông ra quyết định 
thu hồi giấy phép và nêu rõ lý do thu hồi. 

Mực 2 

CẤP PHÉP BĂNG TẦN 

Điều 12. Giấy phép băng tần 

Giấy phép băng tần là giấy phép cấp cho to 


chức, doanh nghiệp được quyền sử dụrvg một 
đoạn băng tần số xác định kèm theo các điều 
kiện quy định về giới hạn trên và dưới của đoan 
băng tần số (bao gồm cả phần băng tần bảo vệ); 
phạm vị phủ sóng; mức phát xạ cực đại được 
phép ở ngoài băng tần, ngoài phạm vi phủ sóng 
và các đièu kiện khác. 

Điều 13. Điều kiện cấp phép băng tần 

Trong trường hợp việc phân bổ băng tần là 
khả thi, Bộ Bưu chính, Viền thồng căn cứ vào 
các điều kiện cụ thể sau đây để xem xét, cấp 
giấy phcp băng tần cho tổ chức, doanh nghiệp: 

T Có phương án phát triền mạng thông tin 
vô tuyến điện, phương án kinh doanh dịch vụ 
viễn thông bảo đảm hiệu quả kính tế - xã hội và 
hiệu quả sử dụng băng tần. 

2. Đối với mạng viễn thông di động công 
cộng, phải có nhu cầu triển khai băng tần trên 
phạm vi toàn quốc; đối với mạng viền thông 
dùng riêng, mạng nội bộ phải có nhu cầu cao 
trong viộc sử dụng tần số tại một khu vực xác 
đinh. 

3, Thiết bị phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật 
theo quy định của Bộ Bưu chính. Viền thông. 

Điều 14. Thủ tục cấp phép bảng tần 

1. Hồ sơ xin cấp phép bằng tần gòm: 

a) Đơn xin cấp phép, trong đó nêu rõ băng 
tần xin sử dụng và phạm vì phủ sóng; 

b) Bản sao có công chứng hoặc chứng thực 
theo quy định của pháp luật Quyết định thành 
lập đối với tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước 
hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài hoặc Bên nước ngoài 
trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh; 

c) Bản sao có công chứng hoặc chứng thực 
theo quy định của pháp luật Giấy phép thiết lập 
mạng và cung cấp dịch vụ viễn thòng (hoặc 
Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn 
thông, hoặc Giấy phép thiết lập mạng viễn 
thông dùng riêng) đối với các thiết bị phải cấp 
giấy phép thiết lập mạng; 

d) Đề án thiết lập mạng thống tin vô tuyến 
điện, trong đó nêu rõ: mục đích, phạm vi hoạt 
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động, cấu hình mạng, công nghệ sử dụng; 

đ) Bản đăng ký danh mục các thiết bị phát 
sóng vô tuyến điện (theo mẫu do Bộ Bưu chính, 
Viễn thông quy định). 

2. Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung nội dung giấy 
phép: 

Trong thời gian hiệu lực của giấy phép, nếu 
tố chức, doanh nghiệp có nhu cầu sửa đổi, bổ 
sung nội dung giấy phép (trừ quy định về đô 
rộng báng tần) phải làm hồ sơ xin sửa đổi, bổ 
sung. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn xin sửa đổi, bổ sung nội dung giấy 
phép; 

b) Báo cáo chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sưng 
và các tài liệu có liên quan. 

3. Trước khi giấy phép băng tần hết hạn 90 
ngày, nếu tổ chức, doanh nghiộp có đủ điều 
kiện và có yêu cầu tiếp tục sử dụng thì phải làm 
lại hồ sơ như trường hợp xin cấp phép mới. 

4. Nơi tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn kê khai và 
giao nhận giấy phép: 

Cục Tần số vô tuyến đỉện - Bộ Bưu chính, 
Viễn thông. 

5. Trong quá trình khai thác, tổ chức, doanh 
nghiệp có ữách nhiộm thực hiện đủng các đíeu 
kiện quy định trong giấy phép; báo cáo, bổ sung 
kịp thời các nội dung thay đổi về tham số kỹ 
thuật, danh mục thiết bị phát sóng vô tuyến 
điện trong mạng thông tín vô tuyến điện. 

Điều 15. Thời gian giải quyết cấp phép băng 
tần 

1. Bộ Bưu chính, Viễn thông thẳm định và 
hoàn thành xét cấp mới, sửa đổi, bổ sung nội 
dung giấy phép trong thời hạn 45 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm 
thông báo, hướng dẫn cho tồ chức, doanh 
nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

3. Trường hợp từ chối cấp mới, sửa đổi, bả 
sung nội dung giấy phép, Bộ Bưu chính. Viền 
thông thống báo bằng văn bản, nêu rỗ lý do từ 
chối cho tố chức, doanh nghiệp xin cấp phép. 


MỤC 3 

CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẦN só VÀ THIÊT BỊ 
PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN 

Điều 16. Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị 
phát sóng vô tuyến điện 

Giấy phcp sử dụng tần số và thiết bị phát 
sóng vô tuyến điện cấp cho tổ chức, cá nhân 
được quyền khai thác một hay nhiều tần số và 
thiết bị vô tuyến điện, tại địa điểm hoặc khu vực 
xác định kèm theo các điều kiện quy định về tần 
số thu và phát, tham số kỹ thuật phất sóng, quy 
ước liên lạc và các điều kiện khác. 

Điều 17. Điều kiẹn cấp phép sử dụng tần số 
và thiết bị phát sóng vô tuyến điện 

1. Trong trường hợp việc ấn định tần số vô 
tuyến điện là khả thi, Bộ Bưu chính, Viễn thông 
căn cứ vào các điều kiện cụ thề sau đây để xét 
cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân trong nước 
và nước ngoài tại Việt Nam: 

a) Mục đích sử dụng, đối tượng liên lạc rõ 
ràng phù hợp với quy định của pháp luật; 

b) Thiết bị phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật 
do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định áp dụng 
(trừ trường hợp thiết bị tham gia triển lãm, thử 
nghiệm kỹ thuật); 

c) Khai thác viên đài tầu biển, đài vô tuyến 
điện nghiệp dư và các trường hợp khác phải có 
chứng chỉ vô tuyến điện viên do Bộ Bưu chính, 
Viễn thông cấp hoặc công nhận; 

d) Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten 
phải phù hợp với các quy đinh của Bộ Bưu 
chính. Viền thông và các quy định khác của 
pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không; 

đ) Thiết ké hộ thống thiết bị bảo đảm sử 
dụng tối ưu phổ tần số vô tuyến điện, tương 
thích điện từ với môi trường xung quanh. 

2. Riêng đối với đài thông tin vẹ tinh thực 
hỉện liên lạc qua vệ tình của nước ngoài hoặc các 
tổ chức quốc tế về thông tin vộ tinh, căn cứ các 
điều kiện cụ thể được quy định tạỉ khoẩn 1 Dièu 
này, Bộ Bưu chính, Viễn thông chỉ xem xét, cấp 
phép trong các trường hợp sau đây: 

a) Đàỉ thông tin vệ tinh thuộc mạng viền 
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thông cống cộng của các doanh nghiệp viễn 
thông có giấy phép thiết lập mạng và cung cấp 
dịch vụ viễn thông do Bộ Bưu chính, Viễn 
thông cấp. 

b) Dàỉ thông tin vệ tinh của tổ chức, doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của 
các doanh nghiệp viễn thông được Bộ Bưu 
chính, Viễn thông cấp phép. 

c) Đài thông tin vộ tinh thuộc nghiệp vụ 
quảng bá qua vệ tinh có giấy phép hoạt động 
báo chí về phát thanh, truyền hình qua vệ tinh 
do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp. 

d) Đài thông tin ve tinh thuộc nghiệp vụ lưu 
động hàng hảỉ, hàng không qua vệ tinh bảo 
đảm an toàn hàng hải, hàng không theo quy 
định của To chức Hàng hải quốc tế (IMO) hoặc 
Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). 

đ) Đài thông tin vệ tinh của cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ 
quan đại diện to chức quốc tế tại Việt Nam, 
đoản đại biểu cấp cao nước ngoài đến thầm Víột 
Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ 
ngoại giao (sau đây gọi là "Cơ quan đại diện 
nước ngoài"), phóng viên nước ngoài vào hoạt 
động báo chí ngắn hạn ở Việt Nam. 

Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp 
với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an quy định chi 
tiết việc cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh 
cho Cơ quan đại diện nước ngoài. 

e) Theo điều ước quốc tế giữa Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam vói nước ngoài hoặc vớí 
tổ chức quốc tế về thông tin vệ tinh. 

g) Các trường hợp khác do Bộ Bưu chính, 
Viễn thông quy định. 

Điều 18. Hồ sơ xin cắp phép sử dụng tần số 
và thiết bị phát sóng vô tuyến điện 

1. Trừ trường hợp quy đinh tại Diều 24 Nghi 
định này, đối với các thiết bị phát sóng vô tuyến 
đỉện hoạt động riêng lẻ và thiết bị phát sóng vỏ 
tuyến điện thuộc mạng không phải cấp giấy 
phép thiết lập mạng, hồ sơ gồm: 

a) Đơn xin cấp giấy phép; 

b) Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số 
và thiết bị phát sóng vô tuyến đỉện (theo mẫu 


do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định); 

c) Bản sao có cống chứng hoặc chúng thực 
theo quy định của pháp luật Quyết định thành 
lập đối với tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, 
hợp tác xã hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Bên nước 
ngoài trong Hợp đồng hợp tác kình doanh. 

2. Đối với đài tầu, đài vô tuyến điện đặt trên 
tầu, thuyền chỉ chạy trên sông, ngoài hồ sơ quy 
định tại khoản 1 Điều này, phải có thêm: 

a) Xác nhận tổng dung tích, phạm vi hoạt 
động của tầu, thuyền, hoặc chứng nhận số chỗ 
(đối với tầu chở khách); 

b) Bản sao có công chứng hoặc chứng thực 
theo quy định của pháp luật Chứng chỉ khai 
thác vỉên do Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp hoặc 
công nhận (đối với đài tầu). 

3. Đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện 
đặt trên phương tiện nghề cá: 

a) Nếu là thiết bi của tổ chức, doanh nghiệp, 
ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, phải 
có thêm bản sao có công chứng hoặc chứng thực 
theo quy định của pháp luật Giấy chứng nhận 
đăng ký tầu cá hoặc xác nhận tổng dung tích 
của tầu, thuyền. 

b) Nếu là thiết bị của tổ hợp tác, cá nhân, 
ngoài hồ sơ quy đinh tại điểm a và b khoản 1 
Điều này, phải có thêm bản sao có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật 
Giấy chứng nhận đãng ký tầu cá hoặc xác nhận 
tổng dung tích của tầu, thuyền. 

c) Các thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt 
trên phương tiện nghề cá hoạt động ở bãng tần 
từ 26,96 Mêgahéc đến 27,41 Mêgahéc (MHz) 
thuộc loại thiết bị vô tuyến điện được sử dụng 
có đièư kiện và không phải xin giấy phép tần số 
vô tuyến điện theo quy định tại Điều 24 và Điều 
25 của Nghị định này. 

4. Đối với đài vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ 
quảng bá, ngoài hồ sơ quy định tại điểm a và b 
khoản 1 Đièu này, phải có thêm: 

a) Bản sao có công chứưg hoặc chứng thực 
theo quy định của pháp luật Giấy phép hoạt 
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động báo chí do Bộ Vãn hóa - Thông lin cáp (với 
đốì tượng là cơ quan báo chí). 

b) Vãn bán đè nghị của Bộ Văn hóa - Thông 
tin hoặc ủy ban nhân đần cấp lỉnlì, thành phố 
trực thuộc Trung ương (với đối tượng chưa xếp 
loại là cớ quan báo chí, có nhiêm vụ phát lại 
chương trình của đai phát thanh, truyồn hình 
Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương). 

5. Dối với đài vô tuyến điốn nghiệp dư, ngoài 
hồ sư quy định tại điếm a, b khoản 1 Điều này, 
phải có thêm: 

a) Bản sao Chứng chỉ khai thác viền vô tuyến 
điện nghiệp dư do Bộ Bưu chính. Viền thông 
cắp hoặc công nhận; 

b) Bàn sao Hộ chiếu cùng thẻ thường tru 
hoặc chứng nhận tạm trủ hay thẻ tạm tru (đối 
với khai thác viên nước ngoài). 

6. Đối với diện thoại không dày (loại keo dài 
thuô bao) không thuộc danh mục thiết bị vô 
tuyến điện được sử dụng có điồu kíẹn và phải 
cấp phép sử dụng tần số, hồ SƯ theo quy định tại 
điểm a và b khoản 1 Điều này. 

7. Đối với đàì vô tuyến điộn thuộc Cơ quan 
đại díẹn nước ngoài, ngoài hồ sơ quy định tại 
điềm a, b khodn 1 Đièu này, phải có thcm vãn 
bản đồ nghị của Bộ Ngoại giao. 

8. Dối với các thiết bị phát sóng vô tuyến 
điẹn thuộc mạng phải cáp giáy phép thiet lập 
mạng, ngoài hồ sơ quy đinh tại khoản 1 Đièu 
này phải có thêm: 

a) De án thiết lập mạng thông tin vô tuyến 
điện, trong đó nêu rõ cấu hình mang, phạm ví 
hoạt động, cỏng nghẹ sử dụng, thiết bị, tần số 
xin sử dung; 

b) Bán sao có công chứng hoặc chứng thực 
theo quy đinh của pháp luật Giấy phép thiết lập 
mang và cung cắp dịch vụ viễn thông (hoậc 
Giáy phcp thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn 
thông, hoặc Giấy phép thiết lạp mạng viễn 
thông dùng riềng). 

Diều 19. Gia hạn giấy phép 

Trước khi giấy phép hết han 30 ngày, nếu lo 
chức, cá nhân cổ nhu cầu liếp lục sử dụng 


(khồng sửa đỗi, bổ sung nội dung giắy phép) 
phải làm thủ tục xin gia hạn giấy phép. Iỉồ sơ 
xin gia hạn giấy phép gòm: 

1. Đơn xin gia hạn giấy phép; 

2. Bàn sao có công chứng hoac chứng thực 
theo quy định cùa pháp luật Giấy phép thiết lộp 
mạng và cung cáp dịch vụ vicn thông (hoặc 
Giấy phổp thứ nghiẹm mạng và dịch vụ viền 
thông hoặc Giắy phóp thiết lap mạng viẽn 
thông dùng riêng) đang còn hiệu lực đối với các 
Lhiết bị phải cấp giấy phép thiết lạp mang. 

Diều 20. Sửa đôi, bổ sung nội dung giấy 
plióp 

Trong thời gian hiệu lực của giắy phép, nếu 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội 
dung giấy phép phai làm hồ sơ xin sửa đổi, bổ 
sung. Hồ sơ gồm: 

1. Dơn xin sửa đổi, bổ sung nội dung giấy 
phép; 

2. Ban khai bô sung nếu cỏ thay đôi; 

3. Các tài liộu khác liên quan đến nôi dung 
sửa đôi, bô sung. 

Đièu 21. Thơi gian giải quyết cấp phép sứ 
dụng tằn số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện 

k Bộ Bưu chính, Viỗn thông có trách nhiệm 
giải quyết cấp mới; gia hạn; sửa đổi, bổ sung nòi 
dung giẮy phỏp trong thơi hạn 20 ngày, kề tử 
ngày nhạn đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đừ, chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 05 ngày, ke từ ngày nhạn được hò 
sơ, Bọ Bưu chính, Viỉn thong có trách nhiệm 
thông báo, hướng dan cho tô chức, cá nhần xin 
cắp phép để bo sung, hoàn thiẹn hồ sơ. 

3. Trương hợp từ chối cắp mơi; gia hạn; sứa 
đôi, bô sung nội dung giấy phép, Bộ Bưu chính, 
Vien thòng thống báo bằng van bàn, nêu rỏ lý 
do từ chối cho tô chức, cá nhân xin cấp phep. 

Diều 22. Nơì tiổp nhạn hồ sơ, hương dần kê 
khai và giao nhận giấy phép 

1. Nơi tiếp nhận hồ sơ và giao nhạn giấy 
phép đối với trường hợp xin cấp mới giấy phép 
cho các thiẻt bị thuộc mạng thông tin vo tuyến 
điện phải cấp giáy phép thiết lập mạng, các 
trường hợp phải xin sửa doi, bò sung giấy phép 
thiết lập mạng: 
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a) Bộ Bưu chính, Viền thỏng; 

b) Các Cục Bưu chính, Viễn thông và Công 
nghệ thông lin khu vực. 

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ và giao nhận giấy 
phép đối với trường hợp xin cắp mới, gia hạn, 
sửa đôi, bò sung nội dung giấy phép cho CÁC 
thiết bị thuộc loại không phải cấp giấy phép 
thiết lập mạng; các trường hợp xin gia hạn, sửa 
đôi, bò sung mà giấy phép thiết lập mạng đang 
còn hiệu lực: 

a) Cục Tần số vô tuyến điện; 

b) Các Trung tâm kĩem soát tần số vô tuyến 
điện khu vực thuộc Cục rần số vô tuyến điện. 

Đicu 23. Sử dưng tần số và thiết bị phát sóng 
vô tuyến điện trong trường hợp khan cấp 

T Trường hợp khản cấp gây nguy hi em đốn 
tàĩ sản và tính mạng con người, tô chức, cá nhân 
có thê sứ dung lạm thời tần số, thiết bị phát 
sóng vô tuyến điện chưa được cấp phép và phái 
thông báo kịp thời cho Cục Tần số vỏ tuyến điện 
thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông khi đíeu kiện 
cho phép. 

2. Đài vô luyến điện khì gửi thông tin hoặc 
tín hiệu cẮp cứu được phép phát sóng đề thu 
hút sự chú ý ỏ cá các tần số không dành riêng 
cho gọi cứu nạn quốc lé và quốc gìa. 

3. Các đai vô tuyến điện khi nhận được 
thông tin, tín hiệu cấp cứu phải lập tức ngừng 
phất sổng trôn tằn số có khá năng gây nhiễu cho 
thòng tin cáp cứu và phải liên tục lắng nghe trôn 
tằn số phất gọi cắp cứu; trà lòi và thực hiộn ngay 
mọi hỗ trợ cần thiết, đàng thời thông báo cho Cờ 
quan tìm kiếm cứu nạn. 

MUC4 

CÁC LOẠI THIẾT BỊ VỒ TUYẾN điên 

SỬ DỤNG CÓ DIẾU KIỆN KIĨÔNG CAN 
GIẤY PHÉP 

Điều 24. Điều kiên kỹ thuật và khai thác 

1. Các loại thiết bị vô tuyến điện sử dụng có 
điều kiện bao gồm các thiết bị cự ly ngắn có 
công suất hạn chế, ít khá nãng gay nhiều có hại 
và không được bảo vê khỏi nhiều có hại. 


2. Các điều kiộn kỹ thuật và khai thác của 
loại thiết bị vô luyến điện sứ dụng có đièu kiộn, 
bao gồm: phân kềnh tần số, mức công suất phát 
hạn chế, phương thức phát được chỉ định, khu 
vực được phép khai thác và các điều kiện khác. 

3. Theo lừng thời kỳ, Bộ Bưu chính, Viễn 
thông quy định và công bố danh mục thiết bị vỏ 
tuyến đĩẹn được sử đụng có điều kiện. Nội 
dung thông báo phái nêu đầy đú điều kiẹn vè 
kỹ thuật và khai thác của loại thiết bị được sử 
dụng có điều kiện. 

Diều 25. Trách nhiệm của người sử dụng 

1. To chức, cá nhắn sứ dụng các thiết bị vô 
tuyến điện quy định tại Dỉều 24 phải đáp ứng 
các đieu kiện kỳ thuật, khai thác theo quy định và 
không phái xin giấy phép tần số vô tuyến điện. 

2. Nghiêm cấm sử dung các thiết bị vô tuyến 
điẹn không đáp ứng được các điều kiẹn về kỷ 
thuật và khai thác theo quy định của Bộ Bưu 
chính, Vỉỗn thông. 

CHƯƠNG IV 

KIỀM tra, kiềm soát tần số 
VÔ TUYẾN ĐIÊN, XỬLỶ NHIEƯ CÓ HẠI, 
QUẢN LỶ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ 

Mực ĩ 

KTEM TRA, KI Ếm soát tan số 

VỒ TUYỀN DIỆN, xừ Ĩ.Ỷ NHIỄU CÓ HẠI 

Dicu 26. Đốĩ tượng kiềm tra, kiốm soát 

Tô chức, cá nhân Việt Nam và tỏ chức, cá 
nhấn nước ngoài sử dụng lần số, thiết bị vô 
tuyến điện trcn lãnh tho Việt Nam phải chịu sự 
kiểm tra, kiềm soit tần số và thiết bị vô tuyến 
điện của Bộ Bưu chính, Viễn thông- 

Dieu 27. Trách nhiẹm kiểm tra, kiổm soát 

1. Bộ Bưu chính, Vien thòng có trách nhiệm 
tổ chức kiểm tra, kìổm soát tần số và thiết bị vô 
tuyến điện trong phạm vi cá nước đổ thu, đo các 
tham số kỹ thuật và khai thác, mức độ chiếm 
dụng bãng tần của các đài vô tuyến điện; xác 
định nguồn nhiễu; phát hiện các đài vi phạm; 
xử lý nhiễu có hại theo pháp luật Viột Nam va 
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đièu ước quốc tế về thông tin vô tuyến điện mà 
Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 

2. Kết quả kiểm tra, kiểm soát, đo tham số kỹ 
thuật và định vị các thiết bj vô tuyến điện, dang 
phố tín hiệu, hô hiệu hoặc tín hiệu nhận dạng và 
các bằng chứng khác là căn cứ để xác định và xử 
lý các hành vì vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
tần số vô tuyến điện. 

Điều 28. Các hình thức kiểm tra 

1. Kiềm tra đinh kỳ được thực hiện theo 
chương trình, kế hoạch kiểm tra đã được Bộ Bưu 
chính, Viễn thông phê duyệt. 

2. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi giải 
quyết khiếu nại; khi Bộ Bưu chính, Vỉễn thông 
xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp 
luật về tần số vô tuyến điện. 

Điều 29. Biện pháp hạn chế nhiễu có hại 

1. Tổ chức, cá nhân được cấp pháp sử dụng 
tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện phải 
thực hiện đủng các quy định trong giấy phép và 
phải áp dụng các biện pháp sau đây để hạn chế 
khả năng gây nhiễu có hại: 

a) Giừ tần số phát trong phạm vi sai lệch tần 
số cho phép; 

b) Giảm mức phát xạ không mong muon ở 
trị số thấp nhất; 

c) Sử dụng phương thức phát có độ rộng 
băng tần chiếm dụng nhỏ nhất (trừ một số 
trường hợp đăc biệt như trải pho); 

d) Hạn chế phát sóng ở những hướng không 
cần thiết; 

đ) Sử dụng mức công suất nhỏ nhất đủ để 
đảm bảo chất lượng thông tin. 

2. Đài vô tuyến điện thuộc nghiẹp vụ phụ 
không được gây nhieu có hại cho đài vố tuyến 
điện thuộc nghiệp vụ chính và không được 
khiếu nạỉ nhiễu có hại từ đài vô tuyến điộn 
thuộc nghiệp vụ chính mà tần số của các đài vô 
tuyến điện này đã được ấn định hoặc có thể 
được ấn định muộn hơn. 

Điều 30. Xử lý khiếu nại nhiều có hại 

1. Tổ chức, cá nhân khi khiếu nại về nhiễu có 
hại phải gửi tới Bộ Bưu chính, Viễn thông "Báo 
cáo nhiễu có hại" theo mẫu quy định và thực 


hiện theo hướng dẫn của Bộ Bưu chính, Viễn 
thông để tổ chức việc xác định nguồn gây nhiễu, 
bìộn pháp giải quyết nhiều có hại. 

Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị 
vô tuyến điẹn trong khu vực nhiễu có hại có 
trách nhiệm phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn 
thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát 
hiện nguồn nhiều nhanh chóng, chính xác và xử 
lý nhiễu có hiệu quả. 

2. Bộ Bưu chính. Viền thông xử lý nhiễu có 
hại theo nguyên tắc sau: 

a) Ưu tiên cho phát xạ trong băng, phát xạ 
không mong muốn phải được hạn chế ở mức 
thấp nhất; 

b) Ưu tiên cho nghiệp vụ chính, các nghiệp 
vụ phụ phải thay đoi tần số hoặc các tham số kỹ 
thuật phát sóng; 

c) Trong cùng một nghiệp vụ vô tuycn điện, 
tần số được cấp phép sử dung sau phải chuyển 
đổi, ưu tiên cho tần số được cấp phép sử dụng 
trước; 

d) Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị ứng 
dụng sóng vô tuyến điện trong khoa học, công 
nghiệp, y tế; thiết bị điện, điện tử, khi gây 
nhiễu có hại cho các đài vô tuyến điện phải 
thực hiện các biện pháp để loại bỏ nhiễu (trừ 
trường hợp các thỉết bị ứng dụng sóng vô tuyến 
điện hoạt động đúng băng tần quỉ định) và 
phải ngừng sử dụng các thiết bị này khi gây 
nhiễu có hại cho nghiệp vụ vô tuyến dẫn 
đường, an toàn, cứu nạn; 

đ) T‘rường hợp nhiễu có hại chưa được khắc 
phục có the áp dựng các biện pháp: thay đối tần 
số, hạn chế công suất phát; thay đỗi chiều cao, 
phân cực, đặc tính phương hướng của anten 
phát; phân chia lại thời gian làm viẹc và các biện 
pháp cần thiết khác đốí với đài gây nhiều; 

e) Ben gây nhiễu do không thực hiện đúng 
nội dung giấy phép chịu trách nhiệm về chi phí 
cho việc chuyển đổi tần số, thiết bị, xử lý nhiễu 
có hại. 

Điều 31. Xử lý nhiều có hạì giữa các đài vô 
tuyến điện phục vụ kinh tế - xả hội với các đài 
vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh 
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1. Trừ trường hợp đối với các băng tần được 
phân bổ cho quốc phòng, an ninh sử dụng lâu 
dài theo đìẻm a khoản 1 Điều 8 của Nghị định 
này, khi xảy ra nhiễu có hại giữa các đài vô 
tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với các đài 
vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh thì 
các đài vô tuyến điện quốc phòng, an ninh chủ 
động thay đổi tần số và các tham số kỹ thuật 
phát sóng đe tránh nhiễu. 

2, Trong trường hợp cần thiết, Bộ Bưu chính, 
Viễn thông chủ trì và phối hợp Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan khác 
thành lập đoàn kiếm tra liên ngành giải quyết 
nhiễu có hại. 

MỰC 2 

QUẢN LÝ TƯƠNG THÍCH ĐIÊN TỪ 

Điều 32. Mục tiêu quản lý tương thích điện 
từ 

Thiết bị, hệ thống thiết bị khi đưa vào sử 
dụng có tạo ra năng lượng điện từ trong giải tần 
số từ mười Kilôhéc (10 KHz) đến ba nghìn 
Gigahéc (3.000 GHz) phải đảm bảo tương thích 
điện từ để các thiết bị, hệ thống thiết bị này hoạt 
động ổn định, không bị nhiễu và không gây 
nhiễu có hại đến thiết bị, hộ thống thiết bị khác. 

Điều 33. Nội dimg quản lý tương thích điện 
từ 

1. Nội dung quản lý nhà nước về tương thích 
điên từ bao gồm: 

a) Xây dựng, ban hành và công bố việc áp 
dụng tiêu chuẩn tương thích điện từ; 

b) Quy định về chứng nhận tương thích điện 
từ cho các thiết bị vô tuyến điện, thiết bị viễn 
thông, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điẹn 
trong khoa học, công nghiệp và y tế; 

c) Công nhận và chỉ định các Phòng thử 
nghiệm, Cơ quan chứng nhận phù hợp tiêu 
chuẩn tương thích điện từ; 

d) Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tương 
thích điện từ. 

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông xây dựng và ban 


hành quy định về quản lý tương thích điện từ. 

Diều 34. Chứng nhận, công bố phù hợp tiều 
chuẩn tương thích điện từ 

1. Chứng nhận phù hợp tiều chuẩn tương 
thích điện từ. 

Theo từng thời kỳ, Bộ Bưu chính, Viễn thông 
quy định danh mục các thiết bị viền thông, thiết 
bị vô tuyến điện, thỉết bị ứng dụng sóng vồ 
tuyến điện trong khoa học, công nghiệp, y tế 
cần phải qua chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 
tương thích điện từ. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các 
thiết bị thuộc danh mục này phải làm thủ tục 
chứng nhận phù hợp tièu chuẩn và đánh dấu 
phù hợp tiêu chuẩn tương thích điện từ theo 
quy định trước khí đưa vào sử dung hoặc lưu 
thông tron thị trường. 

2. Công bố và bảo đảm thiết bị phù hợp tiêu 
chuẩn tương thích điện từ. 

To chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các 
thiết bị điện, điện tử dân dụng, thiết bị có bức xạ 
sóng vô tuyến điện ngoài ý muốn và các thiết bị 
khác có trách nhiệm công bố bảo đảm thiết bị 
phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng về tương 
thích điện từ và đánh dấu phù hợp tiêu chuẩn 
tương thích điện từ theo quy định trước khi đưa 
vào sử dụng hoặc lưu thông trên thị trường. 

3. Việc chứng nhận, công bố phù hợp tiêu 
chuẩn tương thích điện từ theo quy định cụ thể 
của Bộ Bưu chính, Viễn thông. 

Đĩều 35. Phòng thử nghiệm, Cơ quan chứng 
nhận tương thích điện từ 

Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định các yêu 
cầu về năng lực và hoạt động của các Phòng thử 
nghiệm và Cơ quan chứng nhận tương thích 
điện từ; quy định thủ tục chỉ định các Phòng thử 
nghiệm và Cơ quan chứng nhận tương thích 
điện từ. 

Chỉ có các kết quả đo kiểm, chứng nhận 
tương thích điện từ cua các Phòng thử nghiệm 
và Cơ quan chứng nhận do Bộ Bưu chính, Viễn 
thông chỉ định hoặc thừa nhận mới được sử 
dụng trong hoạt động quản lý tương thích 
điện từ. 
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CHƯƠNG V 

PHỐI HỢP, ĐẢNG KỶ QUỐC TE 
VẾ TẦN SỐ VÔ TUYẾN DIỆN 
VÀ QUỶ DẠO VÊ TINH 

Diều 36. Đối tượng phối hợp, đăng ký 
quác tế 

Tô chức, cá nhân khi sử dung tần số vô 
tuyến điộn cho thống tin vô luyến đìen quốc tế, 
cho hệ thống vệ linh trên quỹ đao địa tĩnh, phi 
địa tĩnh, hoặc có khả năng gây nhiễu có hại cho 
nghìẹp vụ vồ tuyến điện của nước khác, hoặc 
muốn được quốc iế thừa nhạn phái phối hợp, 
đăng ký quốc tế vè tần số vỏ luyến điộn hoặc 
quỹ đạo vệ tinh. 

Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Bưu chính, 
Viền thông 

Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm: 

L To chức phối hợp với các nước và đăng ký 
với Licn minh Viễn thông quốc tế về tần số vô 
tuyến điộn và quỷ đạo vệ tinh để bảo vệ quyền 
lợi và chủ quyền quốc gia. 

2. Quy định cụ the viộc quản lý, sử dụng và 
đãng ký quốc té về quỹ đạo vệ tinh thuộc chủ 
quyền Viẹt Nam. 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức việc phối hựp 
tằn số vô tuyến điện với các nước cổ chung 
đường bìen giới với Việt Nam. 

Đicu 38. Trách nhiộm của các tổ chức, cá nhân 

1. Tổ chức, cá nhãn Việt Nam và nước ngoài 
tại Việt Nam có nghía vụ thực hiện các quy định 
của Bộ Bưu chính, Viễn thông trong viộc phối 
hợp, đăng ký quốc tế về tằn số vô luyến điện và 
quỹ đạo vệ Linh. 

2. Tổ chức, doanh nghiộp có nhu cầu sử 
dụng vị trí quỷ đạo vộ tinh thuộc chủ quyền 
Việt Nam phái đưực Bộ Bưu chính. Viền 
thông cho phép và phải tuân thủ các quy 
định vè phí đăng ký, phối hợp quỷ đạo ve 
tinh và qui định khác có liên quan của pháp 
luật. 

Diều 39. Đàng ký quốc tế về tần số vô tuyến 


diện 

1. Hồ sơ đăng ký quốc tế về tần số vô tuyến 
điện gồm: 

a) Công văn xin đăng ký quốc tố vè tần số vô 
tuyến điện; 

b) Bản sao Giấy phép sử dụng tan số và thiết 
bị phát sóng vô tuyến điện; 

c) Bản khai đăng ký quốc tế về tần số vô 
tuyến điện (theo mầu quy định). 

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: 

Cục Tần số vồ tuyến điẹn - Bộ Bưu chính, 
Viền thông. 

3. Trèn cơ sở hồ sơ xỉn đăng ký quốc tế vè tằn 
số vô luyến diên, Bộ Bưu chính. Viền thông 
(Cục rần số vô tuyến điện) xem xát đối chiếu 
với các quy định, tieu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ 
của quốc tế, quốc gia đê thống nhắt nội dung và 
làm thủ tục đăng ký quốc tố. 

4. Vìẹc sử dụng và khai thác các lần số vô 
luyến điện đà đươc quốc tế cống nhận phải thực 
lìien theo quy định cùa The lệ vô tuyến điẹn 
quốc tê. 

Diều 40. Dảng ký quốc tế về quỹ đạo vộ tinh 

To chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký 
quốc tế về quỷ đạo vộ tinh phải nộp hồ SƯ cho 
Bộ Bưu chính. Viền thông và thực hiện theo 
đung thủ tục quy định của Liên minh Viền 
thông quốc tế và Bô Bưu chính. Viền thông. 

CHƯƠNGVĨ 

KHIẾU NẠI, TÓ CÁO, THANH TRA 
VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Diều 41. Thanh tra 

Moi tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước 
ngoài lại Việt Nam sử dụng tần số, sản xuất, sử 
dụng thiết bị vô tuyến điện, thiết bị phải qua 
chứng nhận tương thích đỉẹn từ đều chịu sự 
thanh tra, kiêm tra của thanh tra chuyên ngành 
Bưu chính. Viền thông và công nghệ thông tin 
và của các cơ quan nhà nước có thẳm quyền. 

Di cu 42. Xử lý vi phạm 

1. Tô chức, cả nhần có hành vi vi phạm các 
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quy định của pháp luật vè tần số vô tuyến điện 
thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật. 

2. Người nào lợi dung chức vụ, quyồn hạn, 
có hành vi vi phạm các quy đinh của Nghị định 
này và các quy định khác của pháp luật có liền 
quan trong lĩnh vực vô tuyến điện, Llìì tùy theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luât 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây 
thiệt hại thì phái bồi thường theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 43. Khiếu nại, tố cáo 

1. To chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết 
định hành chính, hành vi hành chính cùa cơ 
quan nhà nước, cán bộ, cống chức có tham 
quyền trong việc thi hành Nghị định này. 

2. Cá nhân có quyên tố cấo với cơ quan, tá 
chức, cá nhân có thấm quyền về hành vi vi 
pham quy định của Nghị định này. 


3. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết 
khiếu nại, tố cáo thưc hiộn theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

CHƯƠNG VII 

DIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Đieu 44. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiộu lực thi hánh sau 15 
ngày, kê từ ngày đăng Công báo. Bãi bó 
nhừng quy định trước đay trái với Nghị định 
nảy. 

Diều 45. Trách nhiệm thi hành 

Bộ Bưu chính, Viễn thống trong phạm vi 
chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiộm 
hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung irơng chịu trách nhíộm thi hành 
Nghị định này. 
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In 1.000 cuốn, khổ 21 X 28 cm, tại Công ty In và Văn hóa phẩm. 

Giây phép xuất bản số: 335-2006/CXB/02-45/VHTT, cấp ngày 28 tháng 4 năm 2006. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2006. 

























